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LÒI NÓI ĐẦU 


rong chưcmg trình Sinh học 6, học sinh được bắt đầu làm 



quen với thế giới sinh vật, trước hết là thực vật. Sách giáo 


1 khoa (SGK) Sinh học 6 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể 
một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) đến cơ quan sinh 
sản (hoa, quả, hạt) cùng chức năng cùa chúng phù hợp với điều kiện 
sống. Sách còn giúp các em hiểu được thực vật phong phú, đa dạng 
như thế nào qua các nhóm cây khác nhau, chúng đã biến đổi phát 
triển ra sao từ dạng đơn giản nhất đến dạng phức tạp nhất là những 
cây có hoa mà hằng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc. Ngoài ra, sách còn 
giúp các em biết được mối quan hệ giữa thực vật với môi trường 
sống cũng như vai trồ cũa chúng đổi với đời sống con người. 

Những điều cơ bản nhất của các kiến thức đó được trình bày dưới 
dạng các gợi ý quan sát (dựa trên vật mẫu thật hoặc trên hình vẽ, 
ảnh chụp), những vấn đề đặt ra để trao đổi, thảo luận, cung cấp 
những thí nghiệm mô tả để từ đó các em có thể hiểu và giải quyết 
các yêu cầu của bài học. Thầy, cô giáo sẽ bổ sung, chinh lí các ý 
kiến, giúp các em hiểu vấn đổ được chính xác, đầy đù hơn. Đó chính 
là con đường chủ yếu lĩnh hội kiến thức. Ngoài ra, trong một số 
trường hợp cần thiết sách còn cung cấp trực tiếp những thông tin 
liên quan đến nội dung bài học. 

Chúng tôi hi vọng rằng với cách học tập mới này, các em sẽ phát 
huy được tính tích cực chủ động và nắm được bài ngay trên lớp. 

Những hình ảnh trong SGK chủ yếu được thu thập từ nhiều 
nguồn tư liệu cả trong và ngoài nước (cùng có một số do chúng tôi 
tự thiết kế), được sử dụng như là đôi tượng quan sát, minh hoạ thay 
thế cho các vật mẫu thật. Chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn các tác giả 
của các nguồn tư liệu đỏ. 
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* 

Cuối cùng, xin lưu ý các em một số điều sau đày khi sử 
dụng sách : 

- Với những bài có bảng cẩn điền tiếp, các em nên kè sẵn 
bảng đó vào vở học (theo mẫu trong SGK), hoặc dùng vở 
bài tập Sinh học 6, không nên điền trực tiếp vào sách. 

- Cuối mỗi bài có phần tóm tắt các ý chính giúp các em nắm 
được trọng tâm bài học. Phẩn này được đóng khung, các 
em cần hiểu và nhớ kĩ. 

- Sau phần câu hòi và bài tập, ở nhiều bài có thêm mục "Em 
có biết" cung cắp một số thông tin có tính chất mở rộng 
kiến thức để tham khảo. 

- Một vài kí hiệu được dùng trong các bài : 

▼ : những điều cần thực hiện trên lớp (quan sát, thảo luận, 
trả lời câu hỏi,...). 

J : những thông tin cần thiết liên quan đến kiến thức cần 
tìm tòi trong T. 

1*, 2* : các câu hỏi, bài tập khó. 

1, 2 : các câu hỏi, bài tập có tính chất ứng dụng. 

Chúc các em thành công. 


CÁC TÁC GIẢ 



Bài 1 ĐÁC ĐIỂM CỦA cơ THỂ SỐNG 

Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vặt khác nhau. Đó 
là thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống và vật sống (hay 
sinh vật). 

1. Nhận dạng vật sông và vật khỏng sống 

▼ a) Quan sát môi trường xung quanh (nhà ở, trường học,...), hãy nêu tên một vài 
cây, con vật, đồ vật hay vật thê mà em biết. Sau đó chọn ra mỗi loại một ví dụ 
để trao đổi, thảo luận. Ví dụ : 

Cây đậu con 
Con gà con 
Hòn đá 

h) Em hãy cho biết: 

- Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống ? 

- Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn,...) có cần những điều kiện giống như con gà, 
cây đậu để tồn tại không ? 

- Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi, trổng không ? Trong 
khi đó hòn đá có tăng kích thước không ? 

Từ những điều trên, em hãy nêu những điểm khác nhau giữa vật sống và vật 
không sống. 

2. Đạc điểm của cơ thể sống 

□ Những sinh vật như con gà, cây đậu,... là những cơ thể sống, ở chúng có các 
biểu hiện đặc trưng của hoạt động sống. 


▼ Dùng kí hiệu + (có) hoặc - (không có) điền vào các cột trổng trong bàng sau 
cho thích hợp : 


STT 

Ví dụ 

Lớn 

lên 

Sinh 

sàn 

Di 

chuyển 

Lấy các 
chất cẩn 
thiết 

Loai bỏ 
các chất 
thải 

xếp loại 

Vật 

sống 

Vật 

không sống 

1 

Hòn đá 








2 

Con gà 








3 

Cây đậu 
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Tiếp tục bàng trên với một số ví dụ khác (cả vật sống và vật không sống) mà ta 
gặp hằng ngày. 

Ca thể sổng có những dậc điém quan trọng sau dứy : 

Có sụ trao dổi chát với mói trường (láy cức chát căn thiết và loại 
bó các chát thải ra ngoài) thì mới tôn tại dược. 

Lớn lên và sinh sán. 


(gáụ_hòLỈ_ 

1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau ? 

2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống 
(đánh dấu / vào □ cho ý trả lời đúng): 

□ Lớn lên 

□ Sinh sản 
d Di chuyên 

□ Lấy các chất cần thiết 

□ Loại bỏ các chất thải 

Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì ? (*) 

(*) Trước khi điển vào hai CỘI này, hãy xác định các chất cần thiết và các chất thài ớ đây là gi: 

- Đối với con gà (hay các con vật nói chung) ? 

- Đối với cây đậu (hay cây cối nói chung) ? 



















Bài 2 


NHIÊM VỤ CÙA SINH HỌC 


Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Có nhiều 
loại sinh vật khác nhau : động vật, thực vật, vi khuần, nấm,... 

1. Sinh vật trong tự nhién 

a) Sự da dạng của thế giới sinh vật 

▼ Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống 
một vài thông tin về chúng mà em biết: 


STT 

Tên sinh vật 

Nơi sống 

Kích thước 
(to, trung 
bình, nhỏ) 

Có khả năng 
di chuyển 

Có ích hay 
có hại cho 
con người 

1 

Cây mít 





2 

Con voi 





3 

Con giun đất 





4 

Con cá chép 





5 

Cây bèo tây 1 ' 1 





6 

Con ruồi 





7 

"Cây" nấm rơm 






- Hãy tiếp nối bảng trên với một số cây và con vật khác. 

- Ta có thể rút ra nhận xét gì về sự đa dạng của thế giới sinh vật và vai trò của 
chúng đối với đời sống con người ? 

h) Các nhóm sinh vật trong tự nhiên 

Nhin lại bảng trên ta thấy : trong số các sinh vật được ncu làm vi dụ, có loại là 
thực vật (như cây mít, cây bèo tây), có loại là động vật (như con voi, con ruổi,...); 
còn có loại không phải là thực vật cũng không phải động vật, chúng thường có kích 
thước nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Vậy chúng là gl ? Ta hãy xem hình sau (H. 2). (*) 


(*) Còn gọi là bèo Nhật Bàn, lục bình. 


















Vi khuẩn Năn Thục vật Động vật 

Hình 2. Đại diện của một số nhóm sinh vật trong tự nhiên 


J Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng. Chúng được phân thành các nhóm rất lớn, 
có những đặc điểm về hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống,... khác nhau. Đó là các 
nhóm : Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật,... 

Trong sách Sinh học 6, chúng ta sẽ làm quen với ba nhóm đầu, còn nhóm Động 
vật sẽ học trong sách Sinh học 7. 

2. Nhiệm vụ của Sinh học 

□ Các sinh vật đều có mối quan hệ với đời sống con người. Rất nhiều sinh vật 
có ích : chúng cho ta thức ăn và nhiều loại sàn phẩm khác. Nhưng cũng có nhiều 
loại gây hại: ruồi, muỗi truyền bệnh ; sâu bọ, nấm phá hoại cây cối, mùa màng,... 
Do đó, nhiệm vụ của Sinh học nói chung là : nghiên cứu các dặc điểm cấu tạo và 
hoạt động sống, các điều kiện sống cùa sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa 
các sinh vật với nhau vá với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ 
đời sống con người. 

Chưcmg trình Sinh học ỡ cấp Trung học cơ sở gồm các phần sau : Thực vật - 
Động vật - Cơ thể người và vệ sinh - Di truyền và biến dị - Sinh vật và 
môi trưừng. 

Thực vật học có nhiệm vụ : 

- Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt 
động sống của thực vật. 

- Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm 
thực vật khác nhau. 

- Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người. 
Trên cơ sờ đó tim cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cài tạo chúng. 


>$m/i trong tự nhiên rát p/uìĩig phú và đa dạng, bao gôm 
những nhỏm lớn sau : Vi khuân, Nám, Thực vật và Động vật,... 
Chúng sóng ở nhiều mới trường ktuíc nhau, có quan hệ mật thỉét 
vói nhau và vói con người. 

Nghiên cửu hình thái, cáu tạo, đời sóng cũng nhu sự đa dạng cửa 
sinh vật nói chung và CÌUI thực vật nói riêng đé sử dụng họp lí, 
phát triền và báo vệ chúng nhàm phục vụ đòi sổng con người là 
nhiệm vụ cửa Sinh học cũng như Thực vật học. 


(cỊâuhỏL£_ 

1. Kể tcn một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thê người. 

2. Nhiệm vụ cùa Thực vật học là gì ? 

3. Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây : 


STT 

Tên sinh vật 

Nơi sống 

Công dụng 

Tác hại 

1 





2 





3 






















ĐAI CÓỘNGiVẼ GIỘI THỰC VẬT 


Bài 3 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT 


Thực vật rắt đa dạng và phong phú. 

Vậy đặc điểm chung của thực vật là gì ? 


1. Sự da dạng và phong phú của thực vật 



▼ - Quan sát H. 3.1, H. 3.2, H. 3.3, H. 3.4 


Hình 3.1. Ruộng lúa 





Hình 3.2. Rừng nhiệi đới 




Hình 3.3. Hồ sen 


Hình 3.4. Sa mạc 







- Trao đổi, thảo luận : 

+ Xác định những nơi trên Trái Đất có thực vật sống. 

+ Kể tên một vài cây sống ở đổng bằng, đồi núi, ao hồ, sa mạc,... 

+ Nơi nào thực vật phong phú, nơi nào ít phong phú hơn ? 

+ Kể tên một số cây gỗ sông lâu năm, to lớn, thân cứng rắn. 

+ Kể tên một số cây sống trên mặt nước, theo em chúng có điểm gì khác cây 
sổng trên cạn. 

+ Kể tên một vài cây nhỏ bé, thân mềm yếu. 

+ Em có nhận xét gì về thực vật ? 

□ Thực vật trên Trái Đất có khoảng trên 300000 loài. 

Thực vật ỡ Việt Nam có khoảng trôn 10000 loài. 

2. Đạc điểm chung của thực vật 

▼ - Dùng kí hiệu + (có) hoặc - (không có) ghi vào các cột trống ở bàng sau cho 
thích hợp: 



- Nhận xét hiện tượng sau : 

Khi trồng cây vào chậu rồi đặt lên bệ cửa sổ, sau một thời gian ngọn cây sẽ 
mọc cong về phía có nguồn sáng. 

- Hãy rút ra đặc điểm chung của thực vật. 

J Nhờ ánh sáng mặt trời và chắt diệp lục trong lá, cây xanh có khả năng tạo ra chất 
hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbônic trong không khí. 


❖ 
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Thĩic vật trong thiên nhiên rát đa dạng vù phong phú. 
Tuy đa dạng nhung chúng có một số dậc điểm chung: 
Tụ tổng họp dược chẩt hữu ca. 

Phăn lớn khừng có khả nang di chuyền. 

Phán úng chậm với các kích thích từ bên ngoài. 


f^ áu hòi^ 

1. Thực vật sống ờ những nơi nào trên Trái Đất ? 

2. Đặc điểm chung cùa thực vật là gì ? 

3*. Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng 
thêm cây và bảo vệ chúng ? 


g ài tảp j£a 

Quan sát 5 cây xanh khác nhau, điền vào bảng sau : 


STT 

Tên cây 

Nơi sống 

Công dụng đoi với người 

1 




2 




3 




4 




5 




m có biét ^ 

Mặc dù thực vật phản ứng chậm 
với các kích thích của môi trường, 
nhưng cũng có trường hợp như cây 
xấu hổ thì ta vẫn nhìn thấy được sự 
phàn ứng đó (H.3.5). 

Khi chạm nhẹ vào lá cây xấu hổ, lá từ 
từ khép lại, cụp xuống như xấu hổ. 


Khi đụng mạnh, hoặc dùng que 
quệt vào, chi chưa đến 10 giây, các 
lá bị đụng đều cụp lại. 


Hình 3.5. Khi chạm vào lá cây xấu hổ. lá cụp lại 
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Bài 4 CÓ PHẢI TẤT CÀ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA ? 


Thực vật có một số đặc điểm chung, nhưng nếu quan sát kĩ các em sẽ nhận ra 
sự khác nhau giữa chúng. 

1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa 

▼ - Xem H.4.1 đối chiếu với bảng dưới đây. Ghi nhớ. 


Hình 4.1. 

Các cơ quan của cây cầ 
- Quan sát kĩ H.4.2, đánh dấu / vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có: 



Các cơ quan 
cùa cây cải 

Chức năng 
chủ yếu 

Cơ quan 
sinh dưỡng 

Rễ 

Thân 

Lá 

Nuôi dưỡng 

Cơ quan 
sinh sản 

Hoa 

Quà 

Hạt 

Duy tri và phát 
triển nòi giông 



- Xem lại cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cùa các cây rồi chia chúng 
thành hai nhóm (cây có hoa và cây không có hoa). 

□ Thực vật được chia làm hai nhóm : thực vật có hoa và thực vật không có hoa. 

- Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả 
và kết hạt. 

- Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ có hoa. 
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Hình 42. Một số cây có hoa. cây không có hoa 
1. Cây chuối; 2. Cây sen ; 3. Cây rêu ; 4. Cây dương xi; 5. Cây khoai láy ; 6. Cây mu bợ 

▼ Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không cỏ hoa) điền vào chồ trống trong các 
câu sau : 

- Cây cải là.Cây lúa là. 

- Cây dương xi là.Cây xoài là. 
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2. Cây một năm và cây láu năm 

▼ - Kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm. 

- Kê tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quà nhiều lần trong đời. 

Thục vật cỏ hoa là nhũng thực vật nuì cơ quan sinh sản là hoa, 
qud, hạt. Thực vật khùng có hoa co quan sinh sán khùng phái là 
hoa, quá. 

Co thề thực vật có hoa gôm hai loại co quan: 

Co cpian sinh dưỡng : rẻ, thăn, lá, có chức nang chính là nuôi 
dưỡng căy. 

Co quan sinh sán : hoa, quả, hạt, có chức nang sinh sản, duy trì 
và pluít triển nòi gióng. 

Có cày sóng trong vòng một nam, có cảy sóng lau nam. 


(g ảu hòi^ 

1. Dựa vào đặc điếm nào đê nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ? 

2. Kê tên một vài cây có hoa, cây không có hoa. 

3*. Kể tcn 5 cây trồng làm lưorng thực, theo em những cây lương thực thường là 
cây một năm hay lâu năm ? 

^ àẫ tập 


Hãy ghi tên những cây có hoa và cây không có hoa mà em đã quan sát được vào 
bảng sau : 


STT 

Cây có hoa 

Cây không có hoa 
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* TO 


m có biẻt ^ 

- Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chi kéo dài từ 
3-6 tháng. 

- Trong vườn Quốc gia Cúc Phương có cây chò nghìn năm (đã sổng khoảng 
1 000 năm), chu vi gốc 25m, cao trên 45m ; cây sấu rất to và cũng sống 
lâu năm (H.4.3). 

- Cây lá quạt ở Hàn Quốc được trồng cách đày khoảng 1100 năm. 

- Cây bao báp ở châu Phi có tuổi thọ 4 000 - 5 000 năm. Cây chi cao khoảng 
lOm nhưng thân cây rất to, có cây đường kính tới 12m (phải 40 bạn học sinh 
nối vòng tay nhau mới ôm xuê thân cây). 
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Hình 4.3. 

Cây sấu ở vuờn 
Quốc gia Cúc Phương 





Bài 5 KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỪ DỤNG 


Muốn có hình ảnh phóng to hom vật thật ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi. 


1. Kính lúp và cách sử dụng 

□ Kính lúp cầm tay gồm một tay cầm bằng kim 
loại (hoặc bằng nhựa) đuợc gắn với tấm kính 
trong, dày, hai mặt lồi, có khung bằng kim loại 
(hoặc bằng nhựa), có khả năng phóng to ảnh của 
vật từ 3 - 20 lần (H. 5.1). 

Cách quan sát vật mẫu bằng kính lúp cầm tay : 

Tay trái cầm kính lúp. Để mặt kính sát vật mẫu, 
mắt nhìn vào mặt kinh, di chuyển kinh lúp lên cho 
đến khi nhìn thật rõ vật (H. 5.2). 


▼ Hãy dùng kinh lúp quan sát các bộ phận của 
một cây xanh mà em mang đến lớp. 




Hình 5.1. 
Kính lúp 


Hình 5.2. Tu thế quan sá 
vật mẩu bâng kính lúp 





* 

2. Kính hiển vi và cách sử dụng 


□ Kính hiển vi (kính hiển vi quang học) có thể phóng to ảnh cùa vật được quan sát 
từ 40 - 3 000 lần. Kính hiển vi điện tử phóng to ảnh từ 10 000 - 40 000 lan. 


Một kính hiển vi gồm ba phẩn chính (H. 5.3): 
- Chân kính. 


- Thân kính gồm : 

/ Thị kính (kính đê mắt vào quan sát), có ghi độ phóng đại 
X 10 (gấp 10 lẩn), X 20 (gấp 20 lần),... 

T vmg MUU—— Đĩa quay gắn các vật kính. 

Vật kính (kính sát với vật cần quan sát) 
có ghi độ phóng đại X 10, X 20,... 

+ ổc điều chinh^ 

Ốc nhỏ. 

- Bàn kính : noi đặt ticu bản đổ quan sát, có kẹp giữ. 

Ngoài ra còn có gương phản chiếu ánh sáng để tập trung ánh sáng vào vật mẫu. 



▼ Quan sát kinh hiển vi và H.5.3 để 
nhận biết các bộ phận cùa kính. 

+ Gọi tên, nêu chức nâng của từng 
bộ phận kinh hiển vi. 

+ Bộ phận nào của kính hiển vi 
là quan trọng nhất ? Vì sao ? 


Hình 5.3. Kính hiển vi 

1. Thị kính ; 2. Đĩa quay gán các vật kính ; 
3. Vật kính ; 4. Bàn kinh ; 5. Gương phải chiếu 
ánh sáng ; 6. Chán kính ; 7. Ốc nhó ; 8. Ốc to 
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* * 

□ Cách sừ dụng kính hiên vi: 

- Điều chinh ánh sáng bằng gương phản chiếu. 

- Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở đúng trung tâm, dùng kẹp 
giữ tiêu bàn. Hãy thận trọng không đê ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào 
gưong, làm như vậy dễ bị hỏng mắt. 

- Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiền vi, tay phải từ từ vặn ốc to theo 
chiều kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính gán sát lá kính của 
tiêu bản. 

- Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại (vặn lên) 
cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát. 

- Điều chinh bằng ốc nhò để nhìn vật mẫu rõ nhất. 


Kính lúp và kinh hiên vi dừng đé quan sát những vật nhỏ bé, 
kính hiền vi giúp la nhìn được những gì mát khùng tháy dược. 
Cách sử dụng kinh lúp: dể mật kính sát vật màu, từ từ dưa kính 
l&n cho đén khỉ nhìn rõ vật. 

Cách sử dụng kỉnh hién vi: 

Điều chình ánh sáng bàng gưongphản chiếu ánh sáng. 

Dặt và có định tiêu băn trên bàn kinh. 

Sử dụng hệ thống ốc dỉèu chình dê quan sứt rõ vật màu. 


(§ ầu hòi^ 


1. Chi trên kinh (hoặc tranh vẽ) các bộ phận của kính hiển vi và nêu chức năng của 
từng bộ phận. 

2. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi. 
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Ị^ m có biét f 


Ai chẽ tạo ra kính hiển vi ? 

Từ năm 1590, con người đã sáng chế ra kính hiển vi, nhưng người 
thành công nhất trong việc chế tạo ra kính hiển vi thòi đó là Lơven Huc 
(Antonie Leeuwenhoek) người Hà Lan, sinh năm 1632. Cha mất sớm, ông 
phải làm thuê cho cửa hàng buôn bán vải sợi. Suốt ngày đùng kính lúp để 
đánh giá các loại vải, sợi, len, dạ,... 

Niềm say mê từ thuở niên thiếu đã thôi thúc ông cải tiến những chiếc 
kính lúp sao cho có độ phóng đại to hơn để nhìn rõ những vật nhỏ bé hơn. 
Vừa đi làm, ông vừa tranh thủ mài giũa các thấu kính nhỏ xíu tạo ra 419 
cái thấu kính khác nhau. Ông đã chế tạo ra chiếc kinh hiển vi đẩu tiên. 
Không thoả mãn với kết quả ban đầu, ông làm đi làm lại, chế tạo ra 247 
chiếc kính hiển vi khác nhau. 

Ông mải mc quan sát dưới kính hiển vi mọi thứ : bựa răng, máu, râu, 
tóc, lá cây, những giọt nước bẩn,... Ông hết sức ngạc nhicn khi thấy trong 
bựa răng có những sinh vật nhò bé mà ông gọi là "dâ thú", bơi lội như cá 
măng trong nước, "trong mồm tôi số lượng của chúng có lẽ còn đông hơn 
cả tổng vương quốc Hà Lan". 

Năm 1723 Lơven Huc qua đời, thọ 91 tuổi. Các kết quà quan sát của 
ông về những sinh vật nhỏ bé được giới thiệu trong 4 tập sách có nhan để 
"Những bí mật cùa giới tự nhiên nhìn qua kính hiển vi". 


ltáo quán kính hiển vi 

- Khi di chuyển kính phải dùng cả hai tay : một tay đỡ chân kính, một tay 
cầm chắc thân kính. 

- Khi dùng xong phải lau kính ngay : dùng khăn bông lau thân kính, 
chân kính, bàn kính ; dùng giấy thấm lau thị kính, vật kính. 
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Bài 6 


QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT 


1. Yêu cầu 

- Biết làm một tiêu bàn hiển vi tạm thời tế bào thực vật (tế bào biểu bì vảy hành 
hoặc tế bào thịt quả cà chua chín). 

- Biết sử dụng kính hiển vi. 

- Tập vẽ hình đã quan sát được. 

2. Nội dung thực hành 

- Quan sát tế bào biểu bì vảy hành. 

- Quan sát tế bào thịt quả cà chua chín. 

3. Chuẩn bị dụng cụ, vật mẫu 

- Kính hiển vi. 

- Bản kính, lá kính. 

- Lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt. 

- Giấy hút nước. 

- Kim nhọn, kim mũi mác. 

- Vật mẫu : củ hành tươi, quả cà chua chín. 

4. Tiến hành 


a) Quan sát tế bào biểu bì váy hành dưới kính hiển vi 



Hình 6.1. Các bước tiến hành 


- Bóc một vây hành tươi ra khỏi cù hành, dùng kim mũi mác (hoặc mũi dao nhọn 
nhỏ) rạch một ô vuông, mỗi chiều khoảng 1/3 cm ở phía trong vảy hành. Dùng 
kim mùi mác khẽ lột ô vuông vảy hành cho vào đĩa đồng hồ đà có nước cất. 
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- Lấy một bàn kính sạch đã nhó sẵn giọt nước, đặt mặt ngoài mảnh vảy hành 
sát bàn kính rồi nhẹ nhàng đậy lá kính lên. Nếu có nước tràn ra ngoài lá kính 
thì dùng giấy hút nước, hút cho đến khi không còn nước tràn ra nữa (H.6.1). 


- Đặt và cố định ticu bản trên 
bàn kính. 

- Quan sát tiêu bản dưới kính hiển 
vi theo trình tự các bước như đà 
học. 

- Chọn một tế bào xem rõ nhất, 
vẽ hình (Tham khảo H.6.2). 

b) Quan sát tê bào thịt quả cà 
chua chín 

- Cắt đôi quà cà chua, dùng kim mũi 
mác cạo một ít thịt quả cà chua 
(lưu ý lấy càng ít càng tốt, nếu lấy 
nhiều sẽ khó quan sát vỉ các tế bào 
chồng chất lên nhau). 

- Lấy một bản kính đã nhỏ sẵn giọt 
nưỏc, đưa đấu kim mũi mác vào 
sao cho các tế bào cà chua tan 
đều trong giọt nước rồi nhẹ 
nhàng đậy lá kính lên. Tiếp tục 
làm các bước như trên. 

- Chọn tế bào xem rõ nhất, vẽ hình 
(Tham khảo H.6.3). 



Hình 6.2. Cũ hành và 
tế bào biểu bì vậy hành 



Hình 6.3. Quả cà chua 
và tế bà) thịt quả cà chua 


(^ ầu hòi^ 

1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bl vảy hành và tế bào thịt 
quà cà chua chín. 

2. Nhắc lại các bước tiến hành làm ticu bàn hiển vi tế bào thực vật. 
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Bài 7 


CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 


Ta đã quan sát những tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi, đó là những 
khoang hình đa giác, xếp sát nhau. Có phải tất cả các thực vật, các cơ quan của 
thực vật đều có cấu tạo tế bào giống như vảy hành không ? 




Hình 7.3. Lát cất ngang một phán lá cây 


H.7.1, H.7.2, H.7.3 được chụp qua kính 
hiển vi, có độ phóng đại gấp 100 lần. 

T - Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm 
giống nhau cơ bản trong cấu tạo 
của re, thân, lá. 

- Xem lại 3 hình một lần nữa. Hãy 
nhận xét hình dạng tể bào thực vật. 

□ Người ta đã đo được kích thưóc cùa 
một số loại tế bào thực vật có thể đạt 
được mức tối đa như sau : 
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STT 

Tế bào 

Chiều dài (mm) 

Đường kính (mm) 

1 

Tế bào sợi gai 

550 

0,04 

2 

Tế bào tép bưởi 

45 

5,5 

3 

Tế bào thịt quả cà chua 

0,55 

0,55 

4 

Tế bào mô phân sinh ngọn 

0,001 - 0,003 

0,001 - 0,003 


▼ Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật ? 


2. Cấu tạo tế bào 


J Quan sát bất ki tế bào thực vật nào dưới kính hiển vi ta đều thấy chúng có cấu 
tạo cơ bản giống nhau (H. 7.4), gồm : 


- Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng 
nhất định. 

- Màng sinh chấ bao bọc ngoài chất tế bào. 

- Châ tế bào là chất keo lỏng, trong chứa 
các bào quan như lục lạp (chứa chất 
diệp lục ở tế bào thịt lá),... 

Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản 

của tế bào. 



- Nhân : thường chi có một nhân, cắu tạo 
phức tạp, có chức năng điều khiển mọi 
hoạt động sống của tế bào. 

- Ngoài ra tế bào còn có không bào : chứa 
dịch tế bào. 


Hình 7.4. 

Sơ đổ cấu tạo tế báo thực vật 
1. Vách tế bào ; 2. Màng sinh 
chá ;3. Chã tế bào ; 4. Nhân ; 
5. Không bào ; 6. Lục lạp ; 

7. Vách tế bào bên cạnh 


3. Mò 

▼ Quan sát H.7.5. hãy nhận xét: 

- Cấu tạo, hình dạng các tế bào cùa cùng một loại mô, các loại mô khác nhau ? 

- Từ đó rút ra kết luận : mô là gì ? 
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Mô phán sinh ngọn Mô mềm Mô nâng đỡ 

Hình 7.5. MỘI số loại mô thục vật 


Cức ca quan cùa thực vật đêu dược cáu tạo bàng té bào. 

Hình dạng, kích thước cửa các té bào thực vật khác nhau, nhưng 
chúng đêu gôm các thành phán sau : vách té bào (chi có ỏ té bào 
thực vật), màng sinh chát, chát té bào, nhăn và một số thành phẩn 
khác: không bào, lục lạp (ở té bùo thịt lá),... 

Mô là nhóm té bào có hình dạng, cáu tạo gióng rdmu, cùng thực 
hiện một rivức nững riêng. 


(g áu hòi/ 

1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ? 

2. Tế bào thực vật gồm những thành phần chù yếu nào ? 

3. Mô là gì ? Kê tên một số loại mô thực vật ? 


m có biết ^ 

- Người đầu tiên tìm ra tế bào là nhà bác học người Anh Rôbơc Huc (Robert Hook). 
Ông sinh năm 1635, mất năm 1703. 

Ông đã dùng kinh hiển vi (do ông cải tiến và hoàn thiện) để soi những lát 
cắt thật mỏng cùa nút chai, phát hiện thấy chúng được cấu tạo bởi những 
khoang hình chữ nhật xếp liền nhau. 
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Ông đặt tên mỗi khoang hình chữ nhật là tế bào. 

- Có cơ thể chi cấu tạo bởi một tế bào như rong tiểu cầu. Người ta đã trồng thí 
nghiệm rong tiểu cầu trên các con tàu vũ trụ để cung cấp thức ăn và ôxi cho 
các nhà du hành vũ trụ. 


Tiò chơi giải ô chữ 



1. Bảy chữ cái : nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài 
ánh sáng. 

2. Chín chữ cái : một thành phẩn của tế bào, có chức năng điều khiển mọi hoạt 
động sống cùa tế bào. 

3. Tám chữ cái: một thành phần của tế bào, chứa dịch tế bào. 

4. Mười hai chữ cái : bao bọc chất tế bào. 

5. Chín chữ cái : chất keo lỏng có chửa nhân, không bào và các thành phẩn khác. 
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Bài 8 Sự LỚN LÊN VÀ PHÀN CHIA CỦA TẾ BÀO 


Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào cũng như ngôi nhà được xây dựng bời các 
viên gạch. Nhưng các ngôi nhà không thể tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên được. 

Cơ thê thực vật lớn lcn do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và 
tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào. 


1. Sự lớn lên của tế bàu 

□ Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé ; 
nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên thành những tế bào 
trưởng thành. 



Tế bào mới hình thành Tế bào đang lớn lén 
Hình 8.1. Sa đổ sự lớn lén cùa tế bào 


▼ Quan sát H.8.1, trả lời câu hỏi : 

- Tế bào lớn lên như thế nào ? 

- Nhờ đâu tế bào lớn lên được ? 



Hình 8.2. Sơ đồ sự phân chia tế bào 
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□ - Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia. 

-Quá trình đó diễn ra như sau : 

+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau. 

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế 
bào cũ thành 2 tế bào con. 

Các tế bào con tiếp tục lớn lcn cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này 
lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, rồi thành 8 ,... tế bào. 

- Các tế bào ờ mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể 
thực vật. 

▼ Thảo luận : 

- Tế bào phân chia như thế nào ? 

- Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia ? 

- Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá,... lớn lcn bằng cách nào ? 


Té bào dược sinh ra rồi lớn lẽn tới một kích thước nhát định sẻ 
phan chìa thành 2 té bào con, đó là sự phán bào. 

Quá trình phún bào : đầu tiên hình thành 2 nhăn, sau dó chát tế 
bào phán chia, vách té bào hình thành, ngan dôi té bào cù thành 2 
té bào con. 

Các té bào ó mò plưin sinh có khả năng phún chia. 

Té bào phan chia và lởn lén giúp cay sinh trưởng và phát triền. 


(^ áu hòi^ 

1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân 
bào diễn ra như thế nào ? 

2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ? 
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Bài 9 CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIÉN CÙA RẺ 

Re giữ cho cây mọc được trên đất. Rễ hút nước và muối khoáng hoà tan. 
Không phải tất cả các loại cây đểu có cùng một loại rễ. 


. Các loại rễ 


Trước khi học bài này 10-15 ngày, em hây gieo một số hạt đậu, cải, lạc, ngô 
hoặc vùi củ hành vào cát ẩm, nhớ tưới nước thường xuyên cho đủ ẩm. Trước buổi 
học nhổ các cây đó lên, rửa sạch rễ, mang đến lớp. 

T Quan sát và ghi lại thông tin về những loại rề khác nhau. 

Hãy đặt các cây lại cùng với nhau trong từng nhóm học sinh. 

- Kiểm tra cẩn thận các rễ cây và phân loại chúng thành hai nhóm. 

Viết những đặc điểm dùng để phân loại rễ cây làm hai nhóm. 

- Đặt các cây lại cùng với nhau một lần nữa, quan sát rễ cây một cách cần thận 
và đối chiếu với H.9.1, xếp loại rễ cây vào một trong hai nhóm A hoặc B. 

- Lấy một cây ờ nhóm A, một cây ờ nhóm B. Quan sát, nhận xét, rút ra đặc điểm 
của từng loại rễ. 


▼ - Điền vào chỗ trống các câu 
sau bằng từ thích hợp chọn 
trong các từ: rể cọc, rễ chùm. 

- Có hai loại rễ chính : 

.. và. 

- . có rễ cái to 

khoẻ, đâm sâu xuống đất và 
nhiều rễ con mọc xiên. Từ 
các rễ con lại mọc ra nhiều rễ 
bé hom nữa. 

- .gồm nhiều rễ con, 

dài gần bằng nhau, thường 
mọc toà ra từ gốc thân thành 
một chùm. 



Hình 9.1. A.Rẻcọc ;B. Rề chùm 











- Hãy quan sát H.9.2, ghi tcn cây có rễ cọc, cây có rễ chùm : 

+ Cây có rễ cọc :. 

+ Cây có rễ chùm :. 1 ■ 

2. Các miền của rẻ 

□ Rễ cây mọc trong đất gồm 4 miền. 

▼ Xem H.9.3 và đối chiếu với bảng dưới đây. Ghi nhớ. 


„, . t . * Chức năng chính 

Các miền của rễ của tùng miền 

Miền trưởng thành 
có các mạch dẫn 

Dan truyền 

Miến hút có các 
lông hút 

Hấp thụ nước và 
muối khoáng 

Miền sinh trường 
(nai tế bảo phân chia) 

Làm cho rề dài ra 

Miền chóp rễ 

Che chở cho đầu rễ 



Hình 9.3. Các miền 


1. Miền trường thànli ; 2. Miền hút ; 
3. Miền sinh trường ; 4. Miền chóp rẻ 
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Có hai loại rẻ chính: rẻ cọc và rẻ chùm, 
cọc gôm rẻ cáỉ và các rẽ con. 
chũm gôm nhũng ré con mọc từ góc thăn, 
có 4 miên: mìẻn trưởng thànỉi có chức nũng dãn truyền; miên 
hút háp thụ nước và muối khoáng; mìèn sinh trưởng làm cho rẻ 
dài ra; miẻn chóp rẻ che chở cho dầu rẽ. 


gâuhỏLÌ 


1. Hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được vào bàng sau : 


STT 

Tcn cây 

Rc cọc 

Re chùm 

1 




2 









2. Rc gồm mấy miền ? Chức năng của mỗi miền ? 


j m có biét ^ 

- Rỗ các cây mọc ở nước không có lông hút như : cây bèo tấm, cây bèo tây,... 
do rễ mọc chìm trong nước, nước được hấp thụ qua khắp bề mặt của rễ nên 
không có lông hút. 

- Những rễ mọc ra từ thân cây, cành cây gọi là rễ phụ. 
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Bài 10 


CẤU TẠO MIẾN HÚT CÙA RỄ 


Ta đã biết rễ gổm 4 miền và chức năng của mỗi miền. 

Các miền của rễ đều có chức năng quan trọng, nhưng vì sao miền hút lại là phần 
quan trọng nhất cùa rễ ? Nó có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng 
hoà tan trong đất như thế nào ? 


Hình 10.1 . Lá cá ngang qua miền hút 
cùa rề cây 

A .Sơ đồ chung. B. Cấu tạo chi tiết một 
phẩn cùa rễ (xem dưới kính hiển vi) 

1. Lông hút ;2. Biểu bì ;3. Thịt vó ; 

4. Mạch rây ; 5. Mạch gổ ; 6. Ruột 


▼ Quan sát hai hình trên 

- Đọc bảng sau, so sánh với hình vẽ để hiểu được cấu tạo và chức năng của miền hút. 
CẤU TẠO VÀ CHÚC NĂNG CỦA MIỀN hút 


Các bộ phân 
cùa mlèn hút 

Cấu tạo từng bộ phận 

Chức năng chính 
cùa tửng bộ phận 

^^BiéubìC^ 

V6 

^Thttvỏ- 

* Gồm một lớp tế bào hình đa giác 
xốp sát nhau. 

Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ. 

• Lông hút là tế bào biếu bì kéo 

dài ra. 

Hút nước và muối khoáng hoà tan. 

• Gồm nhiểu lóp tế bào có độ lỏn 

khác nhau. 

Chuyến các chất từ lông hút vào 

trụ giữa. 

J \Mach gô - 
Trggiừa 

^Ruôt- 

• Gồm những tế bào có vách móng. 

• Gổm những tế bào có vách dày 
hoá gồ. không có chất tế bào. 

- Chuyền chất hữu cơ đi nuôi cây. 

- Chuyến nuớc và muối khoáng 
từ rễ lên thân, lá. 

• Gồm những tế bào có vách móng. 

Chứa chất dự trữ. 




Hình 10.2. Tế bào lông hút 

1. Vách tế bào ; 

2. Màng sinh chất ; 

3. Chất tế bào ; 

4. Nhân ; 

5. Khóng bào 
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▼ Thảo luận : 

- Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần ? Chức năng của từng phần ? 

- Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào ? Nó cỏ tồn tại mãi không ? 

- * Quan sát H. 10.2 với H.7.4, nít ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa 
sơ đổ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút ? 

Cáu tạo miên hút gôm hai phán chinh : 

Vỏ gôm biéu bĩ có nhiều lồng hút. Lồng hút là té bào biéu bì kéo 
dài có chức nătig hút nước và muổỉ khoáng hoà tan. Phía trong lù 
thịt vó có chức nang chuyên các chát từ lồng hút vào trụ giữa. 

Trụ giữa gôm các mạch gỗ và mạch răy có chức nang vận chuyên 
cdc chát. Ruột chứa chát dự trữ. 


(g áu hòi/ 

1. Chi trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng. 

2. Hãy đánh dấu ✓ vào □ cho ý trả lời đúng của câu sau : 

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì: 

□ Gổm hai phần : vỏ và trụ giữa. 

□ Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất. 

□ Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. 

□ Cỏ ruột chứa chất dự trữ. 

3*. Cỏ phải tát cả các rễ cây đều có miền hút không ? Vì sao ? 


jj ảitập jjfcp (chuẩn bị cho bài sau) 

Các nhóm làm thi nghiệm : cân một số loại cây, quả, hạt, củ tươi ; mỗi 
loại lOOg. 

Để ricng từng loại, thái mỏng các loại cây, quả, củ, sau đó đcm phơi thật khô 
rồi cân lại cho đến khi khối lượng không đồi. 
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Ghi lại kết quả như bàng sau : 


STT 

Tên mẫu thí 
nghiệm 

Khối lượng trước 
khi phơi khô (g) 

Khối lượng sau 
khi phơi khô (g) 

Lượng nước chứa trong 
mẫu thí nghiệm (%) 

1 

Cầy cải bắp 

100 

10 

90 

2 

Quả. 

100 



3 

Hat. 

100 



4 

Củ. 

100 




j m CÓ biất ^ 

- Trên 1 mm 2 miền hút cùa rễ cây ngô có trên dưới 600 lông hút, làm tăng khả 
năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ. 

- Chiều dài mỗi lông hút khoảng 0,5 mm. 
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Bài 11 Sự HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RẺ 


Rễ không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nước và muối 
khoáng hoà tan từ đất. 

Vậy cây cần nước và muối khoáng như thế nào ? 

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan như thế nào ? 

L CÂY CẨN NƯỚC VÀ CÁC LOẠI MUỐI KHOÁNG 

1. Nhu cầu nước của cáy 
Thi nghiệm 1 

Để chứng minh cây cần nước như thế nào, Bạn Minh đâ trổng cải vào 2 chậu 
đất, bạn tưới nước đều cả 2 chậu cho đến khỉ cây bén rễ, tươi tốt như nhau. 
Những ngày tiếp theo bạn tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không 
tưới nước. 

▼ - Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì ? 

- Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích. 

Thí nghiệm 2 

Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm đã làm trước ở nhà về lượng nước chứa 
trong các loại cây, quà, hạt, củ. 

□ Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, 
các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây. 

▼ Câu hói thảo luận : 

- Dựa vào kết quả thí nghiệm 1 và 2, em có nhận xét gì về nhu cầu nước 
của cây ? 

- Hãy kê tên những cây cần nhiều nước, những cây cẩn ít nước ? 

- * Vì sao cung cấp đủ nước, đúng lúc, cây sẽ sinh trưởng tốt, cho năng suất cao ? 

2. Nhu cầu muối khoáng của cây 

Thí nghiệm 3 

Bạn Tuấn trồng cây trong các chậu : 

- Chậu A : có đù các muối khoáng hoà tan : muối đạm, muối lân, muối kali,... 

- Chậu B : thiếu muối đạm. 
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Sau hai tuần có kết quả như H.l 1.1. 

▼ - Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm 
trên để làm gì ? 

- Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử 
thiết kế một thí nghiệm để giải thích 
về tác dụng của muối lân hoặc muối 
kali đối với cây trổng. 

□ - Trong sản xuất nông nghiệp, người ta 
đã tính được đê sản xuất 1000 kg 
thóc, cây lúa đã lấy ờ đất một lượng 
các muối khoáng chính như bảng sau : 


Tên loại muối khoáng 

Lượng muối khoáng để sản xuất 1000 kg thóc 

Muối đạm (có chứa nitơ) 

9 - 16 kg 

Muối lân (có chứa phốt pho) 

4 - 8 kg 

Muối kali 

2-4 kg 


- Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào,...) cần nhiều muôi đạm. 
Những loại cây trồng lấy quà, hạt (lúa, ngô, đậu, cà chua,...) cẩn nhiều muối 
đạm, muối lân. 

Những loại cây trồng lấy củ (khoai lang, cà rốt,...) cần nhiều muối kali. 

- Ngoài những loại muối khoáng cần nhiều cho cây như: đạm, lân, kali cây còn 
cần nhiều loại phân vi lượng khác. 

▼ Trao đổi, thảo luận : 

- Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cây ? 

- Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trôn giúp em khẳng định điểu gì ? 

- Hãy lấy ví dụ chứng minh nhu cẩu muối khoáng của các loại cây, các giai 
đoạn khác nhau trong chu kì sống cùa cây không giống nhau. 

Tát cả cức cày đều cân nước. 

Căy khùng chì cán nước mà còn cân các loại muối khoáng, trong 
dó cân nhiêu: muối dạm, muối lăn, muối kalỉ. 

Nhu cẩu nước vù muối khoáng khác nhau đới với từng loại cũy, 
các giai đoạn khác nhau tvong chu kì sóng cửa căy. 
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íg ảu hòi/ 

1. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây. 

2. Có thể làm những thí nghiệm nào để chửng minh cây cần nước và muối khoáng ? 
3*. Theo em những giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng ? 

j m CÓ biết ^ 

- Rễ cày ngô đã hút 200 lít nước trong cả cuộc đời. 

- Để tạo 1 gam chất hữu cơ, cây đà hút xấp xi 500 gam nước. 


Sự HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CÙA RỄ (tiếp theo) 


n. SựHÚT NƯỚC VÀ MƯỐI KHOÁNG CỬA RẺ 

1. Rễ cây hút nước và muối khoáng 

H.l 1.2 cho thấy con đường đi của nước và muối 
khoáng hoà tan từ đất qua lông hút vào trong cây. 

▼ Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, 
vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu 
dưới đây : 

- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được 
.hấp thụ, chuyển qua.tới 


- Rễ mang các . cỏ chức năng hút 

nước và muối khoáng hoà tan trong đắt. 



□ Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ 
mật thiết với nhau vì muôi khoáng được hấp thụ 
vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan 
trong nước. 


Hình 11.2. Con đường liúi nước 
vàmuối khoáng hoàian qua lông hút 

1. Lõng hút; 2. vỏ ; 3. Mạch gổ ; 
4. Đường đi của nước và muối 
khoáng hoà lan 
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2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối 
khoáng của cây 

a) Các loại dất trổng khác nhau 

□ Ví dụ: 

- Đất đá ong vùng đồi trọc (Hoà Bình, Nghệ An,...) do địa hình dốc, khả năng 
giữ nước kém, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng, ảnh hường xấu tới 
sự hút nước và muối khoáng cùa cây, làm cho năng suất cây trổng thấp. 

- Đất đỏ bazan vùng Tây Nguyên thích hợp trồng cây công nghiệp. 

- Đất phù sa (đồng bằng sông Hổng, sông Cửu Long,...) được hình thành do sự 
bồi tụ phù sa của các con sông, tạo ncn những đồng bằng rộng lớn, mầu mỡ, 
thuận lợi cho sự hút nước và muối khoáng của cây. Các cày hoa mẩu, lương 
thực trồng trên đất phù sa thường cho năng suất cao. 

h) Thời tiết, khí hậu 

□ - Trong mùa đông băng giá ờ những vùng lạnh, sự hút nước và muối khoáng 

của cây bị ngừng trệ. 

- Trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều, nhu cầu nước của cây tăng. 

- Khi mưa nhiều đất ngập nước lâu ngày, rễ bị chết, cây mất khả năng hút nước 
và muối khoáng. 

▼ Trao đổi, thảo luận : 

- Những điều kiện bcn ngoài nào ành hưởng đến sự hút nước và muối khoáng 
của cây ? Cho ví dụ. 

RA cảy hút mcớc và muối khoáng hoà tan chủ yéu nhò lòng hứt. 

Nước và muối khoáng trong dát dược lồng hút húp thự chuyên qua 
vỏ tới mạch gỗ di lên các bộ phận cửa căy. 

Các yếu tổ bên ngoài nhu thòi tiết, khí hậu, các loại dát khác 
nhau,... có ánh hưởng tới sụ hút nước và muối khoáng cửa căy. 

Căn cung cáp đù nước và muối khoáng thì cày trổng mói sinh 
tvường và phát triển tót. 


38 


(g àu hòi ^ 

1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ? 

2. Chi trên hanh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất 
vào cây. 

3. Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều ? 

Ịjẹ| m có biét ^ 

- Vì sao cây mọc cố định ở một chỗ lại tìm hút được nước và muối khoáng hoà 
tan ở trong đất ? Cây mọc cố định ở một chỗ ncn hệ rễ phát triển nhiều, đào sâu, 
lan rộng mới hút đủ nước và muôi khoáng cần thiết để sống. Khi đầu rễ mọc dài ra, 
những lông hút mới xuất hiện, những lông hút cũ rụng đi ncn rễ mọc đến đâu, 
lông hút cũng mọc đến đó đê hút nước và muối khoáng hoà tan. 

- Một khóm lúa có tói 60 000 - 70 000 rễ, số lượng lông hút có thể lên đến hàng ti, 
nếu nối lông hút của rễ cây lại với nhau thì chiều dài cỏ thể đến 20 km. 


Trò chơi giải ô chữ 

Ô chữ gồm 28 chữ cái. 

Cho biết: Tục ngữ về kinh nghiệm sản xuất của ông cha ta gồm 4 câu, có 4 chữ 
cái mở đầu là : N, N, T, T. 

■■■■■■■■ 

■■■■■■■ 

■■■■■■ 

■■■■■■■ 
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Bài 12 


BIỂN DẠNG CỦA RỄ 


Trong thực tế, rễ không chi có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan mà ở 
một số cây, rễ còn có những chức năng khác nữa nên hình dạng, cấu tạo của rễ thay 
đồi, làm rễ biến dạng. Có những loại rễ biến dạng nào ? Chúng có chức năng gì ? 
Một sô' loại rê biến dạng 

Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị vật mẫu (hoặc tranh ảnh): 

- Các loại củ như : củ sắn, củ cải, củ cà rốt,... 

- Những cây có rẽ mọc ra từ phần thân hoặc cành trcn mặt đất: cây trầu không, 
vạn niên thanh, hổ tiêu,... 

- Cây tầm gửi, dây tơ hồng,... 

- Tranh ảnh rễ thờ của : cây bụt mọc, bần, mắm. 

▼ - Từng nhóm quan sát các vật mẫu của mình. 

- Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau, hãy phân chia chúng thành các 
nhóm riêng. 

- Cho biết chức năng của từng nhóm rễ biến dạng đó. 

- Hoàn thiện bảng sau : 


STT 

Tên rễ 
biến dạng 

Tên cây 

Đặc điềm của rễ biến dạng 

Chức năng đôi 
với cây 

■ 

Rễ củ 

Cây cải củ 
Cây cà rốt 

Re phình to 

Chứa chất dự 
trữ cho cây khi 
ra hoa, tạo quả 

2 

Rễ móc 


Rễ phụ mọc từ thân và cành trên 
mặt đất, móc vào trụ bám 


3 

Rễ thở 


Sống trong điểu kiện thiếu không 
khí. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất 


4 

Giác mút 


Rc biến đối thành giác mút đâm 
vào thân hoặc cành của cây khác 
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▼ Quan sát H.12. Đọc những câu dưới đây, hãy điền tiếp : 

- Cây sắn có rễ. - Cây trầu không có rễ. 

- Cây bụt mọc cỏ rễ. - Cây tầm gửi có. 


Hình 12. Một số loại căy có rễ biến dạng 
1. Cây sán ; 2. Cây trẩu không ;3. Cày tám gửi ;4. Cây bụt mọc 
CK4K4, 41 








Một số loại rẻ biến dạng thực hiện các chức nang khúc cửa cay như : 
rẻ cử chi'ta chát dự trữ cho cay dùng khi ra hoa, tạo quả; rẻ móc 
bám vào trụ, giúp cay leo lên; rê thó giúp cay hô hđp trong khứng 
khi; giác mút láy thức an từ căy chủ. 


(g áu hòi/ 

1. Kê tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng. 

2*. Tại sao phải thu hoạch các cây cỏ rễ củ trước khi chúng ra hoa ? 

J^ ầi tập j 

Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vỡ theo 
mẫu sau : 


STT 

Tên cây 

Loại rễ 
biến dạng 

Chức năng 
đối với cây 

Công dụng 
đối với người 

1 

Củ đậu 

Rễ củ 

Chửa chất dự trữ cho cây 
dùng khi ra hoa, tạo quả 

Thức ăn 

2 





3 





4 
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Bài 13 CĂU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 


1. Cấu tạo ngoài của thán 


▼ Để một cây có cành lên bàn, quan sát, 
đối chiếu với H.13.1, hãy xác định : 

- Những bộ phận của thân. 

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành. 

- Vị trí của chổi ngọn trên thân và cành. 

- Vị trí của chổi nách. 

- Vai trò của chổi ngọn. 

Xem H.13.2, trả lời câu hỏi: 

- Tìm sự giống nhau và khác nhau về 
cấu tạo giữa chồi hoa và chổi lá ? 

- Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triền thành 
các bộ phận nào của cày ? 

□ Ở ngọn thân và cành có chồi ngọn, dọc thân 

và cành có chồi nách. Chồi nách gồm hai loại: chồi hoa 


Hình 13.1. Ảnh chụp một đoạn thán cây 
1. Chồi ngọn ; 2. Chồi nách ; 

3. Thán chính ; 4. Cành. 


Thân là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng 
vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá. 
Vậy thân gồm những bộ phận nào ? 

Cỏ thể chia thân thành mấy loại ? 



Hình 13.2. Cấu tạo cùa chổi lá và chồi hoa. A. Chồi lá ;B. Chồi hoa 
1. Mô phán sinh ngọn ; 2. Mẩm hoa; 3. Mán lá 



Hình 13.3. Các loại thân 

1. Cây đa ; 2. Cây dừa ; 3. Một loại cây bìm bìm ; 4. Cây đậu ; 
5. Cây rau má; 6. Cây đậu Hà Lan ; 7. Cây cỏ mẩn trát. 

- Thân đứng có ba dạng : + Thân gỗ : cứng, cao, có cành 

+ Thân cột: cứng, cao, không cành. 

+ Thân cỏ : mềm, yếu, thấp. 

- Thân leo : leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn,... 

- Thân bò : mềm yếu, bò lan sát đất. 
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▼ Hãy hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu / vào ô thích hợp, ghi thêm 
các cây mà các em đã quan sát được. 


STT 

Tên cây 

Thân đứng 

Thân leo 

Thân bò 

thân gỗ 

thân cột thân cỏ 

thân quấn 

tua cuốn 

1 

Cây đậu ván 




/ 



2 

Cây nhăn 







3 

Cây rau má 







4 








5 









Thăn cảy gồm: thăn chính, cành, chổi ngọn và chổi nách. 

Chổi nách phát triền thành cành mang lả hoặc cành mang hoa 
hoậc hoa. Chổi ngọn giúp thăn, cành dùi ra. 

Tuỳ theo cách mọc cửa thán mà người ta chia làm ba loại: thăn 
dứng (thăn gỗ, thăn cột, tlưin cô), thán leo (bàng thăn quán, bàng 
tua cuốn) và than bò. 

(§âuhòLỈ_ 

1. Thân cây gổm những bộ phận nào ? 

2. Sự khác nhau giữa chổi hoa và chồi lá ? 

3. Có mấy loại thân ? Kể tên một số cây có những loại thân đó. 

] fotập 

1. Quan sát các cày trong sân trường hoặc trong vườn nhà em, xác định chúng 
thuộc những loại thân nào ? 

2. Bài tập tự viết: Em hãy tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài 
dưới đây : 

Nhà tôi trổng một cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. 

Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm :. 

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ.và những chùm hoa 

mướp vàng phát triển từ. 

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phù đầy giàn, che nắng cho sân. Nó 
cho tôi.thật ngon. 

Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì ? Nó là., có cách leo 

bằng.khác với cây mồng toi trong vườn cũng là.nhưng lại leo 

bằng. 
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Bài 14 


THÂN DÀI RA DO ĐÀU ? 


1. Sự dài ra của thân 

Thí nghiệm 

Trước bài học hai tuần, các nhóm làm thí nghiệm sau : 

- Gieo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất. 

- Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau. Ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đoạn có 2 lá thật). 

- Sau 3 ngày đo lại chiểu cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn. 
So sánh chiều cao cùa cây ở mỗi nhóm. 

- Ghi kết quả vào bảng dưới đây : 


Nhóm cây 

Chiểu cao 

Ngắt ngọn 


Không ngắt ngọn 



- Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. 





W ÊM ■ a ■ I ỊSBP 

r' "~7 



Hình 14.ì. Thí nghiệm thân dài ra do phân ngọn 


▼ Thảo luận : 

- So sánh chiều cao của hai nhóm cây trong thí nghiệm : ngắt ngọn và không 
ngắt ngọn. 

- Từ thí nghiệm trên, hãy cho biết thân cây dài ra do bộ phận nào ? 

- * Xem lại bài 8 "Sự lớn lên và phân chia tế bào", giải thích vì sao thân dài 
ra được ? 
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□ Sự dài ra cùa thân các loại cây khác nhau thi không giống nhau : 

- Cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí,...) dài ra rất nhanh. 

- Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, to như 
bạch đàn, chò, lim,... 

- Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quà; còn khi tia 
cành, cây tập trung phát triển chiều cao. 

2. Giải thích những hiện tượng thực tế 

- Khi trổng đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường 
ngắt ngọn. 

- Trổng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim), lấy sợi (gai, đay), người ta thường tia cành 
xấu, cành bị sâu mà không bấm ngọn. 

▼ Hãy giải thích vì sao người ta lại làm như thế ? 

Thăn căy dài ra do sụ phán chia té bào ỏ mù phún sinh ngọn. 

Dề lang nũng suát căy trồng, tuỳ từng loại cay mà bám ngọn hoặc 

tỉa cành vào những giai doạn thích hợp. 


(§âuhòị£_ 

1. Trình bày thí nghiệm đê biết cày dài ra do bộ phận nào. 

2. Bấm ngọn, tia cành có lợi gì ? Những loại cây nào thì bám ngọn, những cây nào 
thì tia cành ? Cho ví dụ. 

B*it ậ p j £ũ 

Hãy đánh dấu / vào □ cho ý trả lời đúng nhất của câu sau : 

Thân dài ra do : 

□ Sự lớn lên và phàn chia tế bào. 

□ Chổi ngọn. 

□ Mô phân sinh ngọn. 

□ Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. 
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U m có biét ^ 

- Tre có thân rễ ngẩm, thân trên mặt đất là thân đứng, rỗng ở các gióng, đặc ở các 
mấu. Cây tre có thể cao tới 10 mét, một số loài sống lâu tới 100 năm. Cây tre là 
nhà vô địch trong cuộc thi mọc nhanh, có loài chi qua một đêm măng tre đã cao 
lên đến 1 mét. 

- Cây tre nếu bị gãy ngọn vẫn dài ra được vì ngoài mô phân sinh ngọn thi tại gốc 
của mỗi gióng còn có mô phân sinh gióng, giúp cây cao thêm bằng cách tăng độ 
dài của mỗi gióng. 


Tiò choi giải ô chữ 

Hãy đoán tên một loại cây gồm bảy chữ cái 



Cho biết: 

- Là loại thân leo, leo bằng thân quấn. 

- Thân, lá màu xanh, mềm, nhớt. Ngắt ngọn khi 
thu hoạch. 

- Thường dùng nấu canh cua. 


Hình 14.2 
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Bài 15 CẤU TẠO TRONG CÙA THẢN NON 


Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non 
thường có màu xanh lục. 

- Cấu tạo trong của thân non như thế nào ? 

- Cấu tạo trong của thân non có những điềm gì giông và khác cấu tạo của rễ ? 
▼ - Quan sát H.15 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non. 



Hình 15. Cát tạo trong cùa 
thân non 

A.Sođổchung ;B. cát lạo 
chi tiết một phán cùa thán 
(xem dưới kính hiển vi). 

I. Vỏ ; 11. Tru giữa 
1. Biểu hì; 2. Thịt vỏ ; 

3. Mạch rây ;4. Mạch gồ ; 
5. Ruột. 


- Điền vào bảng dưới đây : 

CẤU TẠO TRONG VÀ CHÚC NẢNG CÁC BỘ PHẬN CỦA THÂN NON 


Các bộ phận 

Cấu tạo từng bộ phận 

Chức năng của 
từng bộ phận 

Biểu bì- 

vỏ{ 

^'Thịt vỏ^ 

• Gổm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau 


• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn 

• Một số tế bào chửa chất diệp lục 


/Một Ị 

Tru/ vòn 8\ 
giữa\ bó m ? ch 

'Ruột — 

• Mạch rây : gồm những tế bào song, 
vách mỏng 

• Mạch gỗ : gồm những tế bào có vách dày 
hoá gồ, không có chất tế bào 


• Gồm những tế bào có vách mòng 
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▼ Thảo luận : 

- So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non, chúng có điểm gì 
giống nhau ? 

- Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân ? 

Cáu tạo tmng cửa tliăn non gôm hai phán chính : vỏ vù trụ giữa. 

Vô gồm biéu bì và thịt vò. 

Trạ giữa gôm các bó mạch xép thành vòng (mỗi bó mạch có mạch 
răy ỏ ngoài, mạch gỗ ỏ trong) và ruột. 


(g áu hòi/ 

1. Chì trên hình vẽ (H.15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mồi phần. 
2*. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ. 

Ị^ m CÓ biét £ 

- Khi cây trường thành, cấu tạo trong của thân thay đổi. 

- Các bó mạch trong thân một số cây như ngô, mía, tre,... không xếp thành một 
vòng mà xếp lộn xộn. 
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Bài 16 


THÂN TO RA DO ĐÂU ? 


Trong quá trình sống, cây không những cao lên mà còn to ra. 

- Vậy thân to ra nhờ bộ phận nào ? 

- Thân cây gỗ trường thành có cấu tạo như thế nào ? 

1. Táng phát sinh 

▼ Quan sát H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: 

- Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác cấu tạo trong của thân non ? 

- Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được (Võ ? Trụ giữa ? Cả vò và 
trụ giữa ?). 

□ - Thân to ra do sự phân chia các tế bào cùa mô phân sinh : tầng sinh vỏ, tầng 
sinh trụ. 

- Táng sinh vớ nằm trong lớp thịt 
vò, hằng năm sinh ra phía ngoài 
một lớp tế bào vỏ và phía trong 
một lớp thịt vò. 

- Táng sinh trụ nằm giữa mạch rây 
và mạch gỗ, hằng năm sinh ra 
phía ngoài một lớp mạch rây, 
phía trong một lớp mạch gỗ. 

- Khi bóc vò cây, mạch rây đã bị 
bóc theo vỏ. 

▼ Thảo luận : 

- Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào ? 

- Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? 

- Thân cây to ra do đâu ? 

2. Vòng gỏ hằng năm 

Đối với cây vùng nhiệt đới hằng năn 

, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có thành mòng, xếp thành một vòng dày, 

màu sáng. Mùa khô, ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có thành dày, 



Hình 16.1. Sơ đó cá ngang 
của thán cáy trưởng thành 
1. Vò ; 2. Táng sinh vó ; 3. Thịt vỏ 
4. Mạch rây ; 5. Táng sinh trụ ; 6. Mạch gổ 


I về mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức 
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xếp thành một vòng mòng, màu sẫm. Đó là những vòng gỗ hằng năm. Dựa vào đó, 
ta có thê xác định được tuổi của cây. 


3. Dác và ròng 


□ Cưa ngang một thân cây gỗ già 
(H.16.2), thấy rõ 2 miền gỗ khác nhau : 
- Dác là lóp gỗ màu sáng ờ phía ngoài, 
gồm những tế bào mạch gỗ, có chức 
năng vận chuyển nước và muối 
khoáng. 



- Hàng là lớp gồ màu thẫnỵ rắn chắc Hình 16 2 . Ảnh chụp một đoạn 
hơn dác, nằm phía trong, gồm những thăn cây gổ già bị cua ngang 

tế bào chết, vách dày cỏ chức năng 1 vỏ căy . 2 Dác . 3 ^ ển g 

nâng đõ cây. 


Thăn cày gỗ to ra do sự phán chia các té bào mô phan sinh ở táng 
sinh vỏ và táng sinh trụ. 

Hàng nam căy sinti ra các vòng gỗ, dérn só vòng gỗ sáng (hoặc 
sảm) có ttié xác định dược tuổi cửa cay. 
cay gỗ lau nam có dác và ròng. 


(g àu hòi^ 

1. Cây gỗ to ra do đâu ? 

2. Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ? 

3. Em hãy tim sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng. 

4*. Người ta thường chọn phẩn nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt ? 
Tại sao ? 
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m có biết ^ 

Cách đọc vòng gồ 

Khi quan sát một cây vừa được đốn xuống, ta sẽ nhìn thấy nhiều vòng 
tròn hiện trên mặt cắt ngang của thân cây. Bằng cách đọc những vòng 
gỗ này ta có thể biết được tuổi của cây đó. Mỗi năm cây lại cho thêm 
một chút gỗ ở vòng ngoài. Phẩn gỗ mới này sẽ mang màu sáng nếu cây 
tăng trưởng về mùa xuân hay mùa hạ, còn nếu vào mùa đông thì lớp 
gỗ này thường màu sẫm do cây không phát triển nhiều lắm. Dựa vào 
sổ vòng gỗ màu sáng hoặc màu sẫm ta có thể đoán được tuổi cây. 

Ta cũng cỏ thê thấy được những năm nào thời tiết thuận lợi hoặc không 
thuận lợi cho cây phát triển. Khi vòng gỗ màu sáng rộng, có nghĩa là 
trong năm đó cây lớn rất nhanh. Còn nếu vòng gỗ sáng hẹp tức là năm 
đó cây phát triển chậm... 
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Bài 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THẢN 


1. Vận chuyển nước và muôi khoáng hoà tan 

Thí nghiệm 
Dụng cụ 

- Bình thuỳ tinh chứa nước pha màu (mực đỏ hoặc tím). 

- Dao con. 

- Kính lúp. 

- Một cành hoa trắng (hoa huệ hoặc hoa cúc, hoa hổng). 


T iến hành thí nghiệm 

Cắm cành hoa vào bình nước màu, 

để ra chỗ thoáng (H.17.1A). 

▼ - Sau một thời gian, quan sát, 
nhận xét sự thay đổi màu sắc của 
cánh hoa. 

- Cắt vài lát mỏng ngang cành 
hoa, dùng kính lúp quan sát phần 
bị nhuộm màu. 

- Nhận xét nước và muối khoáng 
hoà tan được vận chuyển theo 
phẩn nào của thân ? 


Hình 17.1. 

A. Cành hoa hóng tráng cám 
trong nước pha màu đỏ 

B. Cành hoa hổng tráng cám 
trong nước không màu 
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2. Vận chuyển chát hữu cơ 

Thí nghiệm 

Để tìm hiểu tác dụng của mạch rây đối với cây, Tuấn chọn một cành cây trong 
vườn, bóc bỏ một khoanh vỏ (H.17.2A). 

Sau một tháng Tuấn thấy mép vỏ ở phía trên phình to ra (H.17.2B). 


Hình 17.2. Thi nghiệm của bạn Tuấn 
A. Cành cây đã bóc vó và mạch rây ; B. Cành đó sau một tháng 

▼ Thảo luận : 

- Giải thích vi sao mép vỏ ờ phía trên chỗ cắt phình to ra ? Vi sao mép vỏ ở 
phía dưới không phình to ra ? 

- Mạch rây có chức năng gì ? 

- Nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân giông nhanh cây ăn quả như : 
cam, bưởi, nhàn, vải, hổng xiêm,... ? 

Nước và muối Ichoăng được vận clmyén từ ré lên thán nhờ 
mạch gỗ. 

Các chát hữu co trong cay dược vận chuyền nhò mạch ray. 
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(§âuh6LỈ_ 

1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nuớc và 
muổi khoáng. 

2. Mạch rây có chức năng gì ? 


[^ àitập j£ũ 

Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ : tế bào có vách dày hoá gỗ, tế bào 
sống, vách mỏng, chuyển chá hữu cơ di nuôi căy, vận chuyển nước và muối 
khoáng điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

- Mạch gỗ gồm những., không có chất tế bào, có chức năng. 

- Mạch rây gồm những.. có chức năng. 
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Bài 18 


BIẾN DẠNG CỦA THÂN 



Thán rẻ và thân trên 

mặt đá cùa cây gừng Thán ri ở dưới mặt đá của cây dong ta 

Hình 18.1. Một số loại thán biến dạng 


Giống như rễ, thân cũng có những biến dạng. 

Ta hãy quan sát một sổ loại thân biến dạng và tìm hiểu chức năng của chúng. 

1. Quan sát và ghi lại những thõng tin về một số loại thân biến dạng 


Thân cù ở dưới mặt đấ cùa 
cây khoai tây (mang các chồi) 


Thân củ ở trén mặt đất 
của cây su hào 
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Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị vật mẫu (hoặc tranh ảnh): 

Các loại củ nhu : su hào, khoai tây, dong ta (hoàng tinh), gừng, nghệ,... 
a) Trong nhóm, các em đặt các loại củ lại với nhau. 

T - Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. 

- Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị 
trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ. 

- Quan sát củ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng. 

- Quan sát kĩ củ su hào, cũ khoai tây. Ghi lại những điểm giống nhau và khác 
nhau giữa chúng. 

- Kiểm tra lại bằng cách xem và đối chiếu với H.18.1. 

□ Có những loại thân có chức năng dự trữ chất hữu cơ để cây dùng khi mọc chồi, 
ra hoa, tạo quả. Dựa vào đặc điềm của thân mà phân biệt thán củ, thán rễ ; đối 
với các loại thân củ có loại mọc trên mặt đất như củ su hào, có loại mọc dưới 
mặt đất như củ khoai tây. 

▼ Thảo luận : 

- Thân củ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân củ đối với cây ? 

- Kể tên một số cày thuộc loại thân củ và công dụng của chúng ? 

- Thân rễ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân rễ đối với cây ? 

- Kể tên một số cây thuộc loại thân rễ và ncu công dụng, 
tác hại của chúng ? 

h) Quan sát cây xương rồng 3 cạnh, chú ý đặc điềm 
của thân, gai ? 

- Lấy que nhọn chọc vào thân cây xương rông 
3 cạnh (H.18. 2). Nhận xét ? 

▼ Thảo luận : 

- Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì 

- Kể tên một sổ cây mọng nước mà em biết. 

□ Các loại cây như xương rồng, cành giao,... thường 
sổng ờ nơi khô hạn, nên thân cùa chúng dự trữ 
nước, đó là loại thân mọng nưởc. 



Hình 18.2. Lấy que nhọn chọc 
vào cây xương rồng 3 cạnh 
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2. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng 

T Hãy liệt kê những đặc điểm cùa các loại thân biến dạng mà em biết vào bảng 
dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó : thán củ, 
thân rễ, thân mọng nước : 



Một số loại thăn biến á(ịiưj làm các chúc nang khác cửa cảy nhu: 
thăn cử, thăn rẻ chửa chát dự trữ; thăn mọng nước dự trữ nước, 
thường tháy ở các căy sóng ở nai khô hạn. 


(g ảu hói ^ 

1. Tìm những điểm giong nhau và khác nhau giữa các củ : dong ta, khoai tây, 
su hào. 

2. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây. 

3*. Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống 
khô hạn ? 
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tập j£o 

Tìm thêm 3 loại thân biến dạng, ghi vào vở theo mẫu sau : 


STT 

Tên cây 

Loại thân 
biến dạng 

Vai trò 
đối với cây 

Công dụng 
đối với người 

1 

Cây nghệ 

Thân rễ 

Dự trữ chất 
dinh dưỡng cho cây 

Làm gia vị, 
thuốc chữa bệnh 

2 





3 





4 






u m CÒ biết f 


- Cây chuối mọc trên mặt đất chi là thân giả, gồm những bẹ lá tạo thành. Thân cây 
thật là thân ngẩm mọc dưới đất mà ta quen gọi là "củ chuối". "Cù chuối" mọc 
ra những cây chuối non tạo thành bụi chuối. 


- Vì sao củ khoai lang là rễ, củ khoai tây là thân ? 

Cù khoai lang do những rễ bên của dây khoai lang đâm xuống đất, lúc đầu nhỏ 
sau to dần do tích luỹ tinh bột mà thành. 


Còn khoai tây có những cành ở gán gốc khi bị vùi xuống đất, cành sẽ phát triển 
thành củ. Nếu củ khoai tây bị lộ ra trên mặt đất chúng sẽ có màu xanh do cỏ chất 
diệp lục như cành và thân cây. 



Hình 18.3. A. Cây khoai lang ;B. Cây khoai láy 
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Bài 1 9 ĐẶC ĐIỂM BẼN NGOÀI CỦA LÁ 


Lá là cơ quan sinh dưỡng của cây. Vậy lá có những đặc điểm gì ? 


▼ - Xem H.19.1, cho biết tên các bộ phận của lá. 
- Trả lời câu hói : chức năng quan trọng nhất 
của lá là gì ? 

Lá có nhận được ánh sáng mới thực hiện được 
chức năng này. Vậy những đặc điểm nào giúp lá 
nhận được nhiều ánh sáng ? 

1. Đạc điểm bên ngoài của lá 



Hình 19.1. Các bộ phận của lá 


a) Phiến lá 


T Quan sát các lá có trong H. 19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp. 

- Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc cùa phiến lá, diện tích bổ mặt của 
phần phiến so với cuống. 



Hình 19.2. Lá cùa một số loại cây 
1. Lá trút: đào ;2.Láraumuống ;3. Lá rau ngót ;4. Lá địa lan ; 

5. Lá kinh giới; 6. Lá lốt; 7. Lá xương sông ; 8. Lá rau má; 9. Lá sen 



0- Q- 

- Tìm những điểm giông nhau của phần phiến các loại lá. 

- Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng 
của lá ? 

b) Gân lá 

□ Lật mặt dưới của lá sẽ nhìn rõ được gân lá. Quan sát H.19.3 ta có thể phân biệt 
ba kiểu gân chính : gân hình mạng, gân song song và gân hình cung. 


Gân lùnh mạng (lá gai) Gân song song (lá rè quại) Gân hình cung (lá địa liền) 

Hình 19.3. Các kiểu gân lá 


▼ Hãy tìm ba loại lá có kiêu gân khác nhau. 
c) Lá dơn và lá kép 



Một lá mồng tơi 

Lá đơn (lá mông tơi) Lá kép (lá hoa hồng) 

Hình 19.4. Lá đơn và lá kép 
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□ Quan sát H.19.4 ta có thể phân biệt lá đơn và lá kép bằng các đặc điểm sau : 

- Lá đơn , ví dụ lá mồng tơi: có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chi 
mang một phiến, cả cuống và phiến rụng củng một lúc. 

- Lá kép, ví dụ lá hoa hồng : có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống 
con, mỗi cuống con mang một phiến (gọi là lá chét), chồi nách chi có ở phía 
trcn cuông chính, không cỏ ỡ cuống con, thường thl lá chct rụng trước, cuống 
chính rụng sau. 

T Hãy chọn một lá đơn và một lá kép trong sổ các lá đã mang đến lớp. 


2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành 





Mọc cách (lá cây dâu) Mọc đối (lá cây dừa cạn) Mọc vòng (lá cdy dây huỳnh) 
Hình 19.5. Các kiểu xếp lá trên thán và cành 


▼ Quan sát H. 19.5 và 3 vật mầu thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành. 
- Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin mà cm biết: 


STT 

Tên cây 

Kiêu xếp lá trên cây 

Có mấy lá mọc từ một mấu thân 

Kiểu xếp lá 




1 










- Lần lượt cầm 3 cành đã quan sát lên, nhìn từ trên ngọn cành xuống, từ các phía 
khác nhau vào cành, có nhận xét gỉ về cách bố trí cùa các lá ở mấu thân trên so 
với các lá ỡ mấu thân dưới ? 
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- Trả lời câu hỏi : 


+ Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành ? Là những kiểu nào ? 

+ Cách bố tri cùa lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá 
trên cây ? 

Lá gồm có phỉén và euốtig, trên phiến có nhiều găn. Phiến lá màu 
lục, dạng bán dẹt, lù phán rộng nhát của lá, giúp hứng dược nhiêu 
ánh sáng. Có ba kiểu găn lá: hình mạng, song song vù hĩnh cung. 

Có hai nhóm lả chính: lá don và lá kép. 

Lá xép trên cày theo ba kiều : mọc cách, tnọc đói, mọc vòng. Lá 
trên các máu thăn xép so le nhau giúp lá nhận được nhiều 
ảnh sáng. 


@âuhỏLỈ_ 

1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thể nào giúp nỏ 
nhận được nhiều ánh sáng ? 

2. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây. 

3*. Những đặc điểm nào chứng tó lá rất đa dạng ? 

ig àitập 

Lấy tất cả các lá đã mang đến lớp về nhà ép vào giữa những tờ báo cho đến khi lá 
héo tái đi. Dùng băng dính đinh lá vào một tờ bìa rồi tiếp tục phơi cho khô để làm 
tập bách thảo. Nhớ ghi chú vào mỗi lá : tên lá, kiểu gân, thuộc loại lá đơn hay kép, 
kiểu xếp lá trcn thân, cành. 

ỊỊ m có biét Ị 

- Cây nong tằm (nguồn gốc Nam Mĩ) có lá rất lớn hình tròn, mép lá cong lên, nổi 
trên mặt nước, một em bé khoảng 2-3 tuổi có thể đứng lên trên mà không bị 
chìm. 

- Cây bòng bong mọc dại ờ các bụi rậm, lá rất dài mà người ta thường gọi là dây, 
có thể dài tới hàng chục mét. Bòng bong là cây không có hoa. 
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Bài 20 


CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ 


Vì sao lá có thể tự chế tạo chất dinh 
dưỡng cho cây ? Ta chi có thể giải đáp 
được điểu này khi đã hiểu rõ cấu tạo 
bên trong của phiến lá. 

□ H.20.1 cho ta biết cấu tạo phiến lá 
gồm ba phần : biểu bì bao bọc bên 
ngoài, thịt lá ở bcn trong, các gân lá 
xcn giữa phẩn thịt lá. 



Hình 20.1. Sơ đổ cát ngang phiến lú 


1. Hiểu bì 

J Quan sát H.20.2 ta có thể thấy rõ biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi một lớp 
tế bào không màu trong suốt, xếp rất sát nhau, có vách phía ngoài dày. Trên biểu 
bi có những lỗ khí, thường tập trung nhiều ở mặt dưới lá, mặt trên háu như 
không có hoặc rất ít. Lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong 
phiến lá. 


H.20.3 cho thấy hoạt động của lỗ khí giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát 
hơi nước ra ngoài. 



Biểu bì mặt trén lá Biểu bì mặt dưới lá Lổ khí dóng Lỗ khi mở 

Hình 20.2. Lớp tế báo biểu bì dã dược bóc ra Hình 203. Trạng thái cùa lỗ khi 

và nhuộm màu 


▼ Trả lời các câu hòi: 

- Những đặc điểm nào cùa lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến 
lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bcn trong ? 

- Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước ? 
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2. Thịt lá 


□ Quan sát H.20.4 ta thấy : thịt lá gồm rất nhiều tế bảo có vách mông, có nhiều 
lục lạp (chứa chất diệp lục) 0 bên trong. Lục lạp chỉnh là bộ phận thu nhận ánh 
sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Lục lạp chi được tạo thành nhờ có ánh 
sáng, do vậy nếu trồng cây ở chỗ thiếu ánh sáng, lá sẽ vàng dần, ít lâu sau cây 
có thể chết. Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây. 
Các tế bào thịt lá có thể chia thành 2 lớp khác nhau về cấu tạo và chức năng. 

▼ So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lóp tế bào thịt lá sát với 
biểu bi mặt dưới, hãy trả lời những câu hỏi sau : 

- Chúng giống nhau ờ đặc điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng 
nào ? 

- Hãy tìm những điểm khác nhau giữa chúng. 

- Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chắt 
hữu cơ ? Lóp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa 
và trao đổi khí ? 

Tể bào biểu b) 
mật trên 

TỔ bào thịt lá I 

Khoang chứa 
không khi 

Té bào biểu bl 
mặt duới 


Hình 20.4. Sơ dồ cấu lạo một phẩn phiến lá 
nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng dại lớn 



3. Gân lá 


□ Xem lại H.20.4 ta biết được gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm các bó mạch 
gỗ và mạch rây. Các bó mạch cùa gân lá nối với các bó mạch của cành và thân. 

▼ Hãy cho biết gân lá có chức năng gì ? 
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Phiên lá cáu tạo bởi : 

Lóp té bào biểu bì trong Sĩiốt, vách phía ngoài dày có chức nang 
báo vệ lá. Trên biêu bì (chù yéu ở mật duóỉ lá) có rdiiẻu lỗ khi giúp 
lá trao đổi khí và thoát hai nước. 

Cức té bào thịt tứ chứa nhiều lục lạp, gôm 2 lớp có dậc điém khác 
nhau phù hợp với chức nũng thu nhận ánh sáng, chứa và trao dổi 
khí dé ché tạo cỉưít hữu co cho căy. 

Găn lá nằm xen giữa phần thịt lả, bao gồm mạch gở vù mạch răy, 
có chức nang vận chuyền các cỉưít. 


(g áu hòi Ị 

1. cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phẩn 
là gi? 

2. Cấu tạo cùa phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng 
chế tạo chất hữu cơ cho cây ? 

3. Lỗ khí có những chức năng gì ? Những đặc điểm nào phù hợp với chức 
năng đó ? 

4*. Vì sao ờ rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ? 

5. Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của 
những lá đó có gì khác với cách mọc của đa sổ các loại lá ? 


Ị^ m có biểt ^ 

- Trên lcm 2 diện tích mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. 

- Có những lá lỗ khí ở cả hai mặt lá như lúa, ngô,... Còn những lá nổi trên mặt 
nước, lỗ khí chi có ờ mặt trên như lá trang, súng,... 

- Các tế bào thịt lá có rất nhiều lục lạp chứa chất diệp lục làm cho lá có màu xanh, 
ví dụ ờ lá thầu dầu cứ mồi mm 2 lá thì phần tế bào thịt lá ở phía trên có khoảng 
400 000 lục lạp, phẩn tế bào thịt lá ờ phía dưới có khoảng 100 000 lục lạp. 
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Bài 21 


QUANG HỢP 



Hình 21.í. Thi nghiệm 


Ta đã biết, khác hẳn với động vật, cây xanh có khả năng chế tạo chất hữu cơ để 
tự nuôi sống mình, là do lá có nhiều lục lạp. Vậy lá cây chế tạo được chất gì và 
trong điều kiện nào ? Để trả lời câu hỏi đó ta hãy tim hiểu qua các thí nghiệm. 

Điều cần biết tnrớc khi tìm hiẽu thí nghiệm : Nếu dùng dung dịch iốt nhỏ vào 
chỗ có tinh bột (ví dụ như cù khoai tây, củ khoai lang, cơm hoặc ruột bánh mì,...) 
thì chỗ đỏ bao giờ cũng có màu xanh tím đặc trưng. VI vậy dung dịch iốt được 
dùng làm thuốc thử tinh bột. 

1. Xác dinh chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng 

□ H.21.1 cho biết thí nghiệm xác định chất mà lá chế tạo được khi có ánh sáng. 
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- Lấy một chậu trồng cây khoai lang đê vào chồ tối trong hai ngày. Sau đó dùng 
băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. Đem chậu cây đó đê ra chỗ cỏ 
nắng gắt (hoặc để dưới ánh sáng cùa bóng điện 500W) từ 4 - 6 giờ (H.21.1A). 

- Ngất chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen, cho vào cồn 90° đun sôi cách thuỷ để tẩy hết 
chất diệp lục cùa lá (H.21.1B), rồi rửa sạch trong cốc nước ấm (H.21.1C). 

- Bó lá đó vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iốt loãng), ta thu được kết 
quả như trong H.21.1.D. 

▼ Thào luận : 

- Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì ? 

- Chi có phần nào cùa lá thí nghiệm đà chế tạo được tinh bột ? VI sao em biết ? 

- Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì ? 

2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chê tạo tinh bột 

□ H.21.2 cho biết cách làm thí nghiệm xác định chất khí thài ra trong quá trình lá 
chế tạo tinh bột. 

- Lấy vài cành rong đuôi chó (hoặc cây thuỷ sinh khác) cho vào hai cốc thuỷ tinh 
A và B đựng đầy nước. Đổ nước vào đầy hai ống nghiệm, úp mỗi ống nghiệm 
đó vào một cành rong trong mỗi cốc, sao cho không có bọt khí lọt vào. Đê cốc 
A vào chỗ tối hoặc bọc ngoài bằng một túi giấy đen. Đưa cốc B ra chỗ có nắng 
hoặc để dưới đèn sáng có chụp. 



Hình 21.2. Kết quả thí nghiệm sau 6 giờ 


A. Cốc thi nghiệm bịt giấy đen c. Thử chá khí tạo thành trong ống nghiệm ở 

B. Cốc thí nghiệm để ngoài sáng cốc B : que đóm vừa tấ tại bùng cháy 
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- Sau khoảng 6 giờ, quan sát 2 cốc, ta thấy : từ cành rong trong cốc B có những 
bọt khí thoát ra rồi nổi lên và chiếm một khoảng dưới đáy ống nghiệm, còn cành 
rong trong cốc A không có hiện tượng đó (H.21.2A, và H.21.2B). 

- Lấy ống nghiệm ra khỏi cổc B, lật lại đê xác định chất khí do cây rong đã thải 
ra bằng cách : đưa nhanh que đỏm vừa tắt (chi còn tàn đò) vào miệng ống 
nghiệm, ta thấy que đóm lại bùng cháy (H.21.2C). 

▼ Thảo luận : 

- Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột ? Vì sao ? 

- Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí ? Đó 
là khí gì ? 

- Có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm ? 

Bàng thi nghiệm ta có thé xác định được : 

- Lá ché tạo dược tinh bột khi có ánh sáng. 

- Tixmg quá trình chế tạo tinh bột, lá nhở khí òxỉ ra mới trường ngoăì. 


(^ áu hòi^ 

1. Làm thế nào đê biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ? 

2» Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các 
loại rong ? 

Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ? 

QUANG HỢP (tiếp theo) 

1. Cãy cán những chát gì đẻ chè tạo tinh bột ? 

□ - Lá cần nước để chế tạo tinh bột. Nước cung cấp cho lá, chủ yếu được lấy từ 
đất nhờ lông hút của rễ. Nước được chuyển từ rễ lên lá qua mạch gỗ của rễ, 
thân, cuống, vào lá. 

- Ta đã biết các khoảng trống trong thịt lá có tác dụng chứa không khí. Vậy lá 
cần chất khí nào của không khi để chế tạo tinh bột ? Để giải đáp được câu hỏi 
này ta hãy tìm hiểu thí nghiệm sau : 
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▼ Quan sát thí nghiệm ở H.21.3, H.21.4 : 

Đặt hai chậu cây vào chỗ tối trong hai ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết. 

Sau đó đặt mỗi chậu cày lên một tấm kính ướt. Dùng hai chuông thuỷ tinh A và B 
úp ra ngoài mỗi chậu cây. 

Trong chuông A cho thêm cốc chứa nước vôi trong, để dung dịch này hấp thụ hết 
khí cacbônic của không khí trong chuông. 

Đặt cà hai chuông thí nghiệm ờ chỗ có nắng (H.21.3). 

Sau khoảng 5-6 giờ, ngắt lá của mỗi cây để thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. 
H.21.4 cho ta biết kết quả thừ dung dịch iốt trên lá trong hai chuông đố. 




Hình 21.4. Kết quả thi nghiệm 
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▼ Thảo luận : 

- Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở 
điểm nào ? 

- Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột ? Vì sao em biết ? 

- Từ kết quả đó có thể rút ra kết luận gi ? 

2. Khái niệm về quang hợp 

□ Hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột theo sơ đồ tóm tắt dưới đây được gọi là 
quang hợp : 

ánh sáng 

Nước + Khí cachônic _ Tinh hột + Khí ôxi 

(rề hút từ đá) (lá lấy từ không khỉ) chát diệp lục (trong lá) (lá nhả ra ngoài môi trưùmg) 

▼ Từ Sơ đổ trên, hãy phát biêu khái niệm đơn giản về quang hợp. 

□ Từ tinh bột cùng với các muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được nhiều 
loại chất hữu cơ khác cần thiết cho cây, nhưng khi chế tạo những chất này lá cây 
không cần ánh sáng như khi chế tạo ra tinh bột. 


Quang họp là quá trình lá cay nhò có chát diệp lục, sử dụng nước, 
khí cacbồnic và nang lượng ánh sáng mật tròi ché tạo ra tinh bột 
và nhá khí ôxi. 

Từ tỉnh bột eiing vói muối khoáng hoă tan, lá cay còn ché tạo dược 
những cMt hưu co khác cân thiết cho cay. 


(^ ầu hòi^ 

1. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ? Lá lấy những 
nguycn liệu đó từ đâu ? 

2. Viết sơ đổ tóm tắt cùa quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho 
quang hợp ? 

3*. Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây 
không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp 
do bộ phận nào của cây đảm nhận ? Vì sao em biết ? 
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ỊỊ mcò biét f 


ĐI THẢM NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỤC PHẨM KÌ DIỆU (*) 

Trên Trái Đất chúng ta, chưa có một nhà bác học uyên bác nào có thê dùng nước 
và không khí chế tạo ra thửc ăn, ấy thế mà chiếc lá xanh ta vẫn coi thường thì ngày 
này qua ngày khác đã hoàn thành công việc đó ở ngoài ánh sáng một cách 
thầm lặng. 

Ví dụ có một chất thuốc ki diệu nào đó có thể biến em thành một người cực ki 
nhỏ, chi có kinh hiển vi điện tử mới phát hiện ra được, sau đó em lại bôi một thứ 
nhựa chổng thấm thì em có thể đi lại dễ dàng trong chiếc lá : một nhà máy chế biến 
thực phầm kì diệu. 

Muốn vào khu nhà máy, em phải đi xuống mặt dưới lả. Ở đố có không biết bao 
nhiêu là cổng ra, vào, mà cái nào cũng giống nhau. Các nhà khoa học đặt tên cho 
chúng là lỗ khí. Mỗi cổng có hai cánh cửa hình hạt đậu. Vì không có bản lề nên 
cánh cổng đóng mở cũng đặc biệt. Khi trời nắng, các cánh cửa hút nước vào và khc 
giữa hai cánh cồng mở rộng cho khí cacbônic ờ bên ngoài tràn vào nhà máy. Đcm 
đến nhà máy nghi, hai cánh cửa mất hơi nước sẽ duỗi thẳng ra, đóng kín khe hở 
lại. Thường ban đêm cống vẫn hé mờ để nhà máy thải khí độc (cacbônic) ra ngoài. 

Đi qua cổng em sẽ vào một phòng thoáng và rộng nhưng trống trải vì chẳng có 
bàn ghế, đổ đạc gì cà. Đó là chỗ dự trữ các nguyên liệu khổng khí cho nhà máy. 

Từ đấy nhìn ra xung quanh, em sẽ thấy cơ man nào là phòng khác nhau. Phòng 
nào cũng chật ních thức ăn hoặc máy móc. 

Em đừng sừng sốt và băn khoăn về số lượng hàng triệu phòng này, biết bao giờ mới 
xem hết, thực ra trong khu vực chính của nhà máy (thịt lă) chi cỏ hai loại phòng : 

Các phòng ờ nửa mặt dưới lá thường là các kho chứa sản phẩm đã chế biến hoặc 
nguyên liệu. Giữa dãy phòng này với dãy phòng khác đôi khi cách nhau một 
khoảng không gian rộng (khoảng không chứa không khí). 

Các phòng ỡ nửa trên lá hình chừ nhật, xếp sát nhau theo chiều thẳng đứng, có 
tường trong suốt. Chúng chứa đầy máy và là nơi sàn xuất thực phẩm (mô giậu), các 
cỗ máy đều có hình bầu dục và đểu sơn màu xanh lục đơn điệu. Các nhà khoa học 
đặt tên là các lục lạp. Mồi căn phòng có từ 20 đến khoảng 100 cỗ máy. Nếu tính 


(*) Trích SGK Sinh học lóp 6 NXBGD 1999. Phan Nguyên Hổng. 
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tất cả các cỗ máy trong một chiếc lá thì con số lên đến hàng ti. Đáng chú ý là 
các nhà máy này không dùng than đá, xăng dầu hoặc điện mà là năng lượng cùa 
ánh sáng mặt trời. Chúng hoạt động từ khi có tia nắng đầu tiên trong ngày và tan 
tầm vào lúc Mặt Trời lặn. Chi những ngày thật nắng, nóng, ở giờ cao điểm như 
buổi trưa vì không đủ nước, hoặc những ngày mây đen dày đặc thì các máy tạm 
ngừng hoạt động. 



Chúng sản xuất ra tinh bột từ nước và khí cacbônic, sau đó dùng thêm muối 
khoáng chế tạo ra các chất hữu cơ khác. Điều kì diệu hơn nữa là các nhà máy 
không có ống khói vì chất thải ra là khí ôxi, loại dưỡng khí rất cẩn thiết cho hầu 
hết sinh vật. Thật đáng quý biết bao vỉ chi có nhà máy của lá mới có khả năng làm 
cho không khí trong lành, còn các nhà máy của con người chi làm cho không khí 
bị ô nhiễm vì thải ra các chất độc. 

Trong khu vực nhà máy còn có một hệ thống vận chuyển bằng đường ống lớn, 
bé chằng chịt mà ta gọi là gân lá. Ở đấy mọi hoạt động xảy ra nhộn nhịp, nhưng 
không bao giử xảy ra tai nạn nhờ cách bố tri đường đi một chiều rất tài tình. Có 
những đường ống rắn chắc, thành dày cho nguyên liệu từ đất lên và những đường 
ống khác mỏng hơn, hẹp hơn chuyển thực phẩm đến các cơ quan của cây và các 
kho dự trữ. 

Sau khi rời nhà máy về, các em nhớ dùng thuốc tầy để trớ lại nguyên hình và 
hây kể cho các bạn cùng lớp nghe về chuyến tham quan đặc biệt này nhé. 
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Bài 22 ÀNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIẾU KIỆN BỀN NGOÀI 
ĐỂN QUANG HỌP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HQP 

Cây xanh quang hợp trong những điều kiện khác nhau của môi trường. 

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hường đến quang hợp ? 

□ Những thông tin dưới đây có thể giúp ta trả lời được câu hỏi đó. 

- Ánh sáng cần thiết cho quang hợp, nhưng yêu cầu về ánh sáng của các loài cây 
không giống nhau. Có những cây ưa sống ở nơi có ánh sáng mạnh như phi lao, 
thông, xà cừ, lúa, ngô, khoai,... Đó là cây ưa sáng. Có những cây ưa sống ở nơi 
có bóng râm như lá lốt, trầu không, hoàng tinh,... Đó là cây ưa bóng. 

- Nước là thành phần chiếm nhiều nhất trong cây, là phương tiện vận chuyển các 
chất trong cây và tham gia điểu hoà nhiệt độ của cây. Nước cũng là một yểu tổ 
cần thiết cho quang hợp. Thiếu hoặc thừa nước, quá trình quang hợp của cây đều 
gặp khó khăn. 

- Với hàm lượng khí cacbônic binh thường của không khí là 0,03%, cây đã có thể 
quang hợp được. Nếu hàm lượng khí đó tăng lên gấp rười hoặc gấp đôi thi sản 
phẩm quang hợp sẽ tăng. Nhưng nếu tăng lên cao quá (0,2%) cây sẽ bị đầu 
độc chết. 

- Quang họp cũa cây chi diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung binh từ 20° - 30°c. Nhiệt 
độ quá cao (40°C), hoặc quá thấp (0°C) quang họp của hầu hết các cây sẽ bị 
giảm hoặc ngừng trệ vì các lục lạp hoạt động kém hoặc bị phá huỳ. 

▼ Thảo luận : 

- Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hường đến quang hợp ? 

- Giải thích : 

+ Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trổng cây với mật 
độ quá dày ? 

+ Tại sao nhiều loại cây cảnh trổng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt ? Hãy tìm 
vài ví dụ. 

+ Tại sao muốn cây sinh trường tốt cần phải chổng nóng cho cây (ví dụ như tưới 
nước, làm giàn che) và chống rét cho cây (ví dụ như ủ ấm gốc cây) ? 

2. Quang hợp của cáy xanh có ý nghĩa gì ? 

▼ Trà lời các câu hỏi sau : 

- Khí ôxi do cây xanh nhả ra trong quá trinh quang hợp cần cho sự hô hấp của 
những sinh vật nào ? 
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- Hô hấp của sinh vặt và nhiều hoạt động sống của con người đều thài ra khí 
cacbônic vào không khí, nhưng vì sao ti lệ chất khí này trong không khí nhìn 
chung không tăng ? 

- Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được những sinh vật 
nào sử dụng ? 

- Hãy kể những sàn phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp đã cung cấp cho 
đời sống của con người. 

Các điển kiện bên ngoài ảnh hưởng dén quang họp lù : ánh sáng, 
nước, hăm lượng khí cacbônic và nhiệt độ. Các loài căy khác nhau 
dời hỏi các diêu kiện đó không giống nhau. 

Các dưít hữu co và khí ôxỉ do quang họp của căy xanh tạo ra cân 
cho sự sóng cìta háu hét sinh vật trên Trái Dát ké cà con người. 


(^ áu hòi^ 

1. Nêu những điều kiện bên ngoài ánh hường đến quang hợp. 

Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ ? 

2- Không có cây xanh thl không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng 
không ? VI sao ? 

4. Mỗi em có thể làm gì đê tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở 
địa phương ? 


j mtó biẻt ^ 

- Nhờ có thực vật mà nguồn dự trữ thức ăn hữu cơ được tích luỹ trên Trái Đất. 
Hằng năm giới Thực vật chế tạo ra 450 ti tấn chất hữu cơ, tức là khoảng 70 tấn 
cho mỗi đầu người. 

- Cũng do quang hợp hằng năm toàn bộ thực vật trên Trái Đất nhả ra 400 tì tấn 
khí ôxi. 
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Bài 23 


CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG ? 


Lá cây thực hiện quang hợp dưới ánh sáng đã nhả ra khí ôxi. Vậy lá cây cỏ 
hô hấp không ? Làm thế nào để biết được ? 

Để trả lời câu hỏi đó, hai nhóm học sinh lớp 6B đã thực hiện các thí nghiệm 
dưới đây : 

1. Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hó hấp ử cây 
a) Thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải 

□ Ta đã biết nếu để cốc nước vôi trong một thời gian thì trên mặt cốc đó sẽ xuất 
hiện một lớp váng trắng đục mòng vì trong không khí có khí cacbônic. 

▼ Quan sát H.23.1 về thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải 
- Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông 
thuỷ tinh A và B úp vào, trong chuông A có đặt một chậu cây. Cho cả 2 
chuông thí nghiệm vào chỗ tối. Sau khoảng 6 giờ, thấy cốc nước vôi ở chuông 
A bị đục và trên mặt có một lớp váng trắng dày, cốc nước vôi ở chuông B vẫn 
còn trong và trên mặt chi có một lóp váng trắng rất mòng (H.23.1). 



Hình 23.1. Thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hài 
- Trả lời câu hỏi : 

+ Không khí trong 2 chuông đều có chất khí gì ? Vì sao em biết ? 
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+ Vì sao trên mặt cốc nước vôi trong chuông A có lớp váng trắng đục dày hcm ? 
+ Từ kết quà của thí nghiệm 1 ta có thể rút ra được kết luận gì ? 
h) Thí nghiệm 2 của nhỏm An và Dũng 

□ Ta đã biết không khi thiếu ôxi thi không thể duy trì được sự cháy. Dựa trên hiểu 
biết đó, các bạn An và Dũng đã chuẩn bị các dụng cụ nhu H.23.2 để làm thí 
nghiệm 2 trong khoảng 4 giờ. 



Hình 232. Các dụng 
cụ nhóm An và Dũng 
đã sử dụng để làm thi 
nghiệm 2 

1. Túl glăy den ; 

2. Cỗc thuỳ tinh to: 

3. Cây trâng trong cấc ; 

4. Diêm ; 

5. Đán ; 

6. Tăm kinh 


▼ Thào luận : 

- An và Dũng đã phải bố tri thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả cùa thí nghiệm 
ra sao để biết được cây đà lấy khí ôxi của không khí ? 

- Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên, em hây trả lời câu hỏi của đầu bài và giải 
thích vì sao ? 

2. Hô hấp ở cây 

□ Cây cũng lấy khí ôxi và thải khí cacbônic như người và động vật. Cây đã lấy khí 
ôxi để phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống 
của cày, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nưởc. Hiện tượng đó gọi là hô 
hấp, được tóm tắt bằng sơ đổ sau : 

Chất hữu ca + Khí óxi -> Năng lượng + Khí cachônic + Hơi nước 

Cây hô hấp suốt ngày đêm, khi không có ánh sáng (khi quang hợp ngừng, lúc 
đó ở cây chi còn hiện tượng hô hấp) ta dễ phát hiện. Mọi cơ quan của cây (rễ, thân, 
lá, hoa, quả, hạt) đều tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường 
bên ngoài. 
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Các cơ quan của cây có hô hấp đuợc, cây mới phát triển bình thường. Hô hấp của 
các cơ quan không tiếp xúc trực tiếp với không khí thường gặp nhiều khó khăn : 
nếu đất thiếu không khí hạt không thê nảy mầm, rễ cũng sẽ chết vì sự trao đổi khí 
bị ngừng. Vì vậy trong trồng trọt người ta đã có nhiều biện pháp làm cho đất 
thoáng (chứa được nhiều không khí) giúp cho hạt và rễ hô hấp được thuận lợi. 

▼ Hãy kể những biện pháp kĩ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện binh 
thường và khi bị ngập lụt). 

Căy hò háp suốt ngày đêm. Tát cá các ca qĩian cùa căy đêu tham 
gùi hô háp. 

Trong quá trình hò háp, căy láy ồxỉ déphứn giải cức chát hữu co, 
sản ra nũng lượng cán clu) các hoạt dộtìg sóng, dóng thòi thái ra 
khí cacbồnic và hoi nước. 

Phủi làm cho dát thoáng tạo dỉẻu kiện thuận lọi cho hạt mới gieo 
và rè lu) húp tót dê góp phần nũng cao nũng suẩt căy trổng. 


í^ ảti hòi^ 

1. Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì ? 

2. Hô hấp là gi ? VI sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ? 

VI sao ban đcm không ncn đc nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng 
kin cửa ? 

4* Hây giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ : "Một hòn đất nò bằng một gió phân". 
5*. Vì sao hô hấp và quang họp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ 
với nhau ? 
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Bài 24 PHẨN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÀU ? 


Chúng ta đều biết cây cần dùng nước để quang họp và sử dụng cho một số hoạt 
động sống khác nên hằng ngày rễ phải hút rất nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu 
cùa các nhà khoa học cây chi giữ lại một phần rất nhỏ. Còn phần lớn nước đi đâu ? 

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cảy di dâu 

J Một số học sinh cho rằng : Phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài 
và họ nghĩ rằng nước đã thoát hơi qua lá. Có hai nhóm học sinh đã làm các thi 
nghiệm để kiểm tra điểu họ dự đoán có đúng không ? 


a) Thí nghiệm cùa nhóm Dũng và Tú (H.24.1). 



A. Bắt đáu thi nghiệm B. Sau I giờ A. Bát đâu thi nghiệm B. Sau 1 giở thành túi 

thành túi vẩn trong mờ không nhìn rõ lá 

Trùm túi ni!ồng vào cây không có lá Trùm túi nilông vào cdy có lá 

Hình 24.1. Thi nghiệm cùa nhóm Dũng và Tú 
h) Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hài (H.24.2). 



Bá đáu thí nghiệm Sau I giờ 

Hình 24.2. Thi nghiệm của nhóm Tuấn và Hả 
Lọ A : Cây có lá ;Lọ B : Cây không có lá 






Kết quả thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải 


Thời gian 

Mức nước trong lọ 

Trạng thái của cân 

Bắt đầu thí nghiệm 

Mức nước ờ lọ A và B bằng nhau 

Cân thăng băng 

Sau 1 giờ 

Mức nước ờ lọ A giảm hẳn 

Mức nước ở lọ B vẫn như cũ 

Kim cân lệch 
về phía đĩa có lọ B 


▼ Thào luận : 

- Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sừ dụng hai cây 
tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chi có rễ, thân 
mà không có lá ? 

- Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều 
dự đoán ban đẩu ? Vì sao em chọn thí nghiệm này ? 

- Có thể rút ra kết luận gì ? 

□ Xem kĩ H.24.3, em sẽ biết nước được thoát hơi qua lỗ khí 
ờ lá. 



Hình 24.3. 

Hơi nước thoái ra 
qua lỗ khí ở lá 


2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá 

□ - Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà 

tan vận chuyển được từ rễ lên lá. 

- Sự thoát hơi nước qua lá còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát để cây khỏi 
bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng. 

3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hướng đến sự thoát hơi nước 
qua lá ? 

□ Các em đều biết, khi trồng cây vào những ngày nắng nóng, những ngày khô 
hanh, những ngày có gió khô thổi mạnh làm cho độ ẩm của không khí giảm, 
người ta thường phải tưới nhiều nước hơn là vào những ngày râm mát, nồm ầm 
hay lặng gió. 
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▼ Trả lời câu hỏi : 


- Vì sao người ta phải làm như vậy ? 

- Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài nào ? 


Phán lớn nước do rẻ hút vào cảy được lá thải ra môi trường bàng 
hiện tượng thoát hoi nước qua các lổ khí ở lá. 

Hiện tượng thoát hoi nước qua lá giúp cho việc vận chuyên nước 
vù muối khoáng tu rẻ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đót nóng dưới 
ánh náng mật tròi. 

Cân phái tưới dử nước cho căy nhát là vào t/ù)i kì khó hạn, 
nàng nóng vù gió mạnh. 


(g àu hòi^ 

1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. 

2. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ? 

Tại sao khi đánh cây đi trồng ờ nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tia 
bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn. 

4* Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ 
gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi 
qua lá ? 


Ụ m có biét f 

Lượng nước thoát ra từ một cây ngô trong mùa hè vào khoảng từ 200 - 300 lít. 
Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vặt trên Trái Đất trung bình mồi năm là 55 000 
ti tấn. 
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Bài 25 


BIẾN DẠNG CỦA LÁ 


Phiến lá thường có dạng bản dẹt, chức năng chính cùa lá là chế tạo chất dinh 
dưỡng cho cây. Nhưng ờ một sô cây do thực hiện những chức năng khác, lá đà bị 
biến dạng. 


1. Có những loại lá biến dạng nào ? 

T Tìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn dưới đây : 

- Quan sát cây xương rồng hoặc H.25.1, hây cho biết: 

+ Lá của cây xương rồng có đặc điểm gì ? 

+ Vì sao đặc điểm đó giúp cho cây có thể sống ờ những nơi khô hạn, thiếu nước? 

- Quan sát H.25.2 và H.25.3, hãy cho biết: 

+ Một số lá chét của cây đậu Hà Lan và lá ở ngọn cây mây có gì khác với các 
lá bình thường ? 

+ Những lá có biến đổi như vậy có chức năng gì đối với cây ? 

- Quan sát củ riềng hoặc củ dong ta (H.25.4) : 

+ Tìm những vày nhỏ có ờ trôn thân rề, hãy mô tả hình dạng và màu sắc 
của chúng. 

+ Những vảy đó có chức năng gì đối với các chồi của thân rễ ? 

- Quan sát củ hành (H.25.5) và cho biết: 

+ Phần phình to thành củ là do bộ phận nào của lá biến thành và có chức 
năng gì ? 

□ H.25.6 và H.25.7 cho ta biết về hai loại cây có lá rất đặc biệt: 

- Lá của cây bèo đá có nhiều lông tuyến, những lông này tiết ra chất dính bắt 
sâu bọ, vì vậy cây này có thê sống ờ nơi đất cát thiếu chất khoáng. 

- Cậy náp ấm sống ờ đầm lầy lại có cơ quan bắt mồi riêng. Gân chính của một 
số lá kéo dài và phát triển thành bình có nắp đậy. Trong bình cỏ chất dịch hấp 
dẫn sâu bọ. Các tuyến tiết ra dịch tiêu hoá ở thành bình sẽ tiêu hoá những sâu 
bọ nào đã chui vào bình. 
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2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? 

▼ Hãy liệt kê tất cà những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến 
dạng đâ tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau đê gọi tên các 
loại lá biến dạng đó : 

Lá bắt mồi, lá vảy, lá biến thành gai, tua cuốn, lá dự trữ, tay móc 



▼ Xem lại bảng trên, hãy cho biết sự biến dạng cùa lá có ý nghĩa gì ? 

Lá cùa một sđ loại căy dã biến đổi hình thái thích họp với các 
chức nang khúc trong những hoàn cánh, khác iduiu. Ví dụ như lá 
biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá vảy, lá dự 
trữ chát hữu co, lá bát mồi,... 


(^ ầu hòi ^ 

1. Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành 
gai có ý nghĩa gỉ ? 

2. Có những loại lá biến dạng phổ biến nào ? Chức năng của mỗi loại là gì ? 

3*. Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ 
lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây. 
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$• 

có biết ^ 

- Ở nước ta tại vùng đắt chua bạc mầu Tam Đảo có cây bèo đất. 

- Cày nắp ấm lại có ỡ vùng đầm lầy Vĩnh Linh, Quảng Binh. 

- Ở miền Nam nước ta và một số nước khác ở vùng Nam 
Châu Á có cây hạt bí sống trên thân cây gỗ khác nhưng không 
lấy nhựa của cây đó đổ sống. Cây này có hai loại lá : một loại 
lá bình thường, làm chức năng chế tạo chất hữu cơ ; một loại 
lá biến dạng, hình trái xoan rỗng do lá uốn cong lại thành một 
túi, miệng túi hướng về phía cành, cỏ một loại kiến nhò 
thường làm tổ trong các túi đó, chúng tha đất mùn vào túi, 
thành trong của túi tiết hơi nước làm cho mùn luôn luôn ầm. 
Từ mấu cành mọc ra rễ phụ, phân nhánh đâm vào trong túi hút 
nước và muối khoáng cung cấp cho các lá khác tổng hợp chất 
hữu cơ, còn rễ chính chi có tác dụng giúp cây bám vào thân 
hoặc cành của cây gỗ khác (H.25.8). 



Hình 25.8. Lá của cây hạ bi 
1. Lá bình thường ; 2. Lá hình túi. 





Bài 26 SINH SÀN SINH DƯỠNG Tự NHIÊN 

Ở một số cây có hoa, rễ, thân, lá của nó ngoài chức năng nuôi dưỡng cây còn có 
thể tạo thành cây mới. Vậy những cây mới đỏ được hình thành như thế nào ? 


1. Sự tạo thành cây mới từ rề, thân, lá ỏ một số cây có hoa 



Hình 263. Cù khoai lang để ở nơi ẩm Hình 26.4. Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩn 


▼ Quan sát các H.26.1, H.26.2, H.26.3, H.26.4, trao đổi trong nhóm về các 
câu hỏi và tìm những thông tin để điển vào bảng trang sau : 

- Cây rau má khi bỏ trcn đất ầm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì ? 

Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thê thành một cây mới không ? Vì sao ? 

- Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ? 

- Cù khoai lang để ờ nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? 
Vỉ sao ? 

- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? 
Vì sao ? 
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STT 

Tên cây 

Sự tạo thành cây mới 

Mọc từ phần nào 
của cây ? 

Phần đó thuộc loại 
cơ quan nào ? 

Trong điều 
kiện nào ? 

1 

Rau má 




2 

Gừng 




3 

Khoai lang 




4 

Lá thuốc bỏng 





2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cảy 

▼ Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ : sinh dưỡng, rề củ, 
độ ẩm, thân bò, lá, thân rẻ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây đê có khái 
niệm đơn giàn về sinh sàn sinh dưỡng tự nhiên. 

Từ các phần khác nhau của cơ quan.ỡ một sổ cây như:.. 

...có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có 

.Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan.được gọi 

là sinh SỞI sinh dưỡng tự nhiên. 

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thẻ mói 
từ một phán cửa co quan sinh dưỡng (rẻ, thăn, lá). 

Những hình thức sinh sán sinh dưỡng tự nhiên thường gập ở cay 
có hoa là : sinh sản bàng thăn bò, tlưin rè, rê cti, lá,... 


(gâuhỀL £_ 

1. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sán bằng thân bò, sinh sản bằng 
lá mà em biết. 

2. Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sàn bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người 
ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ? 

Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gỉ ? 

4*. Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho 
biết người ta trổng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ? 




















Bài 27 


SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI 


Giâm cành, chiết cành, ghép cây và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh 
dưỡng do con người chủ động tạo ra, nhằm mục đích nhân giống cây trổng. 

1. (ìiãm cành 

▼ Quan sát H.27.1. Hãy cho biết : 

- Đoạn cành có đủ mắt, đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có 
hiện tượng gì ? 

- Hãy cho biết giâm cành là gì ? 

- Hãy kể tên một số loại cây được trồng bằng cách giâm cành ? Cành của những 
cây này thường có đặc điểm gì mà người ta có thể giâm được ? 



Hình 27.1. Giâm cành 

A. Đoạn cành sán được cám xuống đá ẩm B. Đoạn cành sấn đó sau một thời gian 


2 . Chiết cành 

▼ Quan sát H.27.2, hãy cho biết: 



B. Cành chiết đã ra ri mới. cá đem trổng xuống đâ 



- Chiết cành là gì ? 

- Vì sao ở cành chiết, rễ chi có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt ? 

- Hãy kể tên một số cây thường được trồng bằng cách chiết cành ? Vỉ sao những 
loại cây này thường không được trồng bằng cách giâm cành ? 

3. Ghép cây 

□ Ghép cây là đem cành (cành ghép) hoặc mắt (mắt ghép, chổi ghép) của cây này 
ghép vào cây khác cùng loại (gốc ghép) để cho cành ghép hoặc mắt ghép tiếp tục 
phát triển. 

Quan sát H.27.3 em sẽ biết được các bước tiến hành khi ghép mắt. 



Buớc l Buớc 2 Bước 3 Buớc 4 

Rạch vo' gốc ghép cđl lấy mát ghép Luồn mầ ghép váo vél rạch Buộc dây dể giữ mẳt ghép 

Hình 273. Các bước ghép mát 

- Khi mắt ghép phát triền được một thời gian, người ta cắt phần trên cùa gốc ghép 
đê chất dinh dưỡng tập trung nuôi mắt ghép. 

▼ Trả lời câu hỏi : 

Ghép mắt gồm những bước nào ? 

4. Nhản giỏng vô tính trong ống nghiệm 

J Ngày nay người ta đã có thê nhân được rất nhiều cây giống một lúc bằng phương 
pháp nuôi cấy mô trong ống nghiệm : Lấy một phẩn rất nhỏ của mô phân sinh ở 
cây, nuôi trong ống nghiệm có môi trường dinh dưỡng đặc vô trùng để tạo thành 
một mô non có thể chia nhỏ và tái sinh nhiều lần liên tiếp. Sau đó dùng chất kích 
thích thực vật làm các mô non này phân hoá thành vô số cây con có đủ mọi đặc 
tính cùa cây gốc ban đầu (H.27.4). 
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Giúm càn/i là cát một đoạn cành có đủ mát, chồi cám xuống đát 
âm cho cành đó bén rẻ, phát triển thành căy mói. 

Chiét cành là làm cho cành ra rẻ ngay trên cay ròi mời cát đem 
trồng thành căy mói. 

Ghép cày là dũng một bộ phận sinh dưỡng (mát ghép, chới ghéj), 
cành ghép) cùa một cay gán vào một cay klưíc (góc ghớp) cho tiéỊ) 
tịicpìM triền. 

Nhăn giổng vồ tính trong óng nghiệm là phương pháp tạo rát 
nhiêu cdy mới từ một mồ. 


(gâuhỏL ỉ_ 

1. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chổi ? 

2. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào ? Người ta thường chiết cành với 
những loại cây nào ? 

3. Hãy cho vài ví dụ về ghcp cây thường được nhân dân ta thực hiện trong 
trồng trọt. 

4*. Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cày giống nhất ? Vì sao ? 


91 














SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI (tiếp theo) 

Tập giâm cành, chiết cành 


1. Yêu cầu 

- Biết chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và phương tiện đổ thực hiện giâm cành và 

chiết cành. 

- Biết các thao tác giâm cành và chiết cành. 

- Thực hành giâm cành và chiết cành ở nhà. 

2. Hướng dản kĩ thuật giâm cành và chiết cành 

Giám cành 

- Chuẩn bị: 

+ Dụng cụ : dao sắc, cuốc, thùng tưới. 

+ Cành đê giâm : thân cây sắn, cành dâu, cành rau ngót, ngọn mía, ngọn rau 
muống hoặc dây khoai lang,... 

+ Nơi trổng : các luống đất đã chuẩn bị sẵn trong vườn, ruộng hoặc trong 
chậu, túi đất. 

- Cách tiến hành : (xem lại H.27.1). 

+ Cắt cành thành từng đoạn ngắn có từ 3 - 4 mắt và dài khoảng 15-20 cm. 

+ Đặt các đoạn cành đó theo hướng nghiêng vào những luống đất đã chuẩn bị 
trước, phần gốc ở dưới. 

+ Lấp đất che kín khoảng 2/3 cành. 

+ Tưới nước vào đất cho đủ ầm. 

Chiết cành 

- Chuẩn bị : 

+ Dụng cụ : dao sắc, bẹ chuối khô hoặc mánh nilông dài 30 cm, rộng 25 cm, 
dây buộc. 

+ Các cây chiết: chanh, nhàn, bười, cam trong vườn trường hoặc vườn cây ở 
nhà hoặc bất kì cây gỗ nào đó (chú ý phải chọn cành có đường kính từ 
2 - 3cm). 
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+ Bồ hóng hoặc nước vôi, đất mùn tơi có trộn thêm rom, rạ mục hoặc trộn 
lông gà, lông vịt. 

- Cách tiến hành : (xcm lại H.27.2). 

+ Chọn cành đê chiết: cành khoẻ, không bị sâu bệnh, đã có quả vài lần. 

+ Tiện một khoanh vỏ gồm cả phần mạch rây cho sát đến phần gỗ non của 
cành, rộng độ 3 cm. Lột bỏ vó, lau thật sạch nhựa ở chỗ cắt rói dùng bồ 
hóng hoặc nước vôi bôi vào để sát trùng. Nếu có điều kiện thì cắt bỏ vỏ 
trước một ngày để khô nhựa. 

+ Làm bầu đất: lấy đất mùn tơi trộn thêm nước cho đù ẩm rồi đắp lên chỗ vết 
cắt thành một bầu dài độ 15 cm, đường kinh khoảng 8-10 cm. Dùng bẹ 
chuối hoặc mảnh nilông bọc kín bầu đất, chọc các lỗ cho bầu được thoáng. 
Sau đó buộc chặt hai đẩu. 

+ Hằng tuần tưới nước vào bầu đất cho đủ ầm. 

3. TTiực hành 

- Mỗi học sinh thực hiện giâm một cành, sau 1 - 2 tuần quan sát cành giâm ra 
rễ và đem cành đã giâm đến lớp. 

- Mỗi nhóm thực hiện chiết một cành, sau một tháng quan sát cành chiết ra rễ, 
rói cắt cành chiết đcm trồng thành cây mới. Mỗi nhóm cử một người làm báo 
cáo kết quả. 


Ị^ m có biết f 

Bằng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm, chi trong 8 tháng từ 
một củ khoai tây, người ta có thể thu được 2 000 triệu cây khoai tây con. 
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Bài 28 CĂU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA 


Hoa là cơ quan sinh sản cùa cây. Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh 
sàn như thế nào ? 

I. Các bộ phận của hoa 

▼ Quan sát cần thận một hoa mang đến lớp và H.28.1. 

- Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên cùa chúng. 

- Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hây ghi lại một số đặc 
điểm (số lượng, màu sắc,...) của chúng. 



- Lấy một nhị hoa để quan sát kĩ, tách một bao phấn, dầm nhẹ ưên tờ giấy, dùng 
kính lúp đổ quan sát, sau đó xem H.28.2. Trà lời câu hòi : 

Nhị hoa gồm những phẩn nào ? Hạt phấn nằm ở đâu ? 

- Quan sát nhuy hoa và H.28.3. Trà lời câu hỏi: 

Nhuỵ gồm những phần nào ? Noãn nằm ở đâu ? 


2. Chức năng các bộ phận của hoa 

□ Các loại cày có hoa đều có các tế bào sinh dục. Tế bào sinh dục đực được chứa 
trong hạt phấn của nhị và tế bào sinh dục cái chứa trong noãn của nhuỵ. 

T Trả lời câu hỏi : 

- Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sàn chủ yếu ? Vì sao ? 

- Nhũng bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhuỵ, chúng có chức năng gì ? 


Hoa bao gôm các bộ phận chinh: đài, tràng, nhị và nlmỵ. Đài và 
tràng lùm thành bao hoa bứo vệ nhị và nhuỵ. Tràìig gôm nhiêu 
cánh hoa, mừu sác cửa cánh hoa khác nhau tuỳ loại. Nhị có nhiêu 
hạt phán mang té bào sinh dục dục. Nhuỵ có báu chứa noãn mang 
té bào sinh dục cái. Nhị và nhuỵ lù bộ phận sinh sán chủ yéu 
cửa twa. 


(g ảu hòi^ 

Hãy nêu tcn, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chinh ở hoa. Bộ phận 
nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? 


|j] ài tập (Ế% 

1. Làm tiêu bàn các bộ phận của hoa : 

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đà tách theo vị trí của 
chúng ỡ trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự 
đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó. 

2. Quan sát các loại hoa khác nhau : 

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, 
tìm những điểm giống nhau và khốc nhau của các hoa đó. 
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Bài 29 


CÁC LOẠI HOA 


Hoa của các loại cây rất khác nhau. Để phân chia hoa thành các nhóm, một sổ 
bạn căn cứ vào bộ phận sinh sản của hoa, có bạn lại dựa vào số lượng hay đặc điểm 
cùa cánh hoa, có nhóm lại dựa trên cách xếp hoa trên cây,... Còn chúng ta hãy chọn 
cách phân chia hoa căn cứ vào bộ phận sinh sàn chủ yếu và dựa vào cách xếp hoa 
trên cây. 

1. Phán chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa 





Hoa bưởi 


Nlii 



Hoa iiẻu Hoa cây khoai láy Hoa láo láy 



Hình 29.1. Hoa của một số loại cây 

▼ - Quan sát từng hoa trong H.29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa 
có bộ phận sinh sản chù yếu nào rồi đánh dấu / vào mục : các bộ phận sinh sản 
chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây : 
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- Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa hãy chia các hoa đó thành hai 
nhóm và kê tên các hoa trong mỗi nhóm. 

- Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng 
tính, hoa cái điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây : 

Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu cùa hoa có thể chia hoa thành hai 
nhóm chính : 

1. Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là. 

2. Những hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là. 

+ Hoa đơn tính chi có nhị gọi là. 

+ Hoa đơn tính chi có nhuỵ gọi là. 

- Từ tên gọi của các nhóm hoa đó, hãy hoàn thiện nốt cột cuối cùng của 
bảng trên. 

2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cáy 

J Dựa vào cách xếp hoa trẽn cây người ta đã chia thành hai nhóm (H.29.2) 

Hoa mọc đơn độc. Vi dụ như : hoa hồng, hoa cây tra làm chiếu,... 

Hoa mọc thành cụm. Ví dụ như : hoa cúc, hoa cải,... 
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Hoa hổng Hoa cây tra làm chiếu Hoa că Hoa cúc trắng 

Hình 29.2. Các cách xếp hoa trên cây 


Can cứ vào bộ phận sinh sán chừ yếu có thề chia hoa thành hai 
nhỏm : hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhuy), hoa dan tính (chi có 
nhị là hoa dực hoậc chì có nJmỵ là hoa cái). 

Can cứ vào cách xếp hoa trên cay có thể chia hoa thành hai nhỏm: 
hoa mọc don độc và hoa mọc thành cụm. 


(§ ầu hòi^ 

1. Căn cứ vào đặc điểm nào đê phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể 
tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tinh mà em biết. 

2. Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ. 

3*. Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và 
đối với sự thụ phấn của hoa ? 
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Bài 30 


THỤ PHẤN 


Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. 

1. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn 
a) Hoa tụ thụ phấn 

J Quan sát H.30.1 ta có thể biết : Hoa tự thụ 
phái là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ 
của chính hoa đó. 

▼ Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc 
là của hoa tự thụ phấn ? 

+ Loại hoa (đơn tính, lưỡng tính). 

+ Thời gian chín của nhị so với nhuỵ : 

(đồng thời, trước, sau). 
h) Hoa giao phấn 

Ớ những hoa đơn tính và những hoa lường tính có nhị và nhuỵ không chín cùng 
một lúc, sự thụ phấn của chúng buộc phải thực hiện giữa các hoa. Đó là hoa 
giao phân. 

- Trà lời câu hòi : 

+ Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ờ điểm nào ? 

+ Hiện tượng giao phấn cùa hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào ? 


Bao phin Hạt phân 



Hình 30.1. Hoa tự thụ phâh 


2. Đạc điểm của hoa thụ phán nhừ sãu bọ 


Sâu bọ truyền 
phái từ hoa này 
sang hoa khác 



Ong lấy 
phái hoa 


Hình 30.2. Hoa thụ phái nhờ sâu bọ 
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▼ Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và xem H.30.2, hãy trả lời các câu 

hỏi sau : 

- Hoa có đặc điểm gi dễ hấp dẫn sâu bọ ? 

- Tràng hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ muốn lấy mật hoặc lấy phấn thường 
phải chui vào trong hoa ? 

- Nhị của hoa có đặc điểm gỉ khiến cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn 
hoa thường mang theo hạt phấn sang hoa khác ? 

- Nhuy hoa có đặc điếm gì khiến sâu bọ khi đến thì hạt phấn của hoa khác 
thường bị dính vào đầu nhuỵ ? 

- Hãy tóm tắt những đặc điểm chủ yếu cùa hoa thụ phấn nhò sâu bọ. 


Thụ phán là hiện tượng hạt phán tiếp xúc vói dầu nhuỵ. 

Iỉoa cỏ hạt phán roi vào dán rứrnỵ cửa chính hoa đó gọi là hoa tự 
thụ phán. 

Những hoa có hạt phán chuyển dến đáu nhuỵ cùa hoa khác lù /uia 
giao phán. 

Những hoa thụ phán nhờ său bọ thường có màu sác sậc sỡ, có 
hương thom, mật ngọt, hạt phán to và có gai, đáu nhuỵ có 
chát dinh. 


(gâuhỏLỈ_ 

1. Thụ phấn là gì ? 

2. Thế nào là hoa tự thụ phấn ? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở 
điểm nào ? 

3. Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với 
lối thụ phấn nhờ sâu bọ cùa mỗi hoa đó. 

4*. Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gỉ 
thu hút sâu bọ ? 
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THỤ PHẤN (tiếp theo) 


3. Đạc điểm của hoa thụ phán nhờ gió 

□ Giao phấn không chi nhờ sâu bọ. Ở nhiều hoa, gió 
có thể mang phấn của hoa này chuyên đến hoa khác. 
Quan sát cây có hoa thụ phấn nhờ gió (H.30.3 và 
H.30.4) ta thấy hoa cùa chúng thường có những đặc 
điểm sau : 


- Hoa thường tập trung ở ngọn cây. 

- Bao hoa thường tiêu giảm. 

- Chi nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng. 

- Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ. 

- Đầu hoặc vòi nhuỵ dài, có nhiều lông. 

▼ Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió ? 


Hình 30.3. Hoa phi lao 
thụ phất nhờ gió 



4. Úng dụng kiến thức về thụ phán 


-1 - Mặc dù hoa có những 
đặc điểm rất phù hợp với tự 
thụ phấn, giao phấn nhờ sâu bọ 
và nhờ gió, nhưng không phải 
sự thụ phấn bao giờ cũng thực 
hiện được. Vì vậy con ngưừi 
có thể giúp cho hoa thụ phấn 
bằng cách thụ phấn bổ sung 
(H.30.5). 



Hình 30.4. Cây ngô có 
hoa thụ phấn nhờ gió 

1. Cụm hoa đục 
(bóng cờ); 

2. Một hoa đục ; 

3. Bao phấn: 

4. Cụm hoa cái; 

5. Một hoa cái; 

6. Vòi nhuỵ 



- Người ta còn chủ động 
thụ phấn cho hoa làm tăng khả 
năng tạo quả, hạt cùa cây hon. 

- Từ lâu con người đã biết A 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoa 
giao phấn để tăng khả năng 
đậu quả như : trổng ngô ờ noi 
thoáng gió ít vật chướng ngại, 
nuôi ong trong các vườn cây ăn Hình 30.5. Thụ phâh bổ sung cho ngô 

quả (vườn nhãn, vườn vải,...). A.Lđy hạt phấn vào phễu ; B.Rđc hạt phấn Un cụm hoa cái 




101 




- Mật khác trong trổng trọt người ta còn thực hiện giao phấn giữa những giống 
cây khác nhau đổ tạo ra giống cây mới kết hợp các đặc tính mong muốn. Ví dụ các 
giống ngô lai, lúa lai,... có phẩm chất tốt, năng suất cao, chống bệnh tốt. 

▼ Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người. 

Nhũng căy thụ phẩn nhò gió thường có hoa nàm ở ngọn căy; bao 
hoa thường tiêu giám; chi nhị (lài, hạt plưín nhiêu, nhỏ, nhẹ; đẩu 
nhuỵ thường có lồng dính. 

Con người có thề chủ dộng giúp cìưì hoa giao phán làm tang sản 
lượng quả và hạt, tạo dược những gióng lai mói có phẩm chát tổt 
và nũng suất cao. 


f^ áu hòi^ 

1. Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điềm gi ? Những đặc điểm đó cỏ lợi gì cho 
thụ phấn ? 

2. Trong những trường hợp nào thi thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ. 
2» Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ? 


ljàitầp j£o 

Hãy liệt kê vào bảng dưái đây tất cà những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn 
nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết. 


Đặc điểm 

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ 

Hoa thụ phấn nhở gió 

Bao hoa 



Nhị hoa 



Nhuỵ hoa 



Đặc điểm khác 




ỤỊ m có biét f 

Những người đầu tiên biết thụ phấn cho cây là người Ả Rập sống ở Bắc Phi. Họ 
đã biết thụ phấn cho cây chà là từ thời rất xa xưa. 
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Bài 31 THỤ TINH, KỂT HẠT VÀ TẠO QUÀ 

Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tỉnh đê dẫn đến kết hạt và tạo quả. 

1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn 

□ Sau khi thụ phấn, trên đầu nhuỵ có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn hút chất 
nhầy ờ đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành một ống phấn. Tế bào sinh dục 
đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn. 

Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu, khi tiếp xúc với noãn, 
phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn (H.31). 

2. Thụ tinh 

Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp vửi tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo 
thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Đó là hiện tượng thụ tinh. 

Thực ra ở cây có hoa có hiện tượng thụ tinh kép, ta sẽ được học ở lớp trên. 
Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính. 

▼ Trả lời câu hỏi: 

- Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra ? 



J - Hỉnh thành hạt: Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi: tê bào hợp tử phân 
chia rất nhanh và phát triển thành phôi, vỏ noãn thành vỏ hạt và phần còn lại của 
noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt. Mỗi noãn đã được thụ tinh 
hình thành một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tinh. 
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- Tạo quà : trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuỵ cũng biến đổi và phát 
triển thành quả chứa hạt. Những bộ phận khác của hoa hco dần rồi rụng đi. Tuy 
nhiên ở một số ít loài cây, ở quả vẫn còn lại dấu tích cùa một số bộ phận như đài, 
vòi nhuỵ. Ví dụ : quả hồng, cà chua,... 

▼ Trả lời câu hỏi : 

- Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? 

- Noãn sau khi thụ tỉnh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt ? 

- Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì ? 


Thụ tinh là hiện tuọng té bào sinh dục đực (tinh trừng) cùa hạt 
phán kết họp với té bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo 
thánh một té bào mói gọi là hợp tử. Sinh sán có hiện tượng thụ 
tinh lù sinh sán hữu tính. 

Sau khi thụ tỉnh, họp từ phứt triển thành phoi. Noãn phứt triển 
thành hạt chứa phòi. Bâu phứt trỉén thành quá chứa hạt. 


(g *» Mi ĩ 

1. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì 
với thụ tinh ? 

2. Quà và hạt do bộ phận nào cùa hoa tạo thành ? Em có biết những cây nào khi 
quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận cùa hoa ? Tên của bộ phận đó ? 


cò biết 

Có một số loài cây, hoa của chúng không thụ tinh hoặc sự thụ tinh bị phá huỷ 
rất sóm nên quả cùa nó không có hạt. Từ lâu, trong trồng trọt người ta đà biết chọn 
những cây mà quả không có hạt, đặc tính này được truyền lại cho các thế hệ sau 
nên đã tạo ra những giống cày quả không có hạt như chuối tiêu, hổng,... Ngày nay 
người ta còn có nhiều biện pháp tác động để ngăn cản sự thụ tinh, tạo ra nhiều 
giống cây không có hạt như cà chua, quýt, cam, chanh,... 
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Chuông VII. QUMA HẠT 


Bài 32 CÁC LOẠI QUẢ 


1. Căn cứ vào đãc điểm nào đé phán chia các loại quả ? 


▼ Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp 
hoặc các loại quà có trong H.32, hây xếp những loại quả cỏ nhiều điểm giống 
nhau vào một nhóm. 

- Em có thê phân chia các quà đó thành mấy nhóm ? 

- Hãy viết những đặc điểm mà em đã dùng đê phân chia chúng ? 





ịỳ 


Quá cả Quà chò 


Quà cà chua cá ngang 

ế 


Quà đậu Hà Lan 


Quả táo ta bổ dọc Quả thìa là 

Hình 32. Một số quà 



2. Các loại quả chính 

□ Dựa vào đặc điểm của vỏ quà người ta có thể phân chia quả thành hai nhóm chính : 

- Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng, mòng. Ví dụ quả đậu Hà Lan. 

- Quả thịt khi chín thì mềm, vò dày, chứa đầy thịt quả. Ví dụ quả cà chua. 

▼ Trong H.32, có những quả nào thuộc mồi nhóm đó ? 
a) Các loại quả khô 

▼ - Quan sát vỏ của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau 
nào mà dựa vào đó người ta phân biệt thành hai nhóm quả khô ? Hãy gọi tên hai 
nhóm quả khô đó. 

- Trong H.32, cỏ những quả nào được xếp vào mỗi nhóm quả khô đỏ ? 

- Hãy kê thêm tên một số quà khô khác và xếp vào hai nhóm. 
h) Các loại quả thịt 

□ - Quan sát các quà thịt có trong H.32, ta thấy có những quả rất dễ dùng dao cắt 

ngang quả vì quà gồm toàn thịt (ví dụ quả chanh), lại cỏ những quả không thể 
cắt ngang được vì quả có phần hạch rất cứng bọc lấy hạt ờ bên trong 
(ví dụ quả mơ). 

- Dựa vào đặc điểm này người ta phân biệt hai nhóm quả thịt : quả mọng và 
quả hạch. 

▼ - Tìm điểm khác nhau chính giữa nhóm quả mọng và nhóm quả hạch. 

- Trong H.32, có những quả nào thuộc nhỏm quà mọng và những quả nào 
thuộc nhóm quà hạch ? 

- Tìm thêm ví dụ về những quả mọng và quả hạch khác. 


Dựa vào dậc diérn cửa vỏ quá có thề chia cức quả thành hai nhóm 
chính là quá khó và quả thịt. 

Quá khó khỉ chín thì vỏ khỏ, cứng vù mỏng. Có hai loại quá khô : 
quá khó nẻ và quá khó không né. 

Quả thịt khi chỉn thì niêm, vỏ dày chứa đầy thịt quá. Quả gôm 
toàn thịt gọi là quở mọng, quả có hạch cứng bọc láy hạt gọi là 
quả hạch. 
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(gâuhỏiiL 

1. Dựa vào đặc điểm nào đê phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả 
khô và ba loại quả thịt có ờ địa phưưng của em. 

2. Quà mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kê’ tên ba loại quả mọng và ba 
loại quà hạch có ờ địa phương của em. 

3. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ? 

4. Người ta đã có những cách gì để bào quàn và chế biến các loại quả thịt ? 


§ m có biẽt^ 

- Hạch cứng và rắn chắc trong các quả đào, mơ, xoài, táo ta, dừa, mận (ở miền 
Bắc) không phải là vỏ của hạt, hạch đó là do phần trong cùng của vỏ quả biến 
đổi thành. Hạt của quà nằm bên trong hạch cứng đó. 

- Mỗi hạt thóc là một quả lúa, nó thuộc loại quả khô dính, vỏ cám mới là vỏ của 
quà lúa, còn vỏ trấu là do bao hoa biến đổi thành có chức năng bào vệ quả. 

- Mỗi hạt ngô cũng là một quả, và cũng thuộc loại quả dinh như quả lúa. 

- Mỗi củ lạc là một quả lạc, thuộc loại quà khô không nẻ, mỗi quả có thể có 1 - 2 
hoặc 3 hạt. 
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Bài 33 


HẠT VÀ CÁC Bộ PHẬN CÙA HẠT 


1. Các bộ phận của hạt 

T - Lấy một hạt đồ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao nhỏ bóc vỏ đen, sau 
đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kinh lúp quan sát. 

Hãy tìm tất cà các bộ phận của hạt như đã ghi ở H.33.1. 

- Lấy một hạt ngô đà được đê trên bông ẩm từ 3 - 4 ngày (cho phẩn phôi của 
hạt trương lên để có thể quan sát dễ dàng). Bóc lớp vỏ của hạt rồi dùng kỉnh 
lúp để quan sát. 


Hãy tìm các bộ phận của hạt ngô như đà ghi ở H.33.2. 



Hình 33.1. Một nửa hạ dồ đen đăbóc vó Hình 33.2. Hạt ngỏ dã bóc vỏ 

Phôi gồm : 1. Phôi góm : 

a) Lá mán chứa chứ dinh dưỡng dự trữ a) Lá mán ; b) Chồi mâm ; 

b) Chổi mân ; c)Thân mâm ; d) Rễ mán 

c) Tlidn mẩm ; d) Rề mâm 2. Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ 

- Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô đế trả lởi các câu hỏi trong 
bảng dưới đây : 
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2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm 

▼ Nhìn vào bảng trên, hãy chi ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt đỗ đcn và 
hạt ngô. 

□ Hạt đỗ đen và hạt ngô có nhiều điểm khác nhau, nhưng điểm khác nhau chủ yếu 
là số lá mầm của phôi: 

- Phôi của hạt đỗ đen có hai lá mầm. 

- Phôi của hạt ngô có một lá mẩm. 

Từ điểm khác nhau chủ yếu đó, người ta đã phân thành hai nhóm cây : 

- Cây Hai lá mâm là những cây phôi của hạt cỏ hai lá mầm. Ví dụ cây đỗ đcn, 
cây lạc, cây bưởi, cây cam,... 

- Cây Một lá móm là những cây phôi cùa hạt chi có một lá mầm. Ví dụ cây ngô, 
cây lúa, cây kê,... 

Hạt gôm có vỏ, phôi và c/ưít dinh dưỡng dự trữ. 

Phôi cửa hạt gớm: rẻ mâm, thăn mâm, lá mẩm và chổi tnám. 

Chát dinh dưỡng dự trữ cửa hạt chứa trong phôi nhũ hoậc trong 
lá mẩm (với nhũng hạt khùng cỏ phới nhũ). 

Căy Hai lá mâm. phời cửa hạt có hai lá mâm, căy Một lá mâm 
phòi cửa hạt chi có một lá mầm. 


í^ ầu hòi^ 

1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mẩm và hạt 
của cày Một lá mầm. 

2. Vi sao người ta chì giữ lại làm giông các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và 
không bị sâu bệnh ? 

3*. Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng : hạt lạc gồm có ba phẩn là vỏ, phôi và 
chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ? 

j fo .t ạ p j £s _ 

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây 
Hai lá mẩm ? 
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Bài 34 


PHÁT TÁN CÙA QUÀ VÀ HẠT 


Cây thường sổng cổ định một chỗ nhưng quả và hạt của chúng lại được phát tán 
đi xa hơn nơi nó sống. Vậy những yếu tố nào để quả và hạt phát tán được ? 

1. Các cách phát tán quả và hạt 
▼ - Quan sát những quả và hạt có trong H.34. 

Quả chò Quả cầ Quả bổ công anh Quà ké đẵi ngựa 



-0- 

- Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt đó rồi đánh dấu / vào bảng 
dưới đây : 


STT 

Tên quà 
hoặc hạt 

Cách phát tán của quà và hạt 

Nhờ gió 

Nhờ động vật Tự phát tán 

1 




2 





3 





4 





5 





6 





7 





8 





9 





10 






2. Đạc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt 
▼ - Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió và xcm lại hình vẽ, 
cho biết những quả và hạt đó có những đặc điểm nào mà gió có thể giúp chúng 
phát tán đi xa ? 

- Tìm trong bảng những quả, hạt được phát tán nhò động vật và xem lại hình 
vẽ, cho biết chúng có những đặc điểm nào phù họp với cách phát tán nhờ 
động vật ? 

- Tìm trong bàng những quả, hạt có thể tự phát tán, xem lại hình vỗ, cho biết vỏ 
cùa những quả này khi chín thường có đặc điểm gỉ ? 

- Con người có giúp cho việc phát tán quả và hạt không ? Bằng những cách nào ? 
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Quả và hạt có những dậc (tiềm thích nghỉ vói nhiều cách phút tán 
khác nhau nhu phứt tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán. 
Cơn người cũng đã giúp cho quá và hạt phát tăn đi rát xa vù phứt 
trìén ỏ kháp noi. 


(gâuhdLỈ_ 

1. Quả và hạt đuợc phát tán nhờ động vật thường có những đặc điềm gì ? 

2. Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết. 

3. Những quả và hạt có đặc điém gì thường được phát tán nhờ gió ? 

4*. Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. 
Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vi sao ? 
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Bài 35 NHỮNG ĐIÉU KIỆN CÃN CHO HẠT NẢY MẦM 


Hạt giống sau khi thu hoạch được phơi khô và bảo quản cẩn thận, có thể giữ 
trong một thời gian dài mà không có gì thay đối. Nhưng nếu đem gieo hạt đó vào 
đất thoáng và ẩm hoặc tưới ít nước thì hạt sẽ nảy mầm. 

Vậy hạt nảy mầm cần những điều kiện gì ? Muốn biết được điều đó hây làm 
một số thi nghiệm sau : 

1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm 

Thí nghiệm 1 (làm trước ở nhà) 

▼ Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thuỷ tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không 
bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6-7 cm, cốc 3 lót xuống dưới 
những hạt đỗ một lớp bông ầm rồi đê cả 3 cốc ờ chỗ mát (H.35). 


Cốc 1 

Hình 35. Thí nghiệm về điểu kiện cân cho hạt này mâm 

- Sau 3-4 ngày, đếm số hạt này mầm ờ mỗi cốc, viết kết quả của thí nghiệm 
vào bảng sau : 



STT 

Điều kiện thí nghiệm 

Kết quả thỉ nghiệm 
(số hạt nảy mầm) 

Cốc 1 

10 hạt đỗ đen để khô 


Cốc 2 

10 hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước 


Cốc 3 

10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm 
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- Từ bảng trên, hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi: 

+ Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm ? 

+ Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không nảy mầm đuợc ? 

+ Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt này mầm cần những điều kiện gỉ ? 

□ Qua kết quà của thí nghiệm trên, ta biết được hai điều kiện cần cho hạt nảy mầm, 
muôn biết hạt nảy mầm còn cần thcm điều kiện nào nữa, ta tiếp tục tìm hiểu 
thí nghiệm 2. 

Thi nghiệm 2 : 

▼ - Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc sổ 3 trong thí 
nghiệm 1, rồi đê trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3 - 4 ngày. 

- Trả lời càu hỏi : 

+ Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm này có nảy mầm được không ? Vỉ sao ? 

+ Ngoài điều kiện đù nước, đủ không khí, hạt nảy mầm còn cần điều kiện 
nào nữa ? 

□ - Những thí nghiệm trên mới chỉ cho ta biết ba điều kiện bên ngoài cần cho hạt 

nảy mẩm. Sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc vào chất lượng hạt giống : hạt 
giống không tốt, bị sâu mọt, sứt sẹo hoặc mốc cũng không nảy mầm. 

- Tất cả các yếu tố trên tác động đổng thời đến sự nảy mầm của hạt, thiếu bất cứ 
một yếu tố nào hạt cũng không thể này mầm được. 

2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế 
nào tnmg sản xuất ? 

▼ Vận dụng những hiểu biết về các điểu kiện nảy mầm cùa hạt, hãy giài thích cơ 
sở của một số biện pháp kĩ thuật sau : 

- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay. 

- Phải làm đất thật tơi, xốp trước khi gieo hạt. 

- Khi trời rét phải phủ rơm, rạ cho hạt đã gieo. 

- Phải gieo hạt đúng thời vụ. 

- Phải bảo quản tốt hạt giống. 
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Muốn cho hạt nảy mâm ngoài chát lượng cita hạt còn cân có dử 
dộ ám, ktưing khi và nhiệt độ thích họp. 

Khi gieo hạt phái làm đát toi xốp, phải chũm sóc hạt gieo: chóng 
úng, cììóng hạn, chổng rét, phái gieo hụt dứng thời vụ. 


(g áu hòi^ 

1. Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào đê làm đối chứng ? Giữa cốc 
đối chứng và cốc thí nghiệm chi khác nhau về điểu kiện nào ? Thí nghiệm nhằm 
chứng minh điều gi ? 

2. Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mẩm ? 

3*. Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào đê chứng minh sự nảy mầm cùa hạt 
phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ? 


j mcó biết f 

Khả năng nảy mầm của các loại hạt rất khác nhau : 

- Hạt lạc, hạt vừng giữ được khả năng này mẩm khoảng 7-8 tháng. 

- Cỏ những hạt sen được cất giữ tới 2 000 năm vẫn còn khả năng nảy mẩm. 

- Người ta đã tìm thấy trong quan tài bằng đá dưới kim tự tháp cổ Ai Cập mấy 
hạt lúa mì, tính đến nay đã mấy nghìn năm, thế mà khi ngâm vào nước chúng 
vẫn còn khả năng nảy mầm. 
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Bài 36 


TỔNG KẾT VÉ CÂY CÓ HOA 


L CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT 

1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của 
mỏi cơ quan ở cây có hoa 

Cây có hoa có nhiều cơ quan khác nhau, mỗi cơ 
quan có chức năng riêng. Vậy giữa cấu tạo và chức 
năng của chúng có mối quan hệ với nhau như 
thế nào ? 

▼ - Đọc nội dung của bảng dưới đây về các chức 
năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ 
quan ở cây có hoa, hây chọn những mục tương 
ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan 
rồi ghi vào sơ đổ H.36.1. 



Hình 36.1. Sơ đồ cây có hoa 


Các chức nàng chính 
cua mỏi cơ quan 

Đạc dicm chính 
về cáu tạo 

1. Bảo vộ hạt và góp phần phát tán hạt 

a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành 
lông hút 

2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất 
hữu cơ cho cây 

Trao đổi khí với môi trường bên ngoài 
và thoát hơi nước 

b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây 

3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết 
hạt và tạo quà 

c. Gồm vỏ quà và hạt 

4. Vận chuyển nước và muối khoáng 
từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất 
cả các bộ phận khác của cây 

d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh 
dục đực và noãn chửa tế bào sinh 
dục cái 

5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và 
phát triển nòi giống 

e. Những tế bào vách móng chứa 
nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì 
có những lỗ khí đóng mở được 

6. Hấp thụ nước và các muối khoáng 
cho cây 

g. Gồm vò, phôi và chất dinh dưỡng 
dự trữ 














- Sau khi đã điền vào sơ đồ, nhìn vào đó trinh bày lại một cách hệ thống toàn bộ 
đặc điểm cấu tạo và chức năng của tất cà các cơ quan ở cây có hoa. 

- Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ? 

2. Sự thông nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cáy có hoa 

▼ - Đọc các thông tin dưới đây : 

+ Hoạt động chính của lá cây là chế tạo chất hữu cơ đê nuôi cây. Nhưng lá 
muốn thực hiện chức năng đó phài nhờ hoạt động của rễ hấp thụ nước và 
muối khoáng, đồng thời các chất đó phải được vận chuyên qua thân mới lên 
được lá. 

+ Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm, 
sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ, 
nên cây sinh trưởng chậm và ảnh hưởng tới sự ra hoa, kết hạt và tạo quả. 

+ Nếu ta bón đúng, bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt, chuyển 
được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đù lá sẽ quang hợp tốt, chế 
tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác cũng phát triển (thân 
sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt,...). 

- Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan 
hệ như thế nào ? 

-1 Tất cả các mối quan hệ chặt chẽ trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan như trên 
làm cho cây có hoa thành một thê thông nhất. 

Căy có hoa là một thể thống nhát vì: 

Có sự phù họp giũa cáu tạo và chức năng trong mỗi co quan. 

Cỏ sự thống nhát giữa chức nang cửa các co quan. 

Tác dộng vào một co quan sẽ ánh hưởng dén co quan khác và toàn 
bộ cây. 


(gâuhỏLỈ_ 

1. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ? 

2. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan cùa cây có hoa có những mối quan hệ 
nào để cây thành một thê thống nhất ? Cho ví dụ. 

3. Hây giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón thl lá thường 
không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp ? 
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❖ 


Trò chơi giải ô chữ 


Hãy chọn các chữ cái để điền vào các dòng của ô chữ dưới đây : 



1. Bốn chữ cái: tên một loại chất lỏng quan trọng mà rễ hút vào cây. 

2. Bôn chữ cái : tcn một cơ quan sinh dưỡng có chức năng vận chuyển 
nước, muối khoáng từ rễ lcn lá và vận chuyển các chất hữu cơ do lá chế 
tạo đến các bộ phận khác của cây. 

3. Bảy chữ cái : tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ 
do lá đã chế tạo được. 

4. Bảy chữ cái: tên gọi chung cho nhóm các quả : mơ, đào, xoài, dừa,... 

5. Năm chữ cái: tên một loại rễ biến dạng có ờ thân cây trầu không, nhờ 
rễ này cây có thể leo lên cao. 

6. Ba chữ cái : tên một cơ quan sinh sản cùa cây có chức năng tạo thành 
cây mới, duy trì và phát triển nòi giống. 

7. Ba chữ cái : tên một cơ quan sinh sản cùa cây chứa các hạt phấn và 
noãn. 

8. Tám chữ cái: chi quá trình lá cây sữ dụng nước và khí cacbônic để chế 
tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi nhờ chất diệp lục, khi có ánh sáng. 
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TỔNG KẾT VỀ CÀY CÓ HOA (tiếp theo) 


n. CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG 

Ở cây xanh, không nhũng có sự thống nhất giữa các bộ phận, cơ quan với nhau, 
mà còn có sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường, thể hiện ở những đặc điểm 
hình thái, cấu tạo phù hợp với điều kiện môi trưởng. Hãy tìm hiểu một vài trường 
hợp sau đây : 

1. Các cáy sống dưới nước 


J Môi trường nước có sức nâng đỡ, nhưng lại thiếu ôxi. 
▼ Quan sát và thảo luận : 



A. Cây súng tráng 


Hình 36.2 


B. Cây rong đuôi chó 


- H.36.2 vẽ 2 cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gl về hình 
dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau : trên mặt nước (H.36.2A) và chìm 
trong nước (H.36.2B). Giải thích tại sao ? 

- H.36.3 A (cây bèo tây) có cuống lá phình to, nếu sờ tay vào hoặc bóp nhẹ thấy 
mềm và xốp. Cho biết điều này giúp gi cho cây bèo khi sống trôi nổi trên 
mặt nước ? 

- Quan sát kĩ và so sánh cuống lá cây bèo ở H.36.3A và H.36.3B có gì khác 
nhau ? Giãi thích tại sao ? 
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Hình 36.3 

A. Cây bèo láy khi sống trôi nổi trên mặt nước ; B. Cây bèo táy khi sống ở trên cạn 


2. Các cây sống trên cạn 

□ - Các cây sống trên cạn luôn phụ thuộc vào các yếu tô : nguồn nước, sự thay 

đổi khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, gió, mưa,...), loại đắt khác nhau. 

- Khi quan sát các cây ngoài thiên nhiên, người ta có nhận xét sau : 

+ Cây mọc ở noi đất khô hạn, nắng, gió nhiều (ví dụ : trên đổi trống) thường có 
rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông, thân thấp , phân cành nhiều, lá thường cỏ lớp 
lông hoặc sáp phù ngoài. 

+ Trong khi đó cây mọc ờ nơi râm mát và ấm nhiều (ví dụ : trong rừng rậm hay 
trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn. 

▼ Hãy giãi thích tại sao ? 

3. Cây sống trong những mỏi trường đạc biệt 

□ Một vài nơi trên Trái Đất có những điểu kiện đặc biệt không thích hợp cho đa 
số các loại cây, nhưng một số ít vẫn sống được. Ví dụ : 

- Cây đước có rễ chống giúp cây có thê đứng vững trẽn các bãi lầy ngập thuỷ 
triều ở vùng ven biển (H.36.4). 

- Một số loài cây mọc được trên các sa mạc rất khô và nóng, thường là : 
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+ Các loại xương rồng mọng nước. 

+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài: ăn sâu (H.36.5) hoặc lan rộng và nông. 
+ Các cây bụi gai có lá rất nhò hoặc biến thành gai. 

▼ Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây ? 




Hình 36.4. Cây đước với ré chống Hình 36.5. Các cây ở sa mạc 

A. X ương rông ; B. Loại cỏ có ré dài 


Sóng trong các mòi trường khúc nhau, trái qua quá trình lău dài, 
căy xanh dã hĩnh thànỉi một số dạc diém thích nghỉ. 

Nhò khả nũng thích nghi dó mà căy có ttié phún bó rộng rãi kháp 
noi trên Trái Dát: trong nước, trên cạn, vìmg nóng, vimg lạnh,... 


(§éịlMl£_ 

1. Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như 
thế nào ? 

2. Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường. 

3. Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lẩy) có những đặc 
điểm gì ? Cho một vài ví dụ. 
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❖ ❖ 

u m có biét ^ 

- Cỏ lạc đà ở sa mạc có rễ đâm xuống đất sâu tới 20 - 30m hút lấy nước ngầm, 
trong khi đó phẩn thân, lá trên mặt đất thì tiêu giảm nhiều. Bên cạnh đó nhiều loài 
cây khác lại có rễ ăn rộng sát mặt đất, hút sương đêm. 

- Ngoài cây đước, ờ các bài triều lẩy ven biển còn có một số cây khác cũng có 
bộ rễ độc đáo, ví dụ như các cây bần, mắm có rắt nhiều rễ thở mọc ngược lên như 
những mũi chông xung quanh gốc, vừa giúp cây đứng vững trong bùn, vừa làm 
thcm chức năng hô hấp (H.36.6.A). 

- Các cây đước, vẹt, trang sống ở bãi lầy ven biển còn có hiện tượng hiếm thấy 
ở thực vật là hạt của chúng nảy mầm ngay trên cây thành một bộ phận gọi là trụ 
mầm gắn liền với quà, mang đầy đủ các phần của một cây con sau này (H.36.6.B). 
Khi rơi xuống, nó cắm vào bùn và mọc thành cây mói. Điều này giúp cho hạt cỏ 
thê phát triển được trong điều kiện đất ngập nước triều hằng ngày. 



Hình 36.6 

A. Rề thở ở cây bán B. Quả với trụ mâm ở cây vẹt 
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8IBL I 

Chuông VIII. CAC NHÓN THỰC VẬT 


Bài 37 


TÀO (#) 


Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục hoặc màu vàng. Váng đó do 
những cơ thể thực vật rất nhò bé là tảo tạo nên. Tảo còn gồm những cơ thể lớn 
hơn, sống ở nước ngọt hoặc nước mặn. 


1. Cấu tạo của tảo 


a) Quan xát táo xoắn (tào nước ngọt) 


J Lấy tảo xoắn trong các mương rành, ruộng lúa nước, chồ nước đọng và nông. 
Tìm những búi sợi màu lục tươi, mảnh như tơ, sờ tay vào thấy trơn, nhớt. 


▼ Bằng mắt thường hãy chú 
ý đến màu sắc và kích thước 
của sợi tảo. Sau đó hãy quan 
sát kĩ H.37.1 (phóng đại qua 
kính hiển vi một phần sợi 
tào). Nêu nhận xét về hình 
dạng và cấu tạo của tảo xoắn. 
□ - Sợi tào xoắn có màu lục 
là nhờ có thể màu chứa chất 
diệp lục. 



Hình 37.1. Hình dạng và cấu tạo tế bào 
một phán sợi táo xoắn 
1. Thể màu ;2. Vách tế bào ;3. Nhân tế bào 


- Tảo xoắn sinh sàn sinh 
dưỡng bằng cách đứt ra từng đoạn sợi thành những 
tào mới. Nó cũng có thể sinh sản bằng cách kết hợp 
giữa hai tế bào gần nhau thành hợp tủ, từ đó cho ra 
sợi tào mới. 

b) Quan sát rong mơ (tảo nước mặn) 

□ Rong mơ gặp ớ vùng ven biển nhiệt đới như 
nưỏc ta. Chúng thường sống thành từng đám lớn, 
bám vào đá hoặc san hô nhờ giá bám ờ gốc. 

▼ Quan sát một đoạn rong mơ trên mẫu thật hoặc 
qua hình vẽ (H.37.2). Nhận xét đặc điểm của rong 



Hình 37.2. Một đoạn rong mơ 


(♦) Oán đây. một số nhà khoa học có xu huớng tách tào ra khói nhóm Thục vật. 





□ Rong mơ có màu nâu vì trong tế bào ngoài chất diệp lục còn có chất màu phụ 
màu nâu. 

Ngoài sinh sàn sinh dưỡng, rong mơ còn sinh sàn hữu tính (kết họp giữa tinh 
trùng và noãn cầu). 


2. Một vài tảo khác thường gập 
a) Tảo dơn bào : (xem H.37.3) 
h) Tảo da bào : (xem H.37.4) 

□ Dù là đơn bào hay đa bào, cơ thể 
của tảo chưa có thân, rễ, lá thật sự 
(mặc dầu về hlnh thái đôi khi có 
thể có dạng giống thân, lá), bên 
trong chưa phân hoá thành các 
loại mô điển hình. 



Hình 37.3. I. Táo tiểu càu (ở nước ngọt); 
2. Táo silic (ở nước ngọt) 





Hình 37.4.1. Tảo vòng (ở nước ngọt); 2. Rau diếp biển (ở nước mặn) 
3. Rau cáu (ở nước mặn); 4. Tào sừng hươu (ở nước mặn) 



3. Vai trù của tảo 

- Cùng với các thực vật ờ nước, khi quang hợp tảo thải ra khí ôxi giúp cho sự 
hô hấp của các động vật ờ nước. 

- Những tảo nhỏ sống trôi nối là nguồn thức ăn cùa cá và nhiều động vặt ờ 
nước khác. 

- Tảo có thể dùng làm thức ăn cho người và gia súc, ví dụ : tảo tiểu cẩu (có 
nhiều chất đạm và một ít vitamin c, B I2 ), rau diếp biển, rau câu,... 
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- Một số tảo được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công 
nghiệp như làm giấy, hồ dán, thuốc nhuộm,... 

- Tảo cũng có thê gây hại: một số tào đơn bào sinh sàn quá nhanh gây hiện tượng 
"nước nở hoa", khi chết làm cho nước bị nhiễm bần làm chết cá ; tảo xoắn, tảo 
vòng khi sống ờ ruộng lúa nước có thể quấn lấy gốc cây làm lúa khó đè nhánh. 

Táo là những sinh vật mà co thể gôm một hoậc nhỉêti té bào, cáu 
tạo rát dan gián, có màu khác nhau và luồn luồn có clưít diệp lục. 
Hâu hét táo sống ò nuớc. 

Vai trò cửa táo: gớp phán cung cáp ổxi và thức an cho các động vật 
ở nước. Một số táo cũng được dừng lăm thức an cho người và gia súc, 
làm thuốc,... Bên cạnh dó một só trường hụp táo cũng gay hại. 


(g *» hòi/ 

1. Ncu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có những điềm gì 
khác nhau và điểm gì giống nhau ? 

2. Tại sao không thê coi rong mơ như một cây xanh thật sự ? 

3. Sau khi tìm hiểu một vài tào, cm có nhận xct gì về tảo nói chung ? (phân bố, 
cấu tạo). 

4. Đánh dấu y vào □ cho ý trà lời đúng trong câu sau : 

Tảo là thực vật bậc thắp vì : 

□ Cơ thể có cấu tạo đơn bào 

□ Sống ở nước 

□ Chưa có thân, rễ, lá thật sự. 

Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc 
nước mưa và một cốc nước ao hoặc nưúc hổ lấy ờ 
trên mặt, chồ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì 
khác nhau về màu nước. Giải thích ? 

Ị^ m có biết f 

Một vài tảo biển có kích thước khổng lổ, cơ thể có 
thể dài tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, ví dụ : 
tảo lá dẹp sống ở biển ôn đới (H.37.5), có thể tập 
trung thành đám lớn. 



Hình 375 : Táo lá dẹp 
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Bài 38 


RÊU - CÂY RÊU 


Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé (nhiều khi chiều cao chưa tới lem), 
thường mọc thành từng đám, tạo nên một lớp thảm màu lục tươi. Những cây tí hon 
đó là những cây rêu, chúng thuộc nhóm Rêu. 

1. Mỏi trường sống cùa rêu 

□ Khi quan sát ỡ những chỗ ầm ướt quanh nhà, quanh lớp học, nơi chân tường hay 
bờ tường, trên đất hay trên thân các cây to,... ta sẽ gặp những thảm rêu, sờ thấy 
mềm, mịn như nhung. Nhìn thật kĩ sẽ nhận ra từng cây. 

2. Quan sát cảy rêu 

Rêu có nhiều loại khác nhau, nhưng ta hãy chọn cây rêu 
tường (thường mọc chỗ chân tường ẩm, cao khoáng 1 - 2 em). 

Nhổ một vài cây, rửa sạch đất. Nhìn bằng mắt thường hoặc 
qua kính lúp. 

▼ Quan sát hlnh dạng ngoài của cây rêu và đối chiếu với 

H.38.1, em có thê nhận ra được những bộ phận nào Hình 381 Cây rêu 
cùa cây ? 

□ - Những sợi nhò ờ phía dưới thân chi là những rề giả có chức năng hút nước. 
Rcu chưa có rễ chính thức. 

- Thân và lá chưa có mạch dẫn như các cây có hoa (điều này ta 
không thấy được khi quan sát hình dạng ngoài). 

3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu 

T Túi bào tử thuộc cơ quan sinh sân. Nhìn các chi tiết trong 
H.38.2, hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì, và 
đặc điểm cùa túi bào tử ? 

1. Cây rêu mang 
lúi bào lử; 

- 2. Túi bào lử mở 

0 ị Z' ra ù ; áhà>lử 

v V 1 ^ ™ Ặ 3 Bào tử náy 

mân thành cây 

Hình 38.2. Túi bào tử và sự phá triền của rêu rêu con 
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□ Chú ỷ : Trước khi hình thành túi bào tử, ở ngọn các cây rêu có cơ quan sinh sản 
hữu tính riêng biệt chứa các tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và cái (trứng), sau quá 
trình thụ tinh mới phát triển thành túi bào tử chứa các bào tử. 

4. Vai trù của rêu 

□ Rêu có thể sống được ở trên đá hoặc chỗ đất nghèo chất dinh dường, chi cần đủ 
độ ẩm. Vì vậy chúng góp phần vào việc tạo thành chất mùn. Có loài rêu mọc ờ chồ 
đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bủn dùng làm phân bón, làm chất đốt. 

Rhu là những thực vật (ƯI có thăn, lá, nhung cáu tạo văn dan gián: 
thăn không phán nhảnh, chua có mạch dàn và chua có rẻ chính 
thức, chua có hoa. Rêu sinh sán bàng bào tử. Dỏ là nhũng thục vật 
sóng ó cạn đáu tiên. R&u cùng với những thực vật khác có thăn, rẽ, 
lá phát triền hợp thành nhổm Thực vật bậc cao. 

Tuy sóng trên cạn nhung rêu chi phát trién dược ở mói trường 
ám uót. 


í§ áu hòi f 

1. Cấu tạo cùa cây rêu đơn giản như thế nào ? 

2. So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với táo ? 

3. So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ? 

4*. Tại sao rêu ờ cạn nhưng chì sống được ỡ chỗ ầm ướt ? 


<$• 127 





Bài 39 


QUYẾT - CÂY DƯƠNG xỉ 


Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật (trong đó có các cây dương xì) 
sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và 
sinh sản. Vậy ta hãy xem sự khác nhau đó như thế nào ? 


1. Quan sát cây dưưng xỉ 

Có rất nhiều loại dương xi khác nhau, ta có thể 
quan sát một cây dương xi bất ki, hoặc cây dương 
xi thường gặp, giống như hình vẽ (H.39.1). 

Tìm ở những chỗ đất ẩm và râm ven đường đi, 
bờ ruộng, khe tường, dưới tán cây trong rừng,... 
sẽ thấy có nhiều cây dương xi mọc. Mặt dưới lá 
có những đốm nhó màu xanh đến nâu đậm. Lấy 
những cây đó, nhổ cả rễ, rửa sạch đất. 


a) Cơ quan sinh dưỡng 

▼ Hãy quan sát kĩ các bộ phận của cây, ghi lại 
đặc điểm, chú ý xem lá non cỏ đặc điềm gì ? 
So sánh đặc điểm bên ngoài cùa thân, lá, rễ cây 
dương xi với cây rêu ? 

□ Khác với rêu, cấu tạo bên trong của cây dương 
xi đã có các mạch dẫn làm chức năng 
vận chuyển. 



Hình 39.ì. Cây dương xì 


h) Túi hào tử vổ sự phát triển của dương xí 

▼ Lật mặt dưới một lá già lên để tìm xem có thấy các đốm nhỏ ? Dùng kim nhọn 
gạt nhẹ một vài "hạt bụi" nhỏ trong mỗi đốm, đặt lên phiến kính quan sát dưới 
kính hiển vi, ta thấy những "hạt bụi" đó là các túi bào tử có hình như sau 
(H.39.2). 
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Hình 39.2. Túi bào tử và sự phá triển của dương xi 
I. Một phán lá nhìn à mặt dưới có các đốm chứa túi bào tử; 2. Túi bào tử với vòng cơ ; 

3. Bào tử ; 4. Nguyên tán phát triển lừ bào tử ; 5. Cây dương xì con mọc ra từ nguyên tân (*) 


▼ Nếu không có mẫu thật, hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách 
dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ). 

- Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì ? 

- Quan sát sự phát triển của bào tử (H.39.2). 

Nhận xét và so sánh với rêu. 



(*) Cây dương xi con được hình Ihành sau quá ninh thụ tinh giữa tinh trùng vả tế bào trứng chứa 
nong các bộ phận ridng lc nằm nên nguyên tàn. cây dương xi con lúc đầu mọc ra từ nguyên tản. 
sau SỄ sống độc lập khi nguyên tản héo đi. 
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3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá 

Các loại cây vừa kể trên cùng với nhiều loại quyết khác hiện đang sống đểu là 
những cây thân cỏ. Tổ tiên của chúng là những loài quyết cổ đại thân gồ lớn, sống 
cách đây khoảng 300 triệu năm. Điều kiện khí hậu trên Trái Đất khi đó thích hợp 
cho sự sinh trưởng của quyết (nóng ầm quanh năm, sưong mù và mưa lớn nhiều). 
Chúng phát triển rất mạnh làm thành những khu rừng lớn gồm toàn những cây thân 
gỗ, có cây cao tới 40m (H.39.4). về sau do sự biến đổi cùa vỏ Trái Đất những khu 
rừng này bị chết và bị vùi sâu dưới đất. Do tác dụng của vi khuẩn, của sức nóng, 
sức ép của tầng trcn Trái Đất mà chúng dẩn dần thành than đá. 



Hình 39.4. Khu rừng quyết cổ đại 
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Dưang xi thuộc nhóm Quyết, là những thục vật dã có thăn, rẽ, lá 
thật và có mạc-h dán. Chúng sinh sán bàng bào tử. Bào tử mọc 
thành nguyên tàn và cãy con mọc ra từ nguyên tán sau quá trình 
thụ tỉnh. 


(§ áu hòi^ 

1. So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xi, cây nào cỏ cấu tạo 
phức tạp hơn ? 

2. * Sưu tẩm các loại dương xi gặp ở địa phương. Nhận xét về đặc điểm chung cùa 
chúng. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xi ? 

3. Than đá được hình thành như thế nào ? 


ỊJ m cò biết f 

- Các lông tơ màu vàng phủ trên thân, rề cây lông cu li dùng rịt vết thương cầm 
máu, còn thân rễ dùng làm thuốc. 

- Cây rau bợ tuy là một loại cỏ dại nhưng có thể dùng làm thuốc chữa sỏi thận. 
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Bài 40 


HẠT TRÁN - CÂY THÔNG <*> 


H.40.1 cho thấy một nón thông đã chín mà ta thường 
quen gọi đó là "quả" vì nó mang các hạt. Nhưng gọi như vậy 
đã chính xác chưa ? Ta đã biết quả phát triền từ hoa (đúng 
ra là bầu nhuỵ trong hoa). Vậy cây thông đã có hoa, quà thật 
sự chưa ? Học bài này ta sẽ trả lời được câu hỏi đó. 

ỉ. Cư quan sinh dưỡng của cây thông 

Ở nước ta, cày thông khá phổ biến, nó được trồng ở 
nhiều nơi, có khi thành rừng. Vì thông là cây gỗ to (có thể 
cao tới 20 - 30 m) nên không thể bứng cả cày mà chi có thê 
lấy một cành lá mang cơ quan sinh sản (gọi là nón) về để 
quan sát. 



Hình 40.1. Một nón 
thông đã chín 



Hình 40.2.1 .Một cành con mang hai lá ; 

2. Cụm nón đực ;3. Nón cái; 4. Hạt thông có cánh. (*) 


▼ Quan sát và ghi lại các đặc 
điểm cùa cành, lá thông (H.40.2). 

2. Cư quan sinh sản (nón) 

Thông có hai loại nón : nón đực 
và nón cái. 

T - Hãy quan sát và ghi lại cấu 
tạo các nón đó, đối chiếu với các 
hình vẽ sau : 

Nón đực : nhỏ, màu vàng, mọc 
thành cụm. cấu tạo nón gồm các 
phần như ờ H.40.3A. 

Nón cái : lớn hơn nón đực, 
mọc riêng lẻ từng chiếc, cấu tạo 
gồm các phần như ờ H.40.3B. 


(*) ở nước ta có vài loại thông, trong bài này nói đến cây thông nhựa hay còn gọi là thông hai lá 
(có hai lá mọc từ một cành con). 
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Hình 40.3A. Hình cá dọc nón đục 

1. Trục nón 

2. Váy (nhị) mang lúi phấn 

3. Túi phâh chứa các hạt phối 



Hình 40.3B. Hình cát dọc nón cái 

1. Trục nón 

2. Vạy (lá noãn) 

3. Noãn 


- Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bàng dưới đây để so sánh cấu tạo của 
hoa và nón, điền dấu + (có) hay - (không) vào các vị tri thích hợp : 


' x Dặc điểm 



Nhị 

Nhuỵ 

Cơ quan 
sinh sân \ 

Lá đài 

Cánh hoa 

Chi nhị 

Bao hay 

Đẩu 

Vòi 

Báu 

Vị tri 

Hoa 









Nón 










- Từ bảng trên, hãy cho biết: có thể coi nón như một hoa được không ? 

- Quan sát một nón cái đã phát triển : 

Tìm các hạt, hạt có đặc điểm gì ? Nằm ở đâu ? Hãy so sánh nón đã phát triển 
với một quà của cây có hoa (quà bưởi) và tìm ra điểm khác nhau cơ bản. 

Từ những điều trên, ta có thê trả lời được câu hòi nêu ở phần đầu của bài. 
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3. Giá trị của cây Hạt trán 

□ Nhiều cây Hạt trần có giá trị: cho gỗ tốt và thơm (thông, pơmu, hoàng đàn, kim 
giao,...) và trổng làm cảnh vì cỏ dáng đẹp (tuế, bách tán, trắc bách diệp, 
thông tre,...). 


Căy thông thuộc Hạt trân, là nhỏm thực vật đã có cáu tạo phức 
tạp: thăn gỗ, có mạch đản. Chúng sinh sán bùng hạt năm lộ trên 
các lá noãn hở (vì vậy mói có tên là Hạt trân). CMng chua có hoa 
và quá. 

Các cúy Hạt trân ở nước ta đẻu có giá trị thực tiền. 


í§ ảu hòi/ 

1. Cơ quan sinh sản của thông là gì ? cấu tạo ra sao ? 

2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xi. 


Ịjj m có biét f 

- Một số cây Hạt trần rắt lớn, sống 
rất lâu năm, như cây xêcôia ờ 
Châu Mĩ cao tái 150m, tuổi thọ 
từ 3 500 - 4 000 năm (H.40.4). 

- Ở nước ta nhiều cây Hạt trần có 
giá trị cao bị khai thác mạnh 
ncn đang có nguy cơ bị ticu 
diệt, như hoàng đàn, pơmu, 
thông Đà Lạt,... Vì vậy cẩn có 
biện pháp bảo vệ tốt. 
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Hình 40.4. 
Cậy xêcôia 






Bài 41 HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CÙA THỰC VẬT HẠT KÍN 


Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa như : cam, đậu, ngô, 
khoai,... Chúng cũng còn được gọi chung là những cây Hạt kín. Tại sao vậy ? 
Chúng khác với cây Hạt trần ở đặc điểm quan trọng gì ? 


▼ Từng nhóm 2-3 người hãy quan sát cây của nhóm mình đã chuẩn bị trước, 
và ghi nhớ các đặc điểm. 

a) Ca quan sinh dưỡng 

- Thân : dạng thân (thân gỗ hay thân cỏ), kích thước (to, nhỏ hay trung bình). 

- Lá : cách mọc, kiểu lá (lá đơn hay lá kép), kiểu gân lá. 

- Rc : nếu có thể, hãy nhổ một cây con quan sát rễ, xác định kiểu rễ (rễ cọc hay 
rễ chùm). 

h) Cơ quan sinh sẩn 

- Hoa : cách mọc (đơn độc hay thành cụm). 

- Đài: màu sắc của đài. 

- Tràng : màu sắc, cánh hoa rời hay dính. 

- Nhị: đếm số nhị. 

- Nhuỵ : dùng dao cắt ngang bầu nhuỵ để xem noãn ở trong đó, noãn nhiều hay 
ít, hay chi có một. 

□ Ở hoa, các lá noãn khép kín thành bầu mang noãn bên trong, do đó khi tạo thành quả 
thì hạt (do noãn biến thành ) cũng được nằm trong quả. Hạt như vậy gọi là hạt kín. 

▼ Lấy một quà để kiểm tra lại điều trên. 

- Trao đổi giữa các nhóm hoặc quan sát thêm một số cây khác như : dâm bụt, 
đậu, cải, ổi, bười, cà, bí ngô, huệ, lay ơn,... Sau đó lập thành bảng, ví dụ : 


STT 

Cây 

Dạng 

Dạng 

Kiểu 

Gân 

Cánh 

Quả 

Môi trường 

thân 

rễ 

lá 

lá 

hoa 

(nếu có) 

sống 

1 

Bưởi 

gỗ 

cọc 

đơn 

hình mạng 

rời 

mọng 

ở cạn 

2 

Đậu 

cỏ 

cọc 

kép 

hình mạng 

rời 

khô, mở 

ờ cạn 

3 

Huệ 

cò 

chùm 

đơn 

song song 

dính 


ở cạn 

4 

Bco tây 

Cỏ 

chùm 

đơn 

hình cung 

dính 


ờ nước 
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- Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của các cây có hoa. 


Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chủng có một số độc diểm chung 
như sau : 

Cơ quan sinh dưỡng phảt triền da dạng (rè cọc, rẻ chùm, thăn gỗ, 
tlưin có, lá dan, lá kép,...), trơììg tlưin cỏ mạch dàn hoàn thiện. 

Có hoa, quá. Hạt nàm trong quả (trước đó lù noãn ĩiàm trong báu) 
là một ưu thế cửa cức căy Hạt kin, vì nó dược bảo vệ tốt lum. Hoa 
và quà có rát nhiêu dạng khác nluiu. 

Mòi trường sống da dạng. Dăy là nhỏm thực vật tiến hoá lum cà. 
(g áu hòi Ị 

1. Đặc điểm chung cùa thực vật Hạt kín ? 

2. Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phàn biệt, trong đó điểm nào 
là quan trọng nhất ? 

3* Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay ? 
4. Kể tcn s cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau. 

Ị^ m có biết f 

- Thực vật Hạt kín cỏ khoảng 300 000 loài (chiếm 4/7 tổng số loài thực vật hiện 
biết), trong đó ỡ Việt Nam có khoảng trên 10 000 loài. 

- Bèo tấm là cây Hạt 
kín bé nhất và đơn giản 
nhất : cơ quan sinh 
dưỡng chi là một phiến 
nhỏ, mòng, màu lục với 
một rễ. 

- Cây nong tằm ở Nam 
Mĩ có lá khổng lổ, 
đường kính tới hơn lm, 
trông như một chiếc 
nong nổi trên mặt 
nước (H.41). 



Hình 41. Cây nong lâm 
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Bài 42 LỚP HAI LÁ MÁM VÀ LỚP MỘT LÁ MÁM 

Các cây Hạt kín rắt khác nhau cả về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh sản. 
Để phân biệt các cây Hạt kín với nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các 
nhóm nhỏ hơn, đó là lớp, họ,... Thực vật Hạt kín gồm hai lớp : Lớp Hai lá mầm và 
lớp Một lá mầm. Mỗi lóp có những nét đặc trưng. 

I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm 

Các cây hạt kín có thể có : 

- Kiêu rễ cọc hay kiểu rễ chùm. 

- Kiểu gân lá hình mạng hay kiểu 
gân lá hình cung, song song. 

- Kiểu hạt hai lá mầm hay kiểu 
hạt một lá mầm của phôi. 

▼ Quan sát kĩ H.42.1 : 

- Căn cứ vào các đặc điểm cùa lá, 
rễ, hoa mà cm có thê nhận ra 
được từ hình vẽ, hãy phân biệt 
cầy Hai lá mầm và cây Một lá 
mầm theo mẫu sau : 



Đặc điếm 

Cây Hai lá mẩm 

Cây Một lá mầm 

Kiều rễ 



Kiểu gân lá 



Sổ cánh hoa 







□ - Giữa hai lóp này còn có một đặc điểm phân biệt quan trọng nữa (nhưng ta 
không nhìn thấy trên hình), đó là : số lá mầm cùa phôi ở trong hạt (xem lại 
H.33.1 và H.33.2). Cũng từ đặc điểm này người ta đặt tên cho mồi lớp. 

- Sổ lá mám của phôi là tiêu chuẩn chính để phân biệt hai lóp, nhưng thường 
khó nhận thấy khi quan sát hình dạng ngoài của cây. Vì vậy người ta phải dựa 
vào các dấu hiệu khác dễ nhận biết hơn (rễ, gân lá,...). 
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- Thân cũng là một dấu hiệu giúp phân biệt: hầu hết các cây thuộc lớp Một lá 
mầm đều có dạng thân cò (trừ một số ít có dạng thân đặc biệt như cau, dừa, 
tre, nứa,...), còn các cây Hai lá mầm thì có thân đa dạng hơn (thân gồ, thân cỏ, 
thân leo,...). 

2. Đạc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mám 

▼ - Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa hai lớp Hai lá mầm và 
lớp Một lá mầm. 

- Kiểm tra lại nhận xdt qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ một vài cây (H.42.2). 
Sau đó hãy xếp chúng vào một trong hai lớp : 

Cây số 1 : thuộc lớp. 

Cây số 2 : thuộc lớp. 



Hình 42.2. MỘI vài loại City Hạ kín 
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□ Ta đã biết thực vật Hạt kín rất đa dạng, trong thiên nhiên có thể gặp những 
trường họp ngoại lệ, ví dụ : có cây hoa không cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, 
lá của một vài cây Hai lá mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,... Trong 
những trường hợp này, đổ nhận biết cây thuộc lớp nào cần phải dựa vào nhiều đặc 
điểm khác nhau chứ không thê chi dựa vào một đặc điểm nào đó. 

Các căy Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp 
Mội lá mẩm. Hai lớp này phan biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm 
cửa phôi; ngoài ra còn một vài dáu hiệu phan biệt khúc như kiều 
rẻ, kiều găn lá, số cánh hoa, dạng thăn,... 


(gâuhỏLỈ_ 

1. Đặc điểm chù yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ? 

2. Có thổ nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lóp Một lá mầm nhừ những 
dấu hiệu bên ngoài nào ? 

i Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng 
dính gắn lá vào một tờ giấy. 


Ịjj ni có biét f 

Các cây lương thực chủ yếu của chúng ta (lúa, lúa mì, ngô) thuộc lóp Một lá 
mầm ; còn các cây thực phẩm chủ yếu (rau muống, các loại cải, bầu, bí, mưóp, cà 
chua,...) thuộc lóp Hai lá mầm. 
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Bài 43 KHÁI NIỆM sơ Lược VẼ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 


Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm sinh vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp 
thành giới Thực vật. Như vậy, giới Thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ 
chức cơ thể. Đê nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến hành 
phân loại chúng. 


I. Phán loại thực vật là gì ? 

▼ Hãy chọn một trong hai từ sau đây : giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ 
trống cho thích hợp : 

- Giữa Tảo và cây Hạt kín có nhiều điểm rất. 

- Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có 

sự.về tổ chức cơ thể và sinh sản. 

□ Việc tim hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng 
vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật. 


2. Các bậc phán loại 

Thực ra, trong Phân loại thực vật, từ "nhóm" không được sữ dụng chinh thức. 
Ngưừi ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau : 

Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài 

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thỉ sự khác nhau giữa các thực vật 
cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm 
giống nhau về hình dạng, cấu tạo,... 


3. Các ngành thực vặt 

□ Nhìn vào sơ đồ sau đây ta sỗ hình dung được khái quát sự phân chia của giới 
Thực vật, tảo và sự phát triển cùa nó. 
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Giới Thực vật 

ỉ 


Chua có thân, lá, rễ ; 
sống ở nước là chủ yếu 


Các ngành Tảo 


Đã có thân, lá, rễ ; 
sống trên cạn là chủ yếu 

' ĩ 


Rễ giả, iá nhỏ hẹp, Rễ thật, lá đa dạng ; 

có bào tử; sống ở các nơi khác nhau 

sống ở nơi ẩm ướt 

J 


. * . r 

Ngành Rêu Có bào tử 

ị 

Ngành Dương xi 


— I 

Có hạt 

I 


Ngành Hạt trần 


Có hoa, quả 

ì 

Ngành Hạt kín 


▼ Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành hai lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) 
theo cách trên. 


Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật 
ăé phún chia chứng thành các bậc phún loại gọi là Phăn loại 
thực vật. 

Giói Thực vật được chia thành nhiều ngành có những dậc điểm 
khác nhau. Dưới ngành còn có cúc bậc phún loại tháp han: lớp, bộ, 
họ, chi, loài. Loài là bậc pluin loại co sở. 


(g áu hòif 

1. Thế nào là Phân loại thực vật ? 

2. Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó. 
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Bài 44 Sự PHÁT TRIỂN CÙA GIỚI THỰC VẬT 


Giới Thực vật từ những dạng Tảo đơn giản nhất đến những cây Hạt kín cấu tạo phức 
tạp có quan hệ gì với nhau và con đường phát triển của chúng diễn ra như thế nào ? 


1. Quá trình xuất hiện và phát triển cùa giới Thực vật 

□ Giới Thực vật ngày nay từ các dạng Tảo cho đến các cây Hạt kín, không phải xuất 
hiện cùng một lúc, mà chúng đã trải qua quá trình xuất hiện dần dần gắn liền vởi 
điểu kiện môi trưừng. Đó cũng chính là quá trình phát triển của giới Thực vật. 


Ngưửi ta đã tóm tắt quá trình phát triển của giới Thực vật bằng sơ đổ sau (H.44) 



Hình 44. Sơ đó phát Iriến cùa giới Thực vậr 


▼ - Nghiên cứu sơ đổ, đọc kĩ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tự cho đúng : 

a) Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cáu tạo cơ thể đơn bào rất 
đơn giản. 

b) Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đẩu 
tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần phát triển từ Tảo đa bào nguyên thuỷ và là tổ 
tiên của Rêu, Quyết. 

c) Khí hậu trờ nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác 
sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần. 
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d) Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bàọ nguyên thuỷ là những đại diện 
đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành các Tảo sổng ờ nước. 

e) Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do Mặt Trời chiếu sáng liên tục, 
các Hạt trần nguyên thuỷ dần dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và 
Hạt kín. 

g) Khi trên Trái Đất khí hậu còn rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo 
thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xi cổ). 

- Sau khi đã có một trật tự đúng các đoạn câu trên, đọc kĩ lại và cho biết: 

+ Tổ tiên chung cùa các thực vật là gì ? 

+ Giới Thực vật (từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hoá như thế nào (về đặc điểm 
cấu tạo và sinh sản) ? 

+ Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường 
thay đoi ? 

2. Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật 

□ Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó ba 
giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm thực vật có liên 
quan đến những thay đổi lớn của điều kiện môi trường. 

▼ Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì ? 

Giới Thực vật xuát hiện dẩn dán lừ những dạng dan giản nMt 
dén nhũng dạng phức tạp nhát, thê hiện sự phát triển. Trong quá 
trĩnh này, ta tháy ró thực vật và diêu kiện sóng bén ngoài liên 
quan mật thiết với nhau : khi điều kiện sóng thay dổi thì nhũng 
thục vật nào không thích ngh i dược sẽ bị đào thá i và thay thế bởi 
nhũng dạng thích nghi hoàn háo hon và do dó tiến hoứ han . 

Quá trình phút triển của giới Thực I’ật có ba giai đoạn chính: 

Sự xuát hiện của cức co thể ó nước. 

Các thực vật ở cạn lán lượt xuát hiện. 

Sự xuát hiện vù chìém ưu thé ciui các thực vật Ilạt kín. 


(g àu hòi^ 

1. Thực vật ỡ nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống 
được trong môi trường đó ? 

2. Thực vật ờ cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể cùa chúng có gi khác so 
với thực vật ờ nước ? 

3. Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích 
nghi được vói điểu kiện đó ? 
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Bài 45 


NGUỒN GỐC CÀY TRỐNG 


Xung quanh ta có rất nhiều cây cối, trong đó có những cây mọc dại và cây được 

trồng. Vậy giữa cây trồng và cây hoang dại cùng loài có quan hệ gì với nhau, và 

so với cây dại, cây trồng có gì khác ? 

1. Cây tning bát nguồn từ đáu ? 

▼ - Hãy kể tcn một vài cây trổng và công dụng của chúng ? 

- Cho biết cây được trổng với mục đích gì ? 

□ Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chi thu nhặt quả, hạt, củ,... 
của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. về sau do nhu cẩu sổng, người ta 
phái giữ lại giống của những cày này để gieo trồng cho mùa sau nên mói có 
cây trổng. 

2. Cáy trổng khác cây dại như thê nào ? 

▼ Nhìn H.45, hây nêu 
tên các cây cải trồng 
và cho biết bộ phận 
nào của chúng được 
sừ dụng ? 


□ Sự khác nhau giữa 
cây trổng và cây dại 
cùng loài được biểu 
hiện ở bảng sau : 



Hình 45.1. Cải dại ;2.3,4. Các cây cái trồng 


STT 

Tên 

cây 

phan 

dùng 

So sánh tính chất 

Cây hoang dại 

Cây trổng 

1 

Chuối 

Quà 

Quà nhò, chát, nhiều hạt 

Quà to, ngọt, không hạt 

2 
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▼ - Hãy kể tiếp một vài ví dụ khác 

- Giải thích vì sao có sự khác nhau đó ? 

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì ? 

□ - Dùng những biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di 
truyền,...) để cài biến đặc tính di truyền của giống cày. 

- Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, loại bỏ những cày xấu, 
chi giữ lại cây tốt để làm giống. 

- Nhân giống (bằng hạt, bằng chiết, ghép,...) những cây đáp ứng nhu cẩu sử 
dụng. 

- Chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (tưới nước, bón phân, bắt sâu,...) 
để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt. 


Cày trông bát nguồn tìĩ căy dại. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà tu 
một loài cày dại ban dâu con người dã tạo ra dược nhiêu thứ cứy 
trông khác xa và tót hon hán tổ tiên hoang dại cỉưi chúng. 

Nhờ khứ năng cải tạo thục vật của con người, ngày nay đă có rát 
nhiều thứ cảy trông klulc nhau. 


(§âu_hòị£_ 

1. Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc cùa nó từ đâu ? 

2. Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài 
ví dụ cụ thể. 

3. Hãy kê tên một số cây ăn quả đã được cài tạo cho phẩm chất tốt. 

ỊJ m cò biét f 

- Con người biết trồng cây từ khoảng 10 000 -15 000 năm trước. 

- Quê hương của cây lúa là Ấn Độ và vùng Đông Nam Á mà hiện nay vẫn còn thấy 
cây lúa hoang dại. 
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Chuông ix. Vfll TRÒ CỬA THƯC VẬT 


Bài 46 THỰC VẬT GÓP PHÂN ĐIẾU HOÀ KHÍ HẬU 

Ta đã biết thực vật nhờ quá trình quang hợp mà có vai trò quan trọng trong việc 
tổng hợp thức ăn nuôi sống các sinh vật khác. Nhưng vai trò cùa thực vật không chi 
có thế, chúng còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hoà khí hậu, bào vệ môi trường. 

1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbónỉc và ôxi trong không khí được ổn định ? 

▼ Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với việc điều hoà lượng 
khí cacbônic và ôxi trong không khí ? 



2. Thực vật giúp điều hoà khí hậu 

□ Trong cùng một khu vực nhưng giữa nơi có rừng cây và nơi trống, khí hậu 
không hoàn toàn giống nhau. Sự khác nhau đó được ghi lại thành bảng so sánh 
sau đây: 








Các yếu tô' khí hậu 

Ngoài chồ trổng (A) 

Trong rừng (B) 

Ánh sáng 

Nắng nhiều, gay gắt 

Ánh sáng yếu 

Nhiệt độ 

Nóng 

Mát 

Độ ẩm 

Khô 

Am 

Gió 

Mạnh 

Yếu 


▼ Từ bàng trên, hãy cho biết: 

- Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào ? 

- Nguyên nhân nào khiến khí hậu giữa hai nơi A và B khác nhau ? 

- Từ đó rút ra kết luận gì ? 

3. Thực vật làm giảm ò nhiễm môi trường 

Hình 46.2 là một trong 
những hình ảnh về sự ô nhiễm 
môi trường không khi. Khi thài 
từ khói nhà máy có rất nhiều 
cacbônic và bụi. 

▼ Để giảm bớt tác hại của 
những cột khói như thế này, 
bcn cạnh những biện pháp 
kĩ thuật ngưừi ta còn có thể 
trổng nhiều cây quanh khu 
vực nhà máy. Em hãy giải 
thích tại sao ? 

□ - Lá cây có thể ngăn bụi và Hình 46.2. Ô nhiễm môi trường không khí 

khi độc giúp không khí trong 
sạch. 

- Một số loài cây như bạch đàn, thông có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu 
diệt một số vi khuẩn gây bệnh. 

- Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường trong khu vực khi 
trời nắng. 
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Trong quá trình quang họp, thực vật láy vào khí eacbồnìc và 
nM ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hồ háp thì ngược lại. Do 
đó thực vật có vai trò giữ căn bùng cức khí này trong không khi. 
Nhờ tác dụng còn bớt ánh sáng và tóc dộ gió, thực vật có vai trò 
quan trọng trong việc điêu tư)ù khí hậu, tang lượng mưa cửa 
khu vực. 

Những nơi có nhiêu căy cói như ở vùng rừng núi thường có không 
khí trong lành vì lá cay có tác dụng ngan bụi, diệt một số vi 
khuân, giám ô nhiêm môi trường. 


í^ áu hòẳ^ 

1. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí ôxi và cacbônic trong không 
khí ? Điều này có ý nghĩa gì ? 

2. Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hoà khí hậu ? 

3. Tại sao người ta lại nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người ? 

Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng ? 

I^ m có biết f 

Mỗi năm 1 ha rừng đã nhả vào không khí 16 - 30 tấn ôxi. Ôxi thoát ra được gió 
phát tán vào khoảng không gian rộng lớn, duy trì sự sống ở mọi nơi. 
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Bài 47 THỰC VẬT BÀO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 


1. Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn 

Người ta đã đo lượng chảy của dòng nước mưa rơi xuống rừng yếu hơn nhiều 
so với nơi không có rừng, vì nước mưa khi chảy qua tán lá được giữ lại một phần 
rồi mới rơi xuống đất chứ không xối thẳng xuống như khi không có cây 
(xem H.47.1). 



Hình 47.1. Lượng chày của dòng nước mua à 2 nơi khác nhau 
A. Có rừng ; B. Đổi trọc 
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▼ Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi 
trọc (H.47.1B) khi có mưa ? Tại sao ? 

□ - Một hiện tượng tương tự có thể xảy ra ở các bờ sông, bờ biển đó là hiện tượng 
xói lở do không có cây ở ven bờ. 

- Rễ cây có vai trò giữ đất. Do đó khi có mưa lớn, đất trên các đồi trọc dễ theo 
dòng nước trôi xuống, gây hiện tượng xói mòn (H.47.2). Cũng tương tự, nếu ven 
bờ sông, bờ biển không có cây giữ đất, khi có sóng mạnh hoặc mưa bão cũng 
gây hiện tượng xói lở. 

2. Thực vật góp phán hạn chê ngập lụt, hạn hán 

▼ Nếu ta công nhận rằng: sau khi có mưa lớn, đất ờ đồi trọc (H.47.1B) bị xói mòn, 
hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó ? 

J Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị xói mòn theo nước mưa trôi 
xuống làm lấp lồng sông, suối; nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp, 
gây ngập lụt; mặt khác tại nơi đó đất không giữ được nước gây ra hạn hán. 
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Hình 47.3. Ngập lụt trên quốc lộ I 
(Ành : Nguyễn Dân) 


3. Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm 

□ Xem lại H.47.1 A (khu vực có rừng), ta thấy nước mưa sau khi rơi xuống rừng 
sẽ được giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy 
ngầm, rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông,... Đó là nguồn nước 
quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp. 

Như vậy, có rừng không những tránh được nạn hạn hán mà còn bảo vệ được 
nguồn nước ngầm. 

Thục vật, dậc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rẻ giữ dát, tăn căy 
cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gừy ra, nên có vai trò quan 
trọng trong việc chóng xói mòn, sụt lở dát, hạn ché lũ lụt cũng như 
giữ dược nguồn nước ngâm, tránh hạn hán. 


(§ âu hòi^ 

1. Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê ? 

2. Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ? 

3. Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ? 

ỊỊẳ m CÒ biét f 

- Ở nước ta, mỗi năm lha đất trống (không có rừng) bị trôi mất 173 tấn đất mặt, 
trong khi đó nếu có rừng che phủ thì mất 1 tấn đất. 

- Hồ Thác Bà hằng năm nhận khoảng 2,7 triệu tấn chất lắng đọng do rừng đầu 
nguồn bị phá làm xói mòn trôi xuống. 
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Bài 48 VAI TRÒ CÚA THỰC VẬT ĐỐI VÓI 

ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 


I - VAI TRÒ CỦA THỤC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT 

Trong thiên nhiên, các sinh vật nói chung có quan hệ mật thiết với nhau về thức 
ăn và nơi sống. Ở đây, chúng ta tìm hiểu vai trò của thực vật đối với động vật. 

1. Thực vật cung cấp ỏxi và thức ân cho động vật 

□ Ta đã biết hầu hết lượng ôxi trong khí quyển là do cây xanh nhả ra trong quá 
trình quang hợp, và cũng nhờ quá trinh quang hợp, thực vật đã tổng hợp được 
các chất hữu cơ. 

▼ Hãy cho biết: 

- Lượng ôxi mà thực vật nhả ra đó có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể 
cà con người). 

- Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên ? 

- Quan sát H.48.1, hãy kề thêm một số loài động vật khác cũng ăn thực vật. 
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Có thể lập thành bảng sau : 


Tên 
con vật 

Thức ăn 

Lá 

Rễ, củ 

Cả cây 

Quà 

Hạt 

Chim sẻ 





✓ 

Thỏ 

✓ 

✓ 





J Ngoài vai trò chính là thức ăn của động vật, một số ít trường hợp thực vật cũng 
có thể gây hại đối với động vật. Ví dụ : 

- Một số tảo ở nước khi sinh sản quá nhanh (gọi là hiện tượng nước "nờ hoa"), 
sau khi chết làm ô nhiễm môi trường nước, đẩu độc cá và các động vật khác 
ở nước. 

- Một vài cây độc đối với cơ thể một số động vật như cây duốc cá, người ta 
dùng cây này đê diệt cá dữ trong đầm nuôi thuỷ sàn. 


2. Thực vật cung cáp nơi ở và nơi sinh sản chu dộng vật 
▼ Quan sát H.48.2. Những hình ành này cho ta biết điều gì ? Kể một vài ví dụ khác 
vể động vật trong thiên nhiên "lấy cây làm nhà" mà cm biết. 



Hình 48.2. Thực vật là nơi sinh sống của động vật 

□ Thực vật chẳng những cung cấp nơi ờ mà còn là nơi sinh sàn cho một số loài 
động vật. 
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Thục vật dóng vai trò quan trọng trong dời sổng dộng vật. Chủng 
cung cáp thức an cho nhiêu dộng vật (và bán thăn những dộng vật 
rừly lại là thức an cho dộng I’ật khác hoậc cho con người), cung 
cáp ôxỉ dùng cho hò tưíp, cung cáp nai ở và noi sinh sản cho một 
số động vặt. 


(§ ảu hòi f 

1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ? 

2. Kể tên một số loài động vật ăn thực vật. 

3. Trong các chuỗi liên tục sau đây : 


là thức ăn 

Thực vật - m 

hoặc : 


là thức ăn 


là thức ăn 

Động vật ăn cỏ -► Động vật ăn thịt 

là thức ăn 


Thực vật -► Động vật -► Người 

hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tcn con vật hoặc cây cụ thổ. 


11 - THỤC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 
Có bao giờ chúng ta tự hòi : nhà ở và một số đổ đạc cũng như thức ãn, 
quần áo,... hằng ngày của chúng ta được lấy từ đâu ? Nguồn cung cấp các sản phẩm 
đó một phẩn lớn là thực vật. 

1. Những cây có giá trị sử dụng 

▼ - Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng ừong đời 
sống hằng ngày ? 

- Để phân biệt cây theo công dụng, người ta đã chia chúng thành các nhóm cây 
khác nhau. Ví dụ : 
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s 

T 

T 

Tên 

cây 

Cây 

lương 

thực 

Cây 

thực 

phẩm 

Cây 

ăn 

quả 

Cây 

công 

nghiệp 

Cây 

lấy 

gỗ 

Cây 

làm 

thuốc 

Cây 

làm 

cảnh 

Cây có 
công 
dụng 
khác 

1 

Cây mít 



✓ 


✓ 




2 

Cây sen 



/ 



✓ 

/ 













- Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng. 

- Đọc bảng trên, em có nhận xét gì ? 

□ Có khi với cùng một cây nhưng có nhiều công dụng khác nhau, tuỳ bộ phận sử dụng. 

2. Những cây có hại cho sức khoẻ con người 

□ Bên cạnh đại đa số cây có ích cũng cỏ một sổ ít cây có hại cho sức khoẻ con 
người nếu ta sừ dụng chúng không đúng cách. Ví dụ : 

- Cây thuốc lá : Thuốc lá là cây công nghiệp, lá được chế biến làm thuốc hút. 
Trong thuốc lá có nhiều chất độc, đặc biệt là chất nicôtin được dùng để chế 
thuốc trừ sâu. Nếu ta hút thuốc lá, nhất là hút nhiều, thì có hại do chất nicôtin 
thấm vào cơ thể sẽ ảnh hường đến bộ máy hô hấp, dễ gây ung thu phổi. VI 
vậy ta không nên hút thuốc lá, đặc biệt khi còn nhỏ tuổi. 




Hình 48.3. Ngọn cây thuốc phiện 


Hình 48.4. Ngọn cây cần sa 
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- Cây thuốc phiện (H.48.3): Trong nhựa tiết ra từ quả của cây này chứa nhiều 
moocphin là chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dề gây nghiện. Khi đã mắc 
nghiện thì rất khó chữa. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khoẻ và gây hậu 
quả xấu không những cho bản thân mà cho cả gia đinh và xã hội. Hiện nay ở 
nước ta đã xoá bỏ những vùng trổng cây thuốc phiện. 

- Cây cần sa (H.48.4): Tác hại giống như cày thuốc phiện. 

Thực vật, nhắt là thực vật Hạt kín có công dụng nhiêu mật. 

Ý nghĩa kinh té cìia chúng rát lớn : cho gồ dũng trong xăy dựng 
và cức ngành cồng nghiệp, cung cáp thức an cho người, dừng làm 
thuốc,... Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên quy giá, chúng ta 
cân bảo vệ và p/uít triển nguồn tài nguyên dó dé lăm giàu cho 
Tổ quốc. 

Bôn cạnh đó cũng có một số cay có hại cho Stic klioẻ, chúng ta căn 
hét sửc thận họng khi khai thức lu)ậc tránh sử dụng. 


(gâuhỏLỈ_ 

1. Con người sừ dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế 
nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể. 

2. Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ? 

3. Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ? 

4. Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào ? 

ỊJ m có biét f 

Trong ngành Hạt kín có các họ cây tập trung nhiều cây cùng công dụng. Vi dụ : 

- Họ Lúa : có nhiều cây lương thực (lúa, ngô, kê, lúa mì,...) hoặc cò cho gia súc. 

- Họ Cải, họ Bầu bí : có nhiều cây rau (các loại cải, su hào, bầu, bí, mướp, 
su su,...). 

- Họ Cúc, họ Lan : có nhiều cây làm cảnh vì hoa của chúng thường rất đẹp. 

- Họ Dừa : có nhiều cây công nghiệp (cọ, dừa, mây, song,...) dùng đan lát, làm 
đổ mĩ nghệ, làm bàn ghế,... 
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Bài 49 BÀO VỆ sự ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT 


Mỗi loài trong giới Thực vật đểu có những nét đặc trưng về hình dạng, cấu tạo, 
kích thước, nơi sống,... Tập hợp tất cả các loài thực vật với các đặc trưng của chúng 
tạo thành sự đa dạng của giới Thực vật. 

Hiện nay có một thực trạng là tính đa dạng của thực vật đang bị suy giảm do tác 
động của con người. Vỉ vậy cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật. 

1. Đa dạng của thực vật là gì ? 

□ Tính đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và 
môi trường sống của chúng. Nó được biểu hiện bằng : 

- Số lượng các loài và số lượng cá thê trong mỗi loài. 

- Sự đa dạng của môi trường sống. 

2. lình hình da dạng của thực vật ở Việt Nam 
a) Việt Nam có tính da dạng cao vé thực vật 

J Các nhà Thực vật học ờ Việt Nam đã cung cấp những số liệu phàn ánh tính đa 
dạng thực vật ờ nước ta như sau : 

- Số lượng các loài thực vật có mạch (Quyết, Hạt trần, Hạt kín) có tới trên 
10 000 loài. Rêu và Tảo cũng có tới 1 500 loài. Rất nhiều loài có giá trị kinh 
tế và khoa học. 

- Môi trường sống của các loài thực vật rất phong phú : dưới nước (ao, hồ, sông, 
suối, biển,...), trên cạn (từ bờ biển đến vùng núi cao), tạo nên nhiều sinh cảnh 
khác nhau. 

h) Sự suy giảm tính da dạng của thực vật ở Việt Nam 

□ - Nguyên nhàn : nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng 
với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống. 

- Hậu quà : nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng, môi trường sống cùa 
chúng bị thu hẹp hoặc bị mất đi, nhiều loài trờ nên hiếm, thậm chí một số loài 
có nguy cơ bị tiêu diệt. 

Những loài thực vật quý hiếm xuất hiện ngày càng nhiều. Thực vật quý hiếm là 
những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng 
ít đi do bị khai thác quá mức. 
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Các nhà thực vật học nước ta đã thông kê được trôn 300 loài thực vật quý hiếm 
ở Việt Nam. 

Một vài ví dụ về thực vật quý hiếm : 

- Cây trắc là loài cây gỗ to, cao tới 25 - 30 m, mọc trong rừng rậm nhiệt đởi từ 
Quảng Nam vào đến Đồng Nai, Kiên Giang. Cây cho gỗ quý, thớ mịn, vân đẹp, 
không bị mối mọt, dùng đỏng đồ đạc cao cấp (sa lông, sập gụ, đồ chạm khảm,...). 
Hiện nay loài cây này đang bị khai thác rất mạnh và nơi sổng bị thu hẹp (H.49.1). 

- Cây tam thất là loại cò lâu năm, có thân rễ hình củ. Cây mọc rải rác dưới tán 
rừng rậm ờ núi cao vùng Sa Pa (Lào Cai). Đây là cây thuốc quý được ưa chuộng 
vì củ của nó có tác dụng bổ máu, tăng hồng cầu, tăng lực, chữa cầm máu, thồ huyết 
và nhiều bệnh khác. Loài cây này vốn hiếm lại đang bị khai thác mạnh nên có thể 
đang bị tuyệt chủng (H.49.2). 




Hình 49.1. Cành cây trác 


Hình 49.2. Cây tam thất 


▼ Hãy kê tên một vài loài cây quý hiếm mà em biết. 

3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật 

- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vặt. 

- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng 
cá thể của loài. 
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- Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tồn... để bào vệ các 
loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm. 

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt. 

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng. 

Sụ đa dạng cùa thực vật được biéu hiện bàng só lượng loài và cá 
thể cìia loài trong các môi trường sóng tụ nhiên. 

Việt Nam có Sịt da dạng vê thực vật khứ cao, trong dỏ nhiêu loài 
có giá trị nhưng dang bị giảm sút do bị khai thác vù mùỉ tmờng 
sống cửa chúng bị tàn phá, nhiêu loài trỏ nén hiếm. 

Căn phái báo vệ sự đa dạng thực vật nói chung và thực vật quý 
hỉém nói rìẽng. 


(§âuhòề£_ 

1. Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ? 

2. Thế nào là thực vật quý hiếm ? 

3. Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ? 


j m CÓ biẻt ^ 

- Việt Nam hiện cỏ trên 100 khu bảo tổn thiên nhiên đã được chính phủ công nhận 
với diện tích khoảng 2 triệu hccta. Một vài khu vườn Quốc gia nổi tiếng như 
Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì, Cát Tiên,... 

Sau khi một số khu bảo tồn tự nhicn được thành lập và đi vào hoạt động, hầu 
hết các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt diệt ví dụ như: hổ, báo, sao la,... (động 
vật); trắc, gụ, giáng hương, cầm lai,... (thực vật) đã được bào vệ. 
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Bài 50 VI KHUẨN 

Trong thiên nhiên có những sinh vật hết sức nhó bé mà bằng mắt ta không thể 
nhìn thấy được, nhưng chúng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và sức 
khoẻ con người. Chúng chiếm số lượng lớn và ở khắp mọi nơi quanh ta, đó là các 
vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn và virut. 

1. Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn 

Vi vi khuẩn có kích thước rất nhò nên 
muốn biết hình dạng và cấu tạo của chúng, 
ta phải quan sát dưới kính hiển vi có độ 
phóng đại lớn. 

T H.50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. 

Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có 
những hình dạng nào ? 

□ - Kích thước : Vi khuẩn có kích thước rất 
nhỏ, mỗi tế bào chi từ 1 đến vài phần 
nghìn milimet. 

- Cấu tạo : Vi khuẩn gồm những cơ thể 
đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành 
từng đám, từng chuỗi. Tế bào có vách 
bao bọc, bên trong là chất tế bào, chưa có 
nhân hoàn chinh. 

- Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được. 

2. Cách dinh dưỡng 

Hầu hết vi khuẩn không màu và không có chất diệp lục như ờ thực vật nên 
những vi khuẩn này không tự chế tạo được chất hữu cơ, chúng phải sống bằng các 
chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (hoại sinh), hoặc sống 
nhờ trên cơ thể sổng khác (kí sinh). Cả hai cách dinh dường như vậy gọi là 
dị dưỡng. Một số ít vi khuẩn cũng có khả năng lự dưỡng. 



Hình 50.1. Các dạng vi khuẩn 


3. Phán bố và sỏ' lượng 
Một sổ tài liệu cho biết: 

- Trong lgam đất ở cánh đổng có tới hàng trăm triệu vi khuẩn, đặc biệt đất tốt 
(giàu chất hữu cơ) có tới 6 - 8 ti vi khuẩn. Ngược lại, 1 gam đất ở sa mạc chi 
có vài vạn vi khuẩn. Ở các lớp đất sâu 5m cũng có vi khuẩn nhưng càng xuống 
sâu số lượng càng ít. 

- Trong nước, nhất là nước bẩn, có nhiều vi khuán : lcm * 1 2 3 nước này có hàng vạn 
đến hàng chục vạn vi khuẩn. 

- lcm 3 không khí ờ thành phố cũng có hàng vạn tới hàng chục vạn vi khuẩn, 
nhưng không khí trong lành ở biển hoặc trong rừng thi sô lượng vi khuẩn có 

▼ Từ những số liệu trên, cm có nhận xct gì về sự phân bố vi khuẩn trong 
tự nhiên ? 

□ Nhờ khả năng sinh sàn rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào nên vỉ khuẩn có thể 
có số lượng nhiều nhu vậy trong các môi trường phân bố. Người ta tính ra rằng 
trong điều kiện thuận lợi chi sau 12 tiếng đổng hồ, từ một vi khuẩn ban đầu cỏ 
thể sinh ra tới 10 triệu vi khuẩn mới. Nhưng trong thực tế, có nhiều điều kiện 
bất lợi đối với vi khuẩn ncn chúng cũng bị chết nhiều. 


Vi khuẩn là những sinh vật rát nhỏ bé, có cáu tạo đon gián (tébào 
chưa có nhăn hoàn chinh,). 

Iỉâu hét vi khuân khùng có chát diệp lục, hoại sinh hoậc ki sinh 
(trừ một số ít cô thể tự dưỡng). 

Vi khuân phún bó rát 7-ộng rãi trong thiên nhiên và thường với sơ 
lượng lớn. 


(§ áu hỏif 

1. Vi khuẩn có những hình dạng nào ? cấu tạo của chúng ra sao ? 

2. Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn 

hoại sinh ? 
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VI KHUẨN (tiếp theo) 


4. Vai trò của vỉ khuẩn 

Vi khuẩn phân bố rộng rãi và có số lượng lớn nên chúng đóng vai trò khá quan 
trọng trong tự nhicn và trong đời sống con người. Tuỳ theo tác dụng mà người ta 
chia chúng làm hai loại : có ích và có hại. 
a) Vi khuẩn có ích 



Hình 50.2. Vai trò của vi khuẩn trong đấ 


V Quan sát H.50.2, điền vào các chỗ trống trong đoạn câu sau đây bằng các từ 
thích hạp cho trước : vi khuẩn, muối khoáng, châ hữu cơ. 

Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được.ở trong đất 


biến đổi thành các.Các chất này được cây sừ dụng để chế tạo 

thành.nuôi sống cơ thể. 


□ - Xác động vật và lá, cành cây rụng xuống được vi khuẩn ờ trong đất phân huỷ 
thành mùn rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành 
chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. 

- Một số vi khuẩn phân huỷ không hoàn toàn các chất hữu cơ thành các họp 
chất đơn giản hơn chứa cacbon. Những chất này bị vùi lấp hoặc lắng sâu 
xuống đất trong thời gian dài, không bị phân huỷ tiếp tục nữa, tạo thành than 
đá hoặc dầu lửa. 
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- Một số vi khuẩn khác (ví dụ vi khuẩn cộng sinh 
với rễ cây họ Đậu tạo thành các nốt sần - 
H.50.3) có khả năng cố định đạm. Do đó trồng 
các cây họ Đậu có nốt sần sẽ bổ sung được 
nguồn chất đạm cho đất. 

- Nhiều vi khuẩn gây hiện tượng lên men và được 
con người sử dụng đê chế biến một sô thực 
phẩm như muối dưa, muối cà, làm dấm, làm 
sữa chua,... 

- Vi khuẩn còn có vai trò trong công nghệ sinh học : 
tổng hợp prôtêin, vitamin B12, axit glutamic (để 
làm mi chính), làm sạch nguồn nước thải và môi 
trường nước nói chung, sản xuất các sợi 
thực vật,... 

b) Vi khuẩn có hại 

Bên cạnh các vi khuẩn có ích, rất nhiều vi khuẩn 

gây hại. 

▼ - Có những vi khuẩn kí sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một 
vài bệnh do vi khuẩn gây ra. 

- Các thức ăn, rau, quả, thịt cá,... để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc 
ướp muối) thì sẽ như thế nào ? Có sử dụng được không ? 

□ Các vi khuẩn kí sinh gây bệnh cho người (cả thực vật, động vật), nhiều vi khuẩn 

hoại sinh làm hỏng thức ăn vì chúng gây ôi thiu hoặc thối rữa. Các rác rưỡi có 

nguồn gốc hữu cơ, các xác động vật, thực vặt chết để lâu ngày bị các vi khuẩn 

phân huỷ gây mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường. 

5. Sơ lược về virut 

Vi khuẩn đã nhỏ và cấu tạo đơn giàn, nhưng virut còn nhò và đơn giản hơn nhiều. 

□ Những thông tin sau đây cho biết khái quát các đặc điổm của virut: 

- Kích thước : rất nhỏ, chi khoảng 12-50 phần triệu milimet. 

- Hình dạng : dạng cấu, dạng khối nhiều mặt, dạng que, dạng nòng nọc với một 
phần đầu hình khối và phần đuôi hình trụ. 

- Cấu tạo : rất đơn giản, chưa có cấu tạo tế bào. Chúng chưa phải là dạng cơ thể 
sống điển hình. 



Hình 50.3. NỐI sân <]) 
các rễ cây họ Đậu 
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- Đời sống : kí sinh bắt buộc trên các cơ thể sống khác. 

- Vai trò : khi kí sinh virut thường gây bệnh cho vật chủ. 

T Hãy kê tên một vài bệnh do virut gây ra. 

Vỉ khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong dời sống con 
người: chúng phản huỷ các hạp chát hữu co thành các chát vò co 
dề cay sử dụng, do dó báo dám đuọe nguồn vật chát trong tự 
nhiên; vỉ khuẩn gớp phẩn hình thánh than dá, dâu lửa. Nhiêu vỉ 
khuẩn có ích dược ứng dụng trong còng nghiệp vù nóng nghiệp. 
Bên cạnh đỏ cũng có nlừêu vi khuẩn có hại: gãy bệnh cho nguôi, 
vật nuôi, cây trồng và gay hiện tượng thối rữa làm hỏng thức an, 
ớ nhiẻm mói trường. 


(gâuhỏLỈ_ 

1. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ? 

2. Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ? 

3. Tại sao thức ăn bị ôi thiu ? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu thì phài làm thế nào ? 

Ị^ m cò biét ^ 

- Có một dạng sinh vật rất gần với vi khuẩn vì tế 
bào của chúng cũng chưa có nhân điển hình, 
nhưng lại khác vi khuẩn ở chỗ trong tế bào có 
chất diệp lục, đó là các khuẩn lam. 

- Trong lá bèo hoa dâu có một loài khuẩn lam cộng 
sinh là loài khuẩn bèo dâu, có khả năng chuyến 
nitơ tự do thành dạng muối dễ hấp thụ như một số 
vi khuần. Vì vậy trong nông nghiệp bèo hoa dâu 
được dùng làm phân xanh có giá trị. 
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Bài 51 


NÃM 


Đổ đạc hoặc quẩn áo để lâu nơi ẩm thấp sẽ thấy xuất hiện những chấm đen, đó 
là do một số nấm mốc gây nên. Nấm mốc là tên gọi chung của nhiều loại mốc mà 
cơ thể rất nhỏ bé, chúng thuộc nhóm Nấm. Nấm cũng còn gồm cả những loại lớn 
hơn, thường sống trên đất ầm, rơm rạ hoặc thân cây gỗ mục. 

A - MỐC TRẮNG VÀ NẤM RƠM 

I-MỐC TRẮNG 

Cơm nguội hoặc ruột bánh mì để thiu, chi sau một vài ngày sẽ thấy trên bề mặt 
xuất hiện những sợi trắng như bông, quấn chẳng chịt lấy nhau. Đó là mốc trắng. 

1. Quan sát hình dạng và cấu tạo mốc tráng 
Muốn quan sát mốc trắng ta có thể tự gây mốc băng cách lấy một ít cơm nguội 
hoặc bánh mì cho vào đĩa hoặc khay men, có thê vẩy thêm một chút nước cho đủ 
ẩm. Vài ba ngày sau các sợi mốc trắng đã 
phát triển, và trên bề mặt mốc có những 
đốm nhỏ màu hơi sẫm, lấy ra quan sát. 

Dùng kim hoặc tăm tre có mũi nhọn gạt 
nhẹ một ít sợi mốc trắng cùng với những 
đốm tròn nhỏ, đặt lên phiến kỉnh và nhỏ 
thêm một giọt nước rổi đem soi dưới kính 
hiển vi, ta sẽ thấy mốc trắng có hình dạng 
như ở H.51.1. 

▼ Quan sát trên mẫu thật ỡ kính hiển vi 
(độ phóng đại nhò) hoặc trên hỉnh vẽ . 

Ghi lại nhận xét về hình dạng và cấu tạo 
của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi 
mốc có thấy vách ngăn không ?). 

□ - Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào 
và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, 
không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác. 

- Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh : các sợi mốc bám chặt vào 
bánh mỉ hoặc cơm thiu hút lấy nước và chắt hữu cơ để sống. 

- Mốc trắng sinh sản bằng bào tử. Đó là hình thức sinh sản vô tính. 



Hình 51.1. Mốc tráng 
A. Hình dạng chung mốc tráng 
với túi bào tử (1); 

B. Túi bào tử vẽ to với các bào tử (2) 
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2. Một vài loại nấm khác 

□ - Mốc tương : để ủ xôi làm tương. 

- Mốc xanh : từ 1 loại mốc xanh có thể chiết lấy chất kháng sinh pênixilin. 

- Nấm men : để làm rượu (H.51.2). 


11 - NẤM RƠM 

Nấm rơm là một loại nấm 
mũ, thường mọc quanh chân 
các đống rơm, rạ mục ; trên 
đất ầm. về mùa mưa chúng 
phát triển nhiều. 



Hình 51.2. Một vài loại mốc khác 
1. Mốc xanh ; 2. Mốc lương ; 3. Nán men 


Có thê quan sát nấm rơm hay bất kì một nấm mũ nào khác mà ta thu lượm được. 

□ Hình 51.3A vẽ một "cây nấm" như ta vẫn quen gọi. Thật ra đó là cơ quan sinh 
sản của nấm, còn cơ quan sinh dưỡng là những sợi màu trắng nằm bám trên 
giá thể. 



Hình 51.3. A. cát lạo mộI nấn mũ ;B. Nán rơm 
1. Mũ nấn ; 2. Các phiến móng ; 3. Cuống nấm. 4. Các sợi nám 

▼ Quan sát cấu tạo của "cây" nấm : 

- Nhìn hình vỗ với các ghi chú trên hình, phân biệt các phần cùa nấm (mũ nấm, 
cuống nấm, chân nấm). 
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- Nhìn ờ mặt dưới mũ nấm thấy có gì ? 

- Nếu có mẫu thật, hãy lấy một phiến mỏng dưới mũ nấm, đặt lên phiến kính, 
dùng đầu kim mũi mác dầm nhẹ, đem soi dưới kỉnh hiển vi sẽ thấy gì ? 

□ Cấu tạo nấm rom (hay các loại nấm mũ khác) gồm hai phần : phần sợi nấm là 
cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên 
cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi nấm 
gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và 
cũng không cố chất diệp lục. 


Ca thể năm gồm những sợi không màu, một số ít có cáu tạo đon 
bào (nám men). Nhiêu nám có co quan sinh sán là mũ nám. Cô 
nám lớn nhưng cũng cô nám rát bé, phải nhìn qua kính hiền vỉ 
mới tlưíy rỏ. Nám sinh sán chủ yéu bùng bào tử. 


(g âu hòi^ 


1. Mốc trắng và nắm rơm có cấu tạo như thế nào ? 
Chúng sinh sản bằng gi ? 

2. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ? 

3. * Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ? 

4. Tlm trên đổng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, 
trên cây gỗ mục, trong rừng ầm,... các loại nấm mũ 
khác nhau. 


|J m có biết ^ 

Cỏ một loại nấm có thể "dự báo thời tiết”, đó là nấm 
báo mua (H.51.4). Gọi như vậy vì nó chi xuất hiện vào 
mùa mưa, khi không khí rất ầm, đầy hơi nước. Do đó 
nếu thấy nấm này xuất hiện thì ta biết là trời sắp mưa. 
Nấm báo mưa khá to, bằng cái mũ đội đầu. Xung 
quanh cây nấm có một tấm mạng màu vàng, hình nón, 
như tấm áo mưa choàng bên ngoài cây nấm. 
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NÃM (tiếp theo) 


B - ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NẤM 

I-ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
▼ Trao đổi thào luận : 

- Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chi cẩn để cơm hoặc bánh mì ở nhiệt 
độ trong phòng và có thể vầy thêm ít nước ? 

- Tại sao quần áo hay đồ đạc lâu ngày không phơi nắng hoặc để ở nơi ẩm 
thường bị nấm mốc ? 

- Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ? 


1. Điều kiện phát triển của nấm 

□ Cũng như các cơ thể không có chất diệp lục khác, nắm chi sử dụng các chất hữu 
cơ có sẵn, đặc biệt là các chất hữu cơ thực vật. Ngoài thức ăn, nấm cẩn nhiệt độ 
thích hợp để phát triển, tốt nhất là 25°C - 30°C. Ở 0°C nấm không phát triển 
được, nước sôi 100°c giết chết nhiều loại nấm. Ngoài ra nấm cũng cần độ ẩm 
để phát triển. 

2. Cách dinh dưỡng 

□ - Nhiều nấm hút chát hữu cơ có trong đất giầu xác thực vật, phân động vật, lá, gỗ 

mục,... Đó là những nấm hoại sinh. Những nấm khác lại sống bám trên cơ thê 
sống (thực vật, động vật, người), chù yếu là thực vật. Đó là những nấm kí sinh. 
- Ngoài hai hình thức kí sinh và hoại sinh, một số nấm còn cộng sinh. Ví dụ, 
nấm cộng sinh với một sổ loại tảo thành địa y. 

II - TẦM QUAN TRỌNG CỦA NẤM 
□ Đối với đời sống con người, nấm vừa có ích vừa có hại. 

1. Nấm có ích (H.51.5) 



Hình 51J. Một vài nấn có ích 
A. Nấn hương ; B. Nân sò ;C. Nân linh chi 


168 ^ 


-I Bảng sau đây ghi rõ công dụng của một số nấm 


Công dụng 

Ví dụ 

Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ 

Các nấm hiển vi trong đất 

Sản xuất rượu, bia, chế biến một số 
thực phẩm, làm mcn nờ bột mì 

Một số nấm men 

Làm thức ăn 

Men bia, các nấm mũ như nấm hương, 
nấm rơm, nấm sò, nắm gan bò, mộc nhĩ,... 

Làm thuốc 

Mốc xanh, nấm linh chi,... 


2. Nám có hại (H.51.6) 

J Bên cạnh mặt có lợi, tác 
hại của nấm cũng khá lớn. 

- Nhiều nấm kí sinh trên 
thực vật đà gây bệnh cho cây 
trổng làm thiệt hại mùa màng. 
Ví dụ nấm von sống bám trên 
thân lúa làm cho cây lúa bị 
nhạt màu, cao vống lên và cho 
bông nhó, hạt lép ; nấm than 
ngô (H.51.6A) kí sinh trên cây 
ngô làm hỏng bắp. Ngoài ra 
còn nhiều nấm gây bệnh cho 
các cây trổng khác như mốc 
bông, chè, cao su, cà phê, 
khoai tây (H.51.6B), cam, 
quýt,... 

- Một số nấm ki sinh trên 
người có thổ gây bệnh như 
bệnh hắc lào, chứng nước ăn 
chân,... Vì vậy cần giữ vệ sinh 
thân thể để tránh các bệnh 
ngoài da do nấm kí sinh gây ra. 



Hình 51.6. Nán có hại 
A. Nán gáy bệnh ở báp ngó ; 

B. Nấm gáy bệnh ở lá và cú khoai láy 


u 


Hình 51.7. Một số nấn độc 
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Bào tử cùa nhiều loại nấm mốc có ở khắp nơi trong không khí, rơi vào nơi có 
điều kiện thuận lợi là chúng phát triển, làm hỏng thức ăn, đồ uổng, các đổ dùng,... 

- Một số nấm rất độc, ăn phài có thể gây rối loạn tiêu hoá, làm tê liệt hệ thần 
kinh trung ương như nấm độc đỏ, nấm độc đen, nấm lim,... (H.51.7). Nếu ngộ độc 
nặng có thể bị chết. Việc phân biệt nấm độc và nấm ăn được rất khó. Do đó khi sử 
dụng nấm làm thức ăn phải hết sức thận trọng, không ăn nấm lạ. Khi bị ngộ độc 
nấm phải kịp thời rửa ruột và đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. 

Nám là những co thề dị dưỡng (kí sình hoặc hoại sinh). Ngoài 
thức ăn là các chái hữu co có săn, nám cán nhiệt dộ và dộ ám 
thích họp dé pluit triển. 

Nám có tâm quan trọng lớn trong thiên nhiên và trong đòi sóng 
con người. Bẽn cạnh những nám cô ích cũng có nhiêu nám có hại. 


(g àu hòi^ 

1. Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào ? Tại sao ? 

2. Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên ? 

3. Kê một số nấm có ích và nấm có hại cho người. 

4. Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà cm những cây cỏ bệnh do nấm và 
quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào ? 
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Bài 52 


ĐỊA Y 


Nếu để ý nhìn trên thân các cây gỗ ta thấy có những mảng vảy màu xanh xám 
bám chặt vào vỏ cây. Đó chính là địa y. Vậy địa y là gì ? 

1. Quan sát hình dạng, câu tạo 

Dùng tay hoặc mũi dao tách những vày địa y bám trên thân cây, hoặc cắt mảnh 
vỏ cây có những mảng địa y bám chặt. Ở miền núi có thể gặp trên thân một số cây 
những địa y có hình sợi phân nhánh như cành cây. 

▼ - Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y đà thu được, đối chiếu với 
H.S2.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y. 

- Quan sát H.52.2 có nhận xét gì về thành phần cấu tạo cùa địa y ? 




Hình 52.]. Các dạng dịay Hình S22. Cấu lạo Irongcủadịay 

A. Địa ỳ hình vậy ; T Tảo ; 2. Sợi nán 

B. Địay hình cànli. 


□ Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do sự chung sổng giữa một số loại 
tảo và nấm. Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo. Tảo nhờ 
có chất diệp lục, sử dụng chúng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cả hai 
bên. Trong cuộc sống chung này tảo và nấm đều có vai trò nhất định, không 
bcn nào lộ thuộc hoàn toàn vào bên nào. Hình thức sống đó gọi là cộng sinh. 
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- về hình dạng bên ngoài, địa y có thể hình vảy, đó là những bản mỏng, dính 
chặt vào vỏ cây, hoặc hình cành, trông giống một cành cây nhò phân nhánh, 
cũng có khi như một búi sợi mắc vào cành cây. 

- Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào tào màu xanh nằm xen lẫn với 
những sợi nấm chằng chịt không màu 

2. Vai trò 

Vì địa y rất phổ biến trong thiên nhicn và sống được ở những nơi khô cằn ncn 
chúng đóng vai trò "tiên phong mờ đường". Chúng phân huỷ đá thành đất và khi 
chết đi tạo thành một lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật khác đến sau. 

Một sô địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu ở Bắc Cực. 

Ngoài ra người ta còn dùng địa y để chế rượu, nước hoa, phẩm nhuộm và 
làm thuốc. 


Dịa y là dạng sinh vật đậc biệt gôm táo và nám cộng sinh, thường 
sổng bám trên thăn các căy gỗ hoặc trẽn đá. 

Dịa y đóng vai trò trong việc tạo thành đát và cũng có giá trị 
kỉnh té. 


(gâu_H6LỈ_ 

1. Địa y có những hỉnh dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ? 

2. Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì ? 

3. Vai trò cùa địa y như thế nào ? 
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Bài 53 


THAM QUAN THIÊN NHIÊN 


Chúng ta đã quan sát, nghiên cửu các cơ quan : rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt của 
thực vật có hoa. Quan sát nghiên cứu các nhỏm sinh vệt có cấu tạo từ đơn giản đến 
phức tạp, nhưng chúng ta chưa quan sát chúng trong thiên nhiên, chưa biết chúng 
phân bố như thế nào và thích nghi ra sao trong các điều kiện sống cụ thể. 

Buổi tham quan thiên nhiên sẽ giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về 
tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong những điều kiện sống cụ thê cùa môi 
trường. Qua quan sát, nhận xét thực vật trong thiên nhiên, các em sẽ yêu quý và 
bão vệ thực vật, say mê nghiên cứu tìm hiểu thế giới thực vật đa dạng và 
phong phú. 

I - CHUẨN BỊ CHO BUỔI THAM QUAN THIÊN NHIÊN 

1. Địa điểm 

Địa điểm tham quan thicn nhiên gần trường như : vườn cây, vườn rau, đồng 
ruộng, ao, hồ, công viên, vườn hoa thành phố,... 

Tuỳ địa phương có thổ quan sát các cây trong rừng, trên đổi, núi, rừng ngập mặn 
hay những thực vật mọc dưới chân núi gần bờ biển,... 

2. Chuẩn bị 

a) Mỗi học sinh cần chuẩn bị 

- Ôn tập kiến thức : ôn lại những kiến thức đã học trong sách giáo khoa. 

- Dụng cụ cá nhân : bút, sổ, mũ (nón), áo mưa. 

- Kẻ sẵn bảng sau : 


STT 

Tên cây 
thường gọi 

Nơi 

mọc 

Môi trưừng 
sống (địa hình, 
đất đai, nắng 
gió, độ ầm,...) 

Đặc điểm hình 
thái cùa cây 
(thân, lá, 
hoa, quà) 

Nhóm 
thực vật 

Nhận xét 

1 







2 







3 
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b) Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị 

- Bay đào đất. 

- Kim mũi mác 

- Túi nilông trong (túi pôliêtilen ) 

- Kính lúp cầm tay. 

- Máy ảnh (nếu có) 

- Một số nhãn bằng giấy trắng 
(Scm X 8cm), buộc chi một đẩu, 
ghi sẵn : 


Tcn cây:. 

Địa điềm lấy mẫu 

Môi trường :. 

Ngày lấy mầu :. 

Người lấy mẫu :.... 


- Kéo cắt cây 

- Kẹp ép tiêu bản 

- Vợt thuỷ sinh 

- Panh 


II - NỘI DUNG BUỔI THAM QUAN THIÊN NHIÊN 
1. Quan sát ngoài thiên nhiên 

Quan sát theo nhóm. 

Tất cả các nhóm đểu quan sát nội dung a) và b) và làm nội dung g) 

Các nội dung còn lại tự chọn hoặc theo sự phân công của lớp. 

a) Quan sát hình thái của thực vật, nhận xét dặc diẻm thích nghi của thực vật 
với môi trường 

- Quan sát một số thực vật: rêu, dương xi, một số cây Hạt trần như thông, tùng, 
trắc bách diệp,... 

- Quan sát cây thuộc ngành Hạt kín, chú ý quan sát rễ, thân, lá, hoa, quả. Tìm những 
điểm khác nhau giữa cây thuộc lớp Một lá mầm và cây thuộc lớp Hai lá mẩm. 

- Quan sát hình thái một số cây mọc trôn mặt nước như bèo, rau muống,...; mọc 
trong nước như sen, súng, rong đuôi chó,... So sánh chúng với cây trên cạn, 
từ đó tìm đặc điểm thích nghi của thực vật vởi môi trường nước. 

b) Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhỏm 

- Xác định : nấm, địa y không phái là thực vật. 

- Nhận dạng và xác định tên một số cây quen thuộc (tên thường gọi). 

- Vị trí phân loại (tới ngành, lớp) cùa những thực vặt quan sát được ở trên mặt 
đất, nước. 
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c) Quan sát biến dạng của rễ, thán, lá 

- Quan sát hình thái của một số cây có rễ, hoặc thân, lá biến dạng. 

- Nhận xét môi trường sống của những loại cây đó. 

- Nhận xét về sự thay đổi chức năng của các cơ quan biến dạng. 

Ví dụ : cây xương rồng, sống nơi khô hạn. Có lá biến dạng thành gai giúp cây 
hạn chế sự thoát hơi nước ; thân màu xanh, mọng nước làm chức năng quang hợp 
thay lá và dự trữ nước. 

d) Quan sát, nhận xét mối quan hệ giữa thực vật với thực vật và giữa thực vật 
với dộng vật 

- Quan sát hiện tượng cây mọc trên cây. 

- Quan sát hiện tượng “cây bóp cổ”. 

- Quan sát thực vật sống ki sinh như tầm gửi, dây tơ hổng. 

- Quan sát: sự thụ phấn nhờ sâu bọ, chim làm tổ trên cây... 

- Nhận xét quan hệ giữa thực vật với thực vật và thực vật với động vật. 

e) Nhận xét vé sự phân hô'của thực vật trong khu vục tham quan 

- Số loài thực vật nào nhiều, số loài nào ít ? 

- Số lượng thực vật Hạt kín so với các ngành khác ? 

- Số lượng cây trổng so với cây hoang dại ? 
g) Thu thập vật mẫu 

Giáo viên hướng dẫn học sinh các nhóm thu thập vật mẫu trên nguyôn tắc bảo 
vệ thực vật: 

- Chi được thu hái những vật mẫu cho phép với số lượng ít. 

- Thu hái vật mẫu theo nhóm. 

- Lấy vật mẫu nào, phải ép ngay vào kẹp ép cây không để bị hư hỏng. 

(Đểbảo vệ cây cối, tuyệt đối không được nhổ cây, hái hoa bẻ cành trong công 
viên, vườn hoa, vườn cáy. Phải chọn lọc khi thu hái máu, chi lấy mẫu ở những cây 
mọc dại). 

2. Ghi chép 

- Ghi chóp ngay những điểu đã quan sát được. 

- Thống kê vào bảng kẻ sẵn. 

- Khi thu hái mẫu, ghi nhàn, buộc vào cây trước khi ép cây để tránh nhầm lẫn. 
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3. Báo cáo buổi tham quan 

Các nhóm báo cáo kết quả quan sát và những nhận xét của nhóm mình trước lớp. 

- Những nội dung chung mà cà lớp phải thực hiện (nội dung 1, 2). 

- Những nội dung mà nhóm được phân công. 

- Những kết quả thu thập vật mẫu. 

- Những thắc mắc của nhóm chưa giải quyết được. 

III-BÀI TẬP VỂ NHÀ 

1. Hoàn thiện bảng (đà chuẩn bị khi đi tham quan thiên nhiên). 

2. Tập làm mẫu cây khô. 

Dùng mẫu đã thu hái được trong buổi tham quan thiên nhiên để làm mẫu 
cây khô. 

- Yêu cầu mẫu cây : với cây gỗ chọn cành vừa phải, có đủ hoa, quả, lá không bị 
sâu, không rách ; với những cây nhỏ như dương xi, cỏ dại,... thì đào cả rễ, rũ 
sạch đất. 

- Cách tiến hành : đặt ngay ngắn mẫu cây lên nừa tờ giấy báo đã gắp đôi, gấp 
tờ báo lại. 

Xếp các mẫu vào trong cặp óp cây. 

Cặp ép cây làm bằng những thanh gỗ hoặc thanh tre, nứa ghép lại thành một 
khung mắt cáo (30cm X 45cm). Ghép các thanh bằng dây thép hoặc đinh nhò. 

Dùng dây vải buộc chặt kẹp ép cây. Nén cặp dưới vật nặng rồi đem phơi nắng 
hoặc sấy cho đến khô. 

Hằng ngày thay giấy báo. Sau 1-2 ngày không phải ncn cặp bằng vật nặng nữa. 

Sau khi mẫu cày khô, lấy mẫu ra 
đặt lên tờ bìa trắng, dùng kim chi 
hoặc băng dính đính chặt cây vào tờ 
bìa. Dán nhãn vào một góc. 

(Các em cũng có thể làm theo 
cách : sau khi thu hái mẫu, xếp vào 
cặp ép cây, mang về nhà, nếu có bàn 
là thì là các mẫu cây cho đến khô rồi 
gắn vào tờ bìa, dán nhãn. 

Chú ý không để bàn là quá nóng, 
phải là nhiều lần đê cây khô dần). 
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